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Lời cảm ơn trong lần xuất bản đầu 
tiên (1985) | 


Không công việc nào có thể hoàn thành trong đơn độc. 

Vì thế, tôi thấy hoàn toàn hợp lẽ nếu ngay khi mở đầu 
cho một công trình, đặc biệt là một luận án, chúng ta dành 
những lời cảm ơn cho những người đã trợ giúp, góp phần 
thực hiện nó (Chương 56). 

Trong cuỗn Mehệ thuật viết luận văn này, đầu tiên tôi 
muốn gửi lời cảm ơn tới Jean Devisse, vào năm học 1955- 
1954, trong một cuộc hội thảo về phương pháp đành cho 
sinh viên năm thứ nhất tại Viện Nghiên cứu Chính trị Paris, 
là người đầu tiên đã giảng giải cho tôi về yêu cầu nghiêm 
ngặt của lao động trí óc và những chỉ dẫn đầu tiên về 
phương pháp nghiên cứu. Chính ông là một trong những 
người hiếm hoi làm việc này: bởi nền giáo dục bậc cao tại 
Pháp đã từng - thực ra không biết có nên sử dụng thời quá 
khứ ở đây hay không? - được tổ chức để truyền đạt kiến 
thức hơn là dạy cách học hay cách nghiên cứu. 

Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những sinh viên 
của khóa học Thạc sĩ và Tiến sĩ từ năm 1979, những người 
đã dạy cho tôi cách hướng dẫn họ nghiên cứu. Điều đó là 
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vì ở Pháp, trong các tiêu chí lựa chọn và tuyển dụng giảng 
viên cho đào tạo bậc cao đều không có một chút yêu cầu 
nào về phương pháp sư phạm. [Có sự mặc định rằng], khi 
mà người ta đã ngốn một lượng lớn kiến thức, hẳn là người 
ta hoàn toàn có thể nhồi nhét kiến thức đó vào những người 
khác. Còn trong lĩnh vực nghiên cứu, việc đã tự mình soạn 
một luận văn hẳn là bảo đảm rằng... bạn có thể hướng dẫn 
nghiên cứu cho những người khác. 

Cụ thể, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã chịu 
khó đọc lại toàn bộ hay một phần bản thảo đầu tiên cuốn 
Nghệ thuật viết luận văn này và đã đóng góp cho tôi những 
ý kiến phản hỏi, đó là!: Olivier Beaud (trợ giảng về khoa học 
pháp lí tại Rennes), Catherine Choquet (học viên cao học tại 
Đại học (ĐH) Paris VIII), Jean Devisse (Giáo sư lịch sử tại ĐH 
Paris l), Jean Freyss (trợ giảng chính về khoa học xã hội tại 
Lille), Yves Lacoste (Giáo sư địa lí tại ĐH Paris VIII), Michel 
Le Saint (giảng viên tại ĐH Paris Vi, đang làm luận án), 
Michèle Paillocher (từng phụ trách phòng đào tạo tiến sĩ tại 
ĐH Paris VIH), Olivier Pastré (Giáo sư khoa học kinh tế tại ĐH 
Paris VIII), Pierre- Philippe Rey (Giáo sư xã hội học và nhân 
loại học tại ĐH Paris VII), Danièle Rosenfeld (trợ giảng tại 
ĐH Paris VII, đang làm luận án), Alain de Tolédo (giảng dạy 
tại ĐH Paris VIII, đang làm luận án), Michel Vernières (Giáo 
sư khoa học kinh tế tại ĐH Paris J. 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã 
giúp tôi thu thập các tài liệu cần thiết: Madeleine Julien 





*Trong ngoặc đơn sau tên là vị trínghề nghiệp cửa họ vào năm học 1984-1985. 


fb.com/ebook.sos 


LỜI CẢM 0N 9 


(quản lí tại thư viện ĐH Paris VIII), Véronique Chabert và 
Élisabeth Debeusscher (phụ trách tư liệu), Nicole Poncet và 
Colette Garcon (thuộc Phòng Học bổng ĐH Paris VHI), Anne- 
Marie Guimard (Bộ Nghiên cứu và Công nghệ), Daniel Ratz 
(Trung tâm dữ liệu các luận văn Nanterre). 

Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới Francois Gèze, người ngay 
từ đầu đã thể hiện sự quan tâm tới dự án về cuốn sách và 
đã cho tôi rất nhiều gợi ý hữu ích, cũng như tất cả những 
ai đã đóng góp ý kiến cho cuốn sách này. 

Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Bernard 
Chavance, Giáo sư tại ĐH Paris VI, người đã giúp đỡ tôi Í 
xuất bản cuốn sách này. 


Lời cảm ơn trong lần tái bản (2006) 


Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã chắp cánh 
cho cuốn sách này suốt 20 năm qua: những người đã giúp đỡ 
tôi chỉnh sửa cuốn sách để phù hợp với những cải cách thể chế 
cũng như cải tiến về điều kiện và phương thức làm việc, đặc biệt 
là về tin học và internet; và tới những nhà sách, những nhà làm 
tài liệu, tới các giảng viên đã góp ý cho cuốn sách, tới Nhà xuất 
bản La Découverte đã đảm nhận việc phát hành cuốn sách, và 
tới các sinh viên, các nghiên cứu viên cùng nghiên cứu sinh, 
năm này qua năm khác đã nồng nhiệt tiếp nhận cuốn sách. 
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Một thời gian ngắn sau khi cuốn sách được xuất bản, tôi 
đã thực sự xúc động khi một nữ sinh đang làm luận án tại ĐH 
Bordeaux viết cho tôi: “Lần đầu tiên, em cảm nhận được rằng 
một giảng viên đang thực sự quan tâm đến vấn đề của em!” 

Nội dung của lần tái bản này vẫn xoay quanh những 
lời khuyên đã được minh chứng là hữu ích cho phương 
pháp tư duy nghiên cứu và soạn thảo luận án từ năm 1985; 
lần tái bản này, quyển sách chú trọng tới những thay đổi 
sâu sắc trong công việc chuẩn bị tư liệu và soạn thảo luận 
án, những thay đổi có liên quan đến việc sử dụng máy tính 
và internet, cũng như sự thành lập học vị nghiên cứu ở 
Pháp, với một chiều kích châu Âu; tôi muốn gửi lời cảm 
ơn sâu sắc tới Magali Gravier, trợ giảng về khoa học chính 
trị tại ĐH Salzbourg (Áo)!, và Alain de Tolédo, Phó Giáo sư 
về khoa học kinh tế tại ĐH Paris VII, về những đóng góp 
của họ trong các lĩnh vực trên cũng như vì đã tham gia xét 
đuyệt toàn bộ cuốn sách này. 

Tôi gửi lời cảm ơn tới Andreas Streiff, người đã một 
lần nữa theo dõi việc xuất bản cuốn sách, và Marieke Joly, 
người đã giám sát lần tái bản này. Tôi cũng gửi lời cảm 
ơn tới Gilles Gravier, người phụ trách về chiến lược và tầm 
nhìn an ninh tại Sun Microsystems với những lời khuyên 
liên quan đến tin học, cũng như tới Calliope Beaud, người 
luôn ủng hộ và khích lệ tôi. 





* Được phong Phó Giáo sư tại Trường Kinh doanh Copenhagen {Đan Mạch) 
vào tháng 8 năm 2007, 
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Lời nói đầu 


Khi được tái bản vào năm 2006, cuốn Ajghệ thuật viết 
luận văn đã bước sang tuổi thứ 21: hai mươi mốt năm phục 
vụ hữu hiệu cho hàng chục ngàn sinh viên. 

Lần xuất bản này, cuốn sách được xem xét lại toàn bộ, 
được soạn lại một cách cơ bản và nhiều phần được viết lại. 
Tuy nhiên, phương pháp tư duy nhằm hình thành, xây dựng 
và soạn thảo luận án thì không thay đổi: được chín muỗi từ 
khi chọn đề tài đến khi hiệu chỉnh tiến trình của toàn bộ luận 
án, với trung tâm là “câu hỏi chính”. Câu hỏi chính là cốt 
yếu ở những thời điểm quan trọng - Phần đặt vấn đề I và Kế 
hoạch nghiên cứu, Phần đặt vần đề II và Kế hoạch soạn thảo 
- cũng như trong nỗ lực dài hơi nhằm đảm bảo tính gắn kết 
của chứng minh qua từng phần và từng chương của luận án. 

Nhưng, đối với công việc tìm tư liệu, cũng như chuẩn bị 
viết luận văn, máy tính và mạng internet đã trở thành một 
công cụ không thể thiếu và mảng đến những biến đối sâu 
sắc. Từ rất sớm, phải nắm rõ những tiềm năng, hạn chế và 
cả những cạm bẫy của các công cụ này: ngay trước khi bắt 
đầu việc chuẩn bị tư liệu, phải định hình được trong đầu 
rằng phần thư mục sẽ như thế nào; và trước khi bắt tay vào 
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việc viết lách, tốt nhất là nên làm rõ những vấn đề liên quan 
đến việc lên trang, căn chỉnh, làm bảng chỉ dẫn và mục lục... 

Cuối cùng, phần việc còn lại là buổi bảo vệ luận án để 
có thể nhận học vị “tiến sĩ”. Tiến sĩ về văn học. Tiến sĩ về 
khoa học chính trị hay khoa học kinh tế. Cách đây vài năm, 
có các loại tiến sĩ cấp 3 hay tiến sĩ Quốc gia. Ngày nay, chỉ 
còn gọi chung là tiến sĩ [ở Pháp - ND]. 

Tại một vài nước, như Đức và Ý, chức danh “tiến sĩ” luôn 
luôn được thể hiện ở phía trên tiêu đề của giấy viết thư; còn tại 
Pháp thì không như vậy, ngoại trừ đối với một số ngành nghề. 

Danh hiệu này luôn giữ được sự cao quý mặc dù uy tín 
của đại học có giảm sút, 

Đối với các sinh viên, luận án tiến sĩ chính là vòng nguyệt 
quế cho quá trình học tập; đối với các giảng viên đại học, đó là 
kết thúc một quá trình và mở ra một quá trình khác. 

Người lầm luận án vẫn được coi là "sinh viên”: họ tiến 
hành ghi danh tại trường đại học; tham dự các buổi lên lớp 
và các xêmina; họ làm việc với giáo sư hướng dẫn. Nhưng 
họ đều đã là nghiên cứu viên, thường là giảng viên, đôi khi 
tham gia vào hoạt động nghẻ nghiệp khác (thường là do 
cần thiết), và nhiều người trong số họ đã lập gia đình. 

Và khi tôi gọi họ là “sinh viên", điều đó sẽ được hiểu 
với thực tế lai tạp và phức hợp này. 


Luận văn 


Ở một góc độ nào đó, luận văn là một kiệt tác của những 
người học việc thuở xưa khao khát trở thành nghệ nhân. Đó 
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là bằng chứng bằng chữ viết - và đôi khi cùng với các hình 
thức biểu đạt khác (hình ảnh, âm thanh, video, phim ảnh, 
tranh vẽ, điêu khắc...) dưới sự hỗ trợ của các công cụ truyền 
thống, hiện đại hay được số hóa - rằng người đó có khả năng 
thực hiện được một công trình nghiên cứu, làm chủ được một 
kĩ thuật, góp phần cho sự tiến triển của quá trình nhận thức, 
suy tư, phân tích hay sáng tạo trong một lĩnh vực nào đó. 

Chỉ riêng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 
và các bộ môn tương tự - không tính đến các để tài trong 
các lĩnh vực khoa học “cơ bản” và y dược, v.v., số lượng các 
luận án đang thực hiện (các đề tài đã trình) trong khoảng 
20 năm vừa qua [ở Pháp - NDỊ xoay quanh con số từ 7.000 
đến 8.000, và mỗi năm có khoảng 5.000 luận án được bảo 
vệ. Số lượng luận án đăng kí trong các lính vực luật, kinh 
tế, lịch sử, văn học là lớn nhất; người ta cũng thấy nhiều đề 
tài ở các lĩnh vực như nghệ thuật, địa lí, quản lí, ngôn ngữ, 
triết học, tâm lí học và xã hội học. 

Bởi để bảo vệ mối luận án cần qua nhiều năm lao động, 
người ta có thể cộng lại thành nhiều nghìn năm tổng thời 
gian dành cho nghiên cứu - hầu hết là tự nguyện - được thực 
hiện trong khuôn khổ đào tạo tiến sĩ tại trường đại học. Với 
những điều kiện làm việc [ở Pháp - ND] thường không chỉ là 
rất xấu mà thực sự đáng xấu hổ nếu so sánh với các nước 
công nghiệp phát triển (Mỹ, Canada) và ngay cả với nhiều 
nước thuộc thế giới thứ ba còn gọi là các nước kém phát triển! 


__ "Cấn nhấn mạnh rằng kể tử năm 1984, đã thực hiện và phát triển các khoản 
hỗ trợ dành cho nghiên cứu. 


fb.com/ebook.sos 


14 NGHỆ THUẬT VIẾT LUẬN VĂN 


Đó là một khía cạnh ít được biết đến của thực tế ở đại 
học: trường đại học vẫn là nơi mà người ta phải làm việc rất 
nhiều, một cách năng suất và đầy tỉnh thần cao thượng... 
Có là đáng tiếc nếu lao động đó thường là vô vị lợi? 

Làm luận án là nhằm thể hiện khả năng nghiên cứu: 
công việc của “một nghệ nhân trí thức" là nhào nặn từ 
những bài viết, những tài liệu lưu trữ, những cuốn sách và 
cả những số liệu thống kê, nghiên cứu thực địa, các cuộc 
điều tra, quan sát xã hội, những ghỉ chép địa lí hoặc đồ họa 
thành một tác phẩm. 

Quá nhiễu khi người ta đem đối lập những luận án mang 
tính chất lí thuyết với luận án mang tính chất thực nghiệm. 
Chưa thể công nhận tính chất “lí thuyết” đối với một luận án 
nếu nó chỉ dừng lại ở những lời chú giải về các văn bản hoặc 
tác giả, hay ở các cuộc đọc lại - và đôi khi những cuộc đọc lại 
của những cuộc đọc lại. Tương tự, không thể coi một nghiên 
cứu mang tính chất “thực nghiệm” khi là tập hợp các thông 
tỉn trên thực tế về một chủ đề để tạo thành các tài liệu được 
sắp xếp chút ít. Những công việc như thế chỉ đưa đến những 
luận án vô ích, tầm thường hoặc kém cỏi. 

Một luận án tốt, một nghiên cứu tốt cần phải đạt được 
cân bằng giữa lí thuyết và kinh nghiệm. 

Không có nghiên cứu nào không trải qua quá trình 
đặt câu hỏi. Không thể có câu hỏi chính xác nếu không có 
hệ thống các khái niệm, không có các “công cụ ý tưởng”, 
không có suy nghĩ lí thuyết và không có hiểu biết tốt về 
những cách tiếp cận, những cách lí giải lí thuyết khác nhau 
đã được đưa ra và tư duy có tính phê phán về những điều 
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đó. Vì thế, sau khi đã nhắn mạnh tầm quan trọng của lựa 
chọn kép về đề tài và giáo viên hướng dẫn, tôi sế nhấn 
mạnh đến tầm quan trọng của phần đặt vấn đề với sự phân 
biệt: Phần đặt vấn đề tạm thời khi mới bắt tay vào công 
việc; phần đặt vấn để I giúp định hướng công việc nghiên 
cứu (điều tra); Phần đặt vấn đề II giúp định hình công việc 
soạn thảo (trình bày) luận văn. 

Sẽ không có nghiên cứu nào nếu không có phương pháp. 
Và ở đây, lần nữa, ta lại so sánh với nghệ nhân của một lĩnh 
vực nào đó. Để tư duy lí thuyết, cần phải có phương pháp, 
tương tự, cần có phương pháp đối với công việc nghiên cứu 
thực địa (thực hiện các cuộc điều tra, nghiên cứu một thực 
tế xã hội), cần phương pháp để xử lí các dữ liệu (thống kệ, 
lưu trữ, văn bản, bài phát biểu), cũng như để sử dụng máy 
vi tính. Cũng cần thành thạo phương pháp dành riêng cho 
lĩnh vực mà bạn nghiên cứu: văn học hay triết học, lịch sử 
hay pháp luật, địa lí hay kinh tế, khoa học chính trị, xã 
hội hay nhân học. Cuối cùng, cần trang bị cho mình những 
phương pháp phù hợp với từng giai đoạn nghiên cứu: khảo 
sát, chuẩn bị tư liệu, nghiên cứu theo nghĩa hẹp, soạn thảo. 

Không có nghiên cứu nào mà không phải bỏ công sức 
làm việc. Và, phải nói rõ, đó phải là lao động đạt đến một 
trình độ về chất và lượng nhất định. Sẽ là một sai lầm 
nếu dấn thân vào một luận án khi mà người đó không có 
đủ những phẩm chất và những động cơ nghiên cứu thực 
sự; khi không có những lí do nghiêm túc và sâu sắc để có 
thể thực hiện tốt luận án thì công trình kết thúc khóa học 
thạc sĩ nghiên cứu không thể thật sự xuất sắc. Đó là lí do 
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để cuốn sách này mở đầu bằng một bài kiểm tra cho các 
ứng viên. 


Lời nói sau cùng 

Một vài độc giả tỏ ý tiếc là tôi quá nhấn mạnh đến 
những khó khăn và trở ngại. Nhưng lao động để thực hiện 
luận án là một lao động đòi hỏi nhiều: đối với người làm 
luận án, những người thân và bạn bè quanh họ, và cả giáo 
viên hướng dẫn nữa. Lí do nữa là giá trị của một luận án 
không hẳn tỷ lệ thuận với khối lượng công việc đã thực 
hiện: mọi luận án tốt đều là thành quả của quá trình lao 
động miệt mài, nhưng cũng có biết bao sinh viên đã miệt 
mài làm việc mấy năm trời, đôi khi rất kiên trì, nhưng cuối 

- cùng chỉ có được một luận án tôi, thậm chí không được bảo 
vệ nữa... 

Và cuối cùng, chỉ một số ít những sinh viên thực sự 
thành công: đó là những người không chỉ được phong học 
vị Tiến sĩ, mà với thứ hạng cao nhất (hạng “rất xuất sắc, 
với khen ngợi của ban giám khảo""), và họ có thể công bố 





* Ở Pháp, cho tới gần đây, bằng tiến sĩ có ba thứ hạng: “honorable” (thường 
thường bậc trung),“très honorable” (luận án xuất sắc) và “très honorable, avec 
félicitations du jury” (rất xuất sắc, với khen ngợi của ban giám khảo"), ở đây 
tác giả viết gọn là “Très honorable, avec félicitations" Khí hội đồng khoa học 
của trường cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án của mình - sau khi nhận 
được bài đánh giá đồng ý của ít nhất hai phản biện là giáo sư ở một trường 
khác - thì không có sự “đánh trượt” nữa, Luận án được đánh giá “honorable* 
như vậy thực chất là “xoàng” và chỉ chiếm số nhỏ. “très honorable, avec 
félicitations” là một số nhỏ nữa, còn đa số các ban giám khảo chọn thứ hạng 
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công trình của mình. Đó là một bước cốt yếu, có tính quyết 
định trong đời sống tri thức và sự nghiệp nghiên cứu viên 
hoặc giảng viên đại học của họ. 

Những người này đã vượt qua mọi trở ngại trên quãng 
đường. Và họ cũng cảm thấy hài lòng, đôi khi với niềm vui 
trong nghiên cứu, trong lao động trí óc và khi viết lách. 
Chưa kể đến niềm vui sướng pha chút tiếc nuối khi cuối 
cùng đã có trên tay bản luận án đầu tiên hay là niềm phần 
khích, bổn chỗn và nỗng nhiệt trong một buổi bảo vệ thành 
công. Chưa kể đến những lần trao đổi, những buổi thảo 
luận, những cuộc gặp gỡ trong giới trí thức, những cuộc 
tranh luận ghi dấu những năm tháng lao động mới trải 
qua, và sự phong phú của tình bạn và tình người trong 
quãng thời gian ấy. 


Hướng dẫn sử dụng cuún sách 


Đây là một cuốn cầm nang thực hành. Trước tiên, nó có nhiệm 
vụ giúp cho bạn thực sự bắt tay vào lao động để thực hiện luận 
án. Tiếp theo, cuốn sách sẽ đồng hành với bạn trong suốt quá 
trình thực hiện, giúp bạn trả lời một số câu hỏi và vượt qua các 
` khỏ khăn. 
Giống như việc sửa chữa động cơ một chiếc xe hơi hay dựng 
những giá sách trong thư viện, công việc chuẩn bị và soạn thảo 
luận văn, hay báo cáo khoa học cho thạc sĩ nghiên cứu hay bất 


“très honorable” Khuynh hướng hiện nay ở các đại học khoa học tự nhiên là 
bỏ luôn xếp hạng này, nhưng các đại học khoa học xã hội, nhân văn thì vẫn 
giữ (Chú thích của người hiệu đính). 
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cứ hoạt động nghiên cứu nào trong trường đại học đều cần đến 
phương pháp. 

Cuốn sách này dẫn dắt người đọc qua những giai đoạn khác 
nhau từ khi có ý định làm luận án đến khi bảo vệ... và thậm chí 
cả khi bảo vệ xong (xem chí tiết tại mực lục). 

Cuốn sách tập trung vào những vướng mắc hay bắt gặp nhất: 
những trở ngại, những khó khăn, những rào cản; và chỉ ra 
những phương thức để vượt qua (xem chỉ tiết thêm tại bảng 
hướng dẫn các bước tiến hành và những trở ngại thường gặp). 
Cuối cùng, cuốn sách đem đến những thông tin thực dụng về 
cách thức tiến hành nghiên cứu tư liệu (Chương 15), và tìm 
kiếm sách vở, tài liệu (Chương 16). 

Hãy đọc cuốn sách thật chăm chú hoặc nắm bắt nó thật nhanh. 
Rồi sau đó, hãy để nó ở gần bạn, Đừng ngại khi thường xuyên 
cần tra cứu cuốn sách... Hãy dừng lại một chút ở những phần 
liên quan đến bước tiến hành mà bạn đang thực hiện và những 
phần nội dung giúp bạn chuẩn bị hay thực hiện công việc 
nghiên cứu trong những tháng tới. 


Bài kiểm tra ngắn: thực hiện trước khi quyết định làm 
luận án 5 
- Bạn có mong muốn tương lai nghề nghiệp của Có Không 
bạn gắn với lĩnh vực giảng dạy đại học hay 
nghiên cứu hay không? 


- Bạn có thể dành phần chính thời gian từ 3 đến4 Có Không 
năm tới cho công việc làm luận án hay không? 


~ Bạn có thể "chốt điểm” về một chủ để trongmột Có Không 
khoảng thời gian xác định không? , 


~ Bạn có thể, sau một chuẩn bị ngắn, viết 3 trang Có Không 
“đứng được”về một chủ đề cho trước haykhông? 
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- Bạn có khả năng sắp xếp trật tự các ýtưởnghay Có Không 
không? 

- Bạn có khả năng tổ chức tài liệu của mình vàtìm Có Không 
được những gì bạn muốn trong đó hay không? 

- Bạn có thế đặt cho mình một kỉ luật làm việc Có Không 
trong nhiều tháng hay không? 

- Bạn có đủ ý chí và sức bền bỉ để vượt qua được Có Không 
hàng loạt những khó khăn và những điểu 
không như ý muốn hay không? 


- Bạn đã bao giờ soạn thảo tốt một công trình Có Không 
trong vài chục trang giấy chưa? 

- Bạn thực sự có động cơ để làm luận án hay Có Không 
không? 


Nếu từ 8 đến 10 câu trả lời là “Cớ; bạn có thế bắt tay vào công 
việc làm luận án dài hơi rồi đó. 

Nếu từ 4 câu trả lời trở xuống là “Cớ; hãy dừng ý định của bạn 
ngay và tốt hơn là làm một việc khác. 

Nếu từ 5 đến 7 câu trả lời là “Có? vẫn cần một trải nghiệm cụ 
thể, với một luận văn chừng 100 trang sẽ là bài kiểm tra tốt nhất 
cho bạn. 

Thêm vào đó, bạn hãy tự xem xét với tương lai và nghề nghiệp 
của bạn, có thực sự cần thiết ghi danh làm luận án hay không 
(Chương 1). 
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Bạn có thế tìm thấy các thông tìn cần thiết ở đâu trên internet? 


Đoạn này, tác giả cho nhiều thông tín chỉ tiết liên quan tới nghiên cứu 
sinh ở Pháp, chúng tôi (người dịch và nxb) chỉ giữ lại một vài chỉ dẫn có ích 
cho tất cà. 

Nguyên tắc chung là bạn có thể tìm đến các trang chủ của Bộ Giáo dục, 
Bộ Đại học (High Education) hay Bộ Nghiên cứu, và của các trường đại học 
nơi bạn muốn tới (ND). 

Ví dụ, ở Pháp, bạn hãy vào trang web chung của Bộ .. dục quốc gia 
và Bộ Nghiên cứu: 

<http://www.recherche.gouv.fr/> 
và tìm kiếm, theo các từ khóa “tiến sĩ”, “nghiên cứu tiến sĩ” hoặc “đại học; 
các thông tỉn mà bạn mong muốn, đặc biệt là về quy chế đăng ký làm tiến 
sĩ, các trường đào tạo tiển sĩ, các bản giao ước làm luận án, những khoản 
hỗ trợ, học sau tiến sĩ (postdoc), và các khoá học đặc biệt cho nghiên cứu 
sinh làm tiến sĩ (doctoriales) nhằm giúp họ chuẩn bị nghề nghiệp. 

Ngoài ra, bạn cần lưu ý : 

- Các địa chỉ đường dẫn trên internet (URL- Uniform Resource Locator) 
có thể thay đổi do những điều chỉnh về tổ chức: điều này đặc biệt đúng 
với các trường hợp làm tiến sĩ bởi thông tin hiện đang do cả hai Bộ Giáo 
đục quốc gia và Bộ Nghiên cứu (ở Pháp) cung cấp và còn có thể do một 
bộ khác cung cấp; thậm chí cùng một trang web, địa chỉ của nó cũng thay 
đổi do những biến động và phát triển của tổ chức đó. 

- Có một chú ý, khi bạn trích nguồn của thông tin hay nguồn tài liệu 
mà bạn tìm thấy từ internet, không chỉ nêu ra địa chỉ URL của trang web 
đó, mà bạn còn phải chỉ ra địa chỉ URL bên trong “trang” mà bạn đã tìm 
được thóng tin đó, cùng với thời gian bạn thực hiện tra cứu (Chương 18 
và 28), 

Ở Việt Nam, trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo có mục "Liên kết 
website” cho địa chỉ các trường đại học trên cả nước, mục “học bống và du 
học” giới thiệu các thông báo tuyển sinh du học các nước v.v. 
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Luận án là cả một công trình. 

Đó là công việc dài hơi, đòi hỏi cao, gây bó buộc và là 
một gánh nặng đối với cuộc sống cá nhân cũng như gia 
đình trong nhiều năm, nó cũng ảnh hưởng đến “tình trạng 
sẵn sàng" của một người khi người khác cần đến họ. 

Do đó, thật là vô lí khi dấn thân vào con đường này 
nếu ai đó chưa từng chứng minh được khả năng của mình. 
Vì thế người ta đòi hỏi phải có kết quả học tập tốt trước khi 
ghi đanh làm tiến sĩ (kết quả đó) phải được thể hiện qua 
những “công trình đại học” khoảng vài chục trang ở cấp 
cử nhân, và những công trình được đúc kết trong một luận 
văn ở cấp thạc sĩ nghiên cứu. 

Luận án tiến sĩ là một công trình nghiên cứu. Dù rằng 
một luận án không phải lúc nào cũng là một “kiệt tác" 
nhưng ít nhất cũng phải là một công trình để người nghiên 
cứu tự khẳng định mình, minh chứng được năng lực và 
chứng tỏ được khả năng thực hiện thành công một công 
trình nghiên cứu. 

Vậy nên, thật thiếu sáng suốt nếu dẫn thân vào việc 
chuẩn bị thực hiện luận án tiến sĩ với những lí do chủ yếu 
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tiêu cực như: không có triển vọng về việc làm, mất phương 
hướng, bắt mãn, thiếu thốn thứ này hay thứ khác... 

Trái lại, điều rất quan trọng là từng quá trình nghiên 
cứu khác nhau (thạc sĩ nghiên cứu hoặc tiến sỤ phải được 
gắn kết với một dự định về sự nghiệp, với chiến lược phát 
triển của cá nhân: đó là nhắm tới sự nghiệp giảng dạy 
trong các trường đại học!? hay bắt đầu một sự nghiệp 
nghiên cứu? trong lĩnh vực nào? nhà nước hay tư nhân? 
hay trong một tổ chức quốc tế? 

Chắc rằng khó có thể ngay từ khi tiến hành đăng kí 
thạc sĩ nghiên cứu hay nghiên cứu sinh, người ta đã có một 
câu trả lời chính xác cho tất cả những câu hỏi trên. Nhưng 
điều cần thiết là phải suy nghĩ tới chúng và làm sáng tỏ 
nhất có thể. Vì rằng điều đó cho phép nhìn rõ hơn: 

- nên hay không nên dấn thân vào công việc đài hơi 

này; 

- chọn loại hình luận án nào, trong lĩnh vực nào, về 
chủ đề nào; 

- những phẩm chất nào của người hướng dẫn luận án 
là phù hợp nhất (câu hỏi cũng đặt ra, sau này, với các 
thành viên trong hội đồng xét duyệt); 

- thời gian dự kiến là bao lâu. 

Tóm lại, làm luận án tiến sĩ là một khối lượng công 





* Nhận được các khoản hỗ trợ dành cho nghiên cứu là một giải pháp rất tốt 
để có thể tiến hành sự nghiệp nghiên cứu; nghiên cứu sinh sẽ trở thành giảng 
viên dự bị; sau đó, khi hoàn thành luận án tiến sĩ, họ có thể su g xét vào vị trí 
của giảng viên nghiên cứu theo hợp đồng, 
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việc khổng lề; qua từng năm bạn dần xác định rõ được 
tương lai của mình; bạn đừng bao giờ coi nhẹ điều này. 

Chỉ nên ghi đanh làm luận án tiến sĩ đối với những 
sinh viên đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- có quyết tâm vững vàng cho chuyện này, và có khả 

năng thực hiện nó; 

- cảm thấy cần thiết phải làm: vì sự nghiệp cá nhân 
(giảng dạy, nghiên cứu, công việc trong một số cơ 
quan nhà nước và tổ chức quốc tế) hay nhằm thỏa 
mãn niềm đara mê trí tuệ, cho cuộc sóng hiện tại hay 
khí về hưu. 

Một vài sinh viên đã phớt lờ những lời khuyên của các 
giáo viên rằng không nên dấn thân vào con đường chuẩn 
bị luận án nhưng cuối cùng, với rất nhiều kiên trì, họ được 
phép ghi danh. Vài năm sau đó, nhiều người trong số họ 
cảm nhận được nỗi cay đắng và thất vọng: họ đã không 
thể đi tới cuối con đường đã chọn; hay trong buổi bảo vệ 
luận án, họ chỉ nhận được những lời nhận xét tổi tệ. Và vào 
chính lúc đó, họ thường trách móc những giáo viên mà họ 
đã gây áp lực (để được ghi danh) mấy năm trước. 

Người ta cũng thường nói: công sức mà một tác giả 
tầm thường bỏ ra để viết nên một cuốn tiểu thuyết tồi cũng 
ngang với công sức một tác giả tài năng bở ra để viết nên 
một cuốn rất hay. Điều này cũng đúng với trường hợp viết 
luận án. Thế mà, khi tàn cuộc thì chất lượng của luận án 
mới là điều người ta đánh giá, chứ không phải thời gian đã 
bỏ ra để thực hiện nó, cũng như không phải là thiện chí của 
người nghiên cứu. 
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Ngược lại, một luận án hay do một nghiên cứu sinh có 
năng lực thực hiện mang đến nhiều thỏa mãn: thỏa mãn 
trong nghiên cứu và lao động trí óc; thỏa mãn trong cách 
viết; khi tham gia vào một công việc tập thể; cuối cùng là 
khí góp phần làm tiến triển một điểm nào đó của tình trạng 
tư duy và nhận thức. 





Vân đả về số lượng trang cho một luận án 


“Đây không phải là vấn đề về số lượng trang giấy trong một luận 
án mà.. là vấn đề về chất lượng của công trình nghiên cứu..” 
Chẳng phải chúng ta đã nghe thấy điều này biết bao nhiêu lần 
đó sao? 

Thực tế thì những người băn khoăn về vấn đề này thường là 
những người có bản luận văn quá mỏng hoặc quá nghèo nàn... 

Vì thế, tôi mạo muội đưa ra con số 300 đến 500 trang coí như là 
hợp lí đối với các luận án nghiên cứu về văn học, khoa học nhân 
vẫn, kinh tế hoặc xã hội. Hẳn là các luận án trong các lĩnh vực 
khoa học như y khoa hoặc dược học có thể chỉ cần được trình 
bày trong vài chục trang giấy. Nhưng những tác giả của những 
luận án đó cũng không cần đến cuốn sách này để soạn thảo luận 
án của hạ... 

Đối với quy định về cách dòng và dãn dòng hay số kí tự trong 
một dòng, bạn hãy thực hiện theo thông lệ của trường đại học 
của bạn, làm sao cho các trang đủ thoáng mà không có vẻ "trống 
trải” hay “quả thưa” 
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Lựa chọn đề tài và giáo viên hướng 
dẫn 


Nếu như bạn đã chứng tỏ được năng lực của mình qua 
một công trình trước đó, nếu bạn có đầy đủ động cơ, nếu 
bạn tìm được loại hình luận án phù hợp cho triển vọng nghề 
nghiệp, đặc biệt là trong giảng dạy và nghiên cứu, nếu bạn 
có thể đành trọn vài năm trong cuộc đời cho công việc này, 
thì bạn có thể ghi danh làm luận án tiến sĩ rồi. 

Tuy thế, bạn vẫn còn phải lựa chọn cẩn trọng để tài 
luận án và giáo viên hướng dẫn luận án nữa. 

Một đề tài có thể cổ vũ, khích lệ bạn, làm bạn thích thú 
trong nhiều năm và nó sẽ gắn bó với bạn, sẽ là một phần 
hình ảnh của bạn trong một thời gian dài. 

Một giáo viên hướng dẫn có thể định hướng, khuyến 
khích và phê bình bạn trong suốt quá trình làm luận án... và 
ít nhiều là người sẽ ảnh hưởng, đặt dấu ấn, tạo điều kiện hay 
gây bất lợi cho bước đầu sự nghiệp của bạn. 

Và cuối cùng, nội dung đề tài cần thuộc lĩnh vực quan 
tâm và hiểu biết sâu rộng của giáo viên hướng dẫn cũng 
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như không “giẫm chân” lên những khía cạnh được coi là 
“lãnh địa" của họ. 

Đây là một điều khá nan giải. 

Sau đây là bốn trường hợp có thể xảy ra. 


Bạn đã có được đề tài và giáo viên hướng dẫn 

Đây là trường hợp lí tưởng nhất. 

Chắc chắn rằng, trong quá trình học tập, bạn đã quan 
tâm đến một lĩnh vực nghiên cứu, đã tham gia vào một 
nhóm nghiên cứu, đã gắn bó với một giáo sư thường xuyên 
hướng dẫn các luận văn thạc sĩ nghiên cứu hay luận án 
tiến sĩ. Và cùng với giáo viên này, bạn đã bắt được mạch 
nghiên cứu yêu thích của mình và cũng được họ quan tâm. 
Vậy bạn có thể bỏ qua những trang sau và chuyển tới luôn 
phần “ghi danh” (Chương 6) và tới phần “các bước tiến 
hành trong nghiên cứu" (Chương 7). 

Nhưng sẽ hữu ích khi bạn suy nghĩ thêm một chút nữa: 

~ liệu đó có phải là một để tài hay? (Chương 5); 

- liệu đó có phải là một giáo viên hướng dẫn tốt? 

(Chương 4); 
- Và tại sao lại không làm một luận án mang tầm khu 
vực? (Chương 5). 


Bạn đã có được giáo viên hướng dẫn nhưng chưa có đề tài 


Nếu như bạn đã quyết định làm nghiên cứu dưới sự 
hướng dẫn của một giáo viên và giáo viên đó sẵn sàng 
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hướng dẫn, hãy xin hẹn gặp giáo viên đó để trình bày với 
họ về việc lựa chọn đề tài. 

Nếu như người đó chỉ chấp nhận gặp bạn trong chốc 
lát hay luôn hoãn những buổi hẹn gặp, lúc đó bạn nên tự 
hỏi: liệu đây có phải là một giáo viên hướng dẫn tốt hay 
không? Hãy trao đổi thêm với những sinh viên khác đã 
từng được giáo viên đó hướng dẫn. 

Nếu như người đó đưa cho bạn một danh mục các đề 
tài có sẵn, điều này có thể là thuận lợi nếu nó giúp bạn đặt 
nghiên cứu của mình trong một tiến trình tập thể. Nhưng 
điều đó cũng có thể có những rủi ro: hoặc những đề tài đó 
chỉ là một chút tò mò nhất thời của giáo viên hướng dẫn, 
hoặc có thể không thật sự phù hợp với bạn. 

Nếu như người hướng dẫn để cho bạn tự do tìm đề tài, 
hãy cẩn thận: bạn có nguy cơ chệch hướng và có khả năng sau 
này giáo viên đó không thực sự quan tâm đến để tài bạn làm. 

Lí tưởng nhất là bạn hãy trình bày với giáo viên hướng 
dẫn, người sẽ giúp bạn rà soát những đề tài nghiên cứu mà 
bạn có thể thực hiện; sau đó, bằng những bước tiếp cận 
liên tiếp, bạn sẽ định hình và lựa chọn được một để tài hay 
nhất có thể. 


Bạn đã có được đề tài nhưng chưa có được giáo viên hướng dẫn 


Đây là một tín hiệu không tốt bởi trong suốt năm năm 
học tập, bạn đã không thể tìm được một nhóm nghiên 
cứu phù hợp với mình và một giáo viên có thể hướng dẫn 
nghiên cứu. 
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Việc cần làm là tìm hiểu thông tin về các giáo sư 

hướng dẫn luận án qua những giáo viên mà bạn quen biết 

. hay những sinh viên và nghiên cứu sinh đi trước, nắm rõ 
công việc nghiên cứu của họ và chọn ra được người có thể 
hướng dẫn nghiên cứu cho bạn với những điều kiện tốt 
nhất. 

Hãy chuẩn bị một hồ sơ nho nhỏ gồm: 

- Một sơ yếu ií lịch ngắn gọn; 

- Một bài giới thiệu trong vài trang giấy về chủ đề (hay 

những câu hỏi) mà bạn muốn làm việc. 

Hãy tiếp xúc với giáo viên mà bạn đã lựa chọn và để 
nghị với họ một cuộc hẹn gặp (qua thư hoặc tại một địa 
điểm tiếp sinh viên của người đó) để có thể trình bày về 
luận án mà bạn muốn thực hiện. Nếu được một giáo viên 
quen biết gọi điện và giới thiệu trước về bạn thì mọi chuyện 
sẽ đễ dàng hơn. 

Hãy kiên nhẫn, lịch sự. Đừng quên rằng một số giáo 
viên nhận được nhiều, thậm chí dồn dập những để nghị 
như của bạn. Ộ 

Hãy chứng minh khả năng tư duy linh hoạt; luôn lắng 
nghe các gợi ý, nhận xét và cả những gợi mở mà bạn có thể 
nhận được (Chương 24). 

Nếu nhiều giáo viên từ chối hướng dẫn để tài của 
bạn và khuyên bạn không nên chọn để tài đó, hãy chấp 
nhận xem xét lại: liệu tôi có cần làm luận án hay không? 
Liệu để tài tôi muốn làm có thực sự là một đề tài tốt hay 
không? 
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Bạn chưa có đề tài và cả giáo viên hướng dẫn 


Đây thực sự là một tín hiệu xấu. Nếu bạn chưa làm, 

hãy làm bài trắc nghiệm nhỏ trong phần mở đầu: 

- Nếu có ít hơn 5 câu trả lời “có”: hấy từ bỏ việc làm 
luận án. Có thể bạn đang mắt phương hướng và cho 
rằng: luận án tiến sĩ mở ra con đường nghiên cứu. 
Tốt hơn hãy xem xét thêm trên khía cạnh hoạt động 
nghề nghiệp, có thể là một bằng thạc sĩ hoặc một 
chuyên ngành của một bằng thạc sĩ có định hướng 
nghề nghiệp là thích hợp với bạn; 

- Nếu có nhiều hơn 6 câu trả lời “có”: 

" 'Trong trường hợp bạn-chưa hoàn thành chương 

trình thạc sĩ nghiên cứu, hãy dành thời gian 
còn lại để suy nghĩ và quyết định có hay không 
tham gia làm luận án tiến sĩ, đẻ tài là gì và làm 
với ai; 
Nếu bạn đã có bằng thạc sĩ nghiên cứu, hãy 
thay đổi không khí trong khoảng thời gian một 
năm (bằng cách đến thực tập hoặc làm việc tại 
một nước khác, một trường đại học khác) và 
hãy tận dụng thời gian đó để suy ngẫm xem 
bạn có thực sự cần thiết làm luận án tiến sĩ hay 
không. 


E) 
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Thế nào là một đề tài hay? 


Không có đề tài nghiên cứu nào hay hoặc đở một cách 


tuyệt đối. Bạn sẽ đánh giá đề tài đó hay hoặc đở theo những 
tiêu chí sau: 


trước tiên là chính bản thân bạn: đó là để tài mà bạn 
yêu thích và khích lệ bạn? Bạn có nhiều điều muốn nói 
trong đề tài này? Bạn có sẵn sàng làm đề tài này trong 
nhiều năm không? 

giáo viên hướng dẫn cho bạn: giáo viên hướng dẫn 
có quan tâm đến đẻ tài của bạn, đề tài có thuộc lĩnh 
vực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu hay trung tâm 
nghiên cứu do giáo sư phụ trách hay không? 

tình trạng nghiên cứu: để tài nghiên cứu có trùng lặp 
hay không (đã có nhiều luận án về để tài này theo 
những góc độ khác nhau)? Để tài là không thể thực 
hiện được (do thiếu dữ liệu và thông tin, không thể 


.tiếp cận được nguồn tài liệu hay do vấn đề không tồn 


tại)? 

đề tài đang có nhiễu tranh luận, bạn có thể mang lại 
những luồng ánh sáng mới? để tài có khơi đậy một 
khía cạnh mới xứng đáng được nghiên cứu hay không? 


fb.com/ebook.sos 


32 NGHỆ THUẬT VIẾT LUẬN VĂN 


- những triển vọng phát triển nghề nghiệp: luận án của 
bạn có phục vụ cho những dự định, đặc biệt có liên 
quan đến nghề nghiệp của bạn hay không? 

Khi đã chọn được chủ đẻ, tiếp theo là phải làm rõ đề 
tài, 

Dứt khoát là không nên chọn những “đề tài rộng” như: 

“Toàn cầu hóa” 

“Đối thoại Bắc - Nam” 

“Các nước xuất khẩu dầu mỏ” 
“Khoáng sản đồng trên thế giới” 
“Khủng hoảng nền Dân chủ” 
“Nghiệp đoàn ngày nay” 

Cũng không nên chọn “những để tài hình phếu”, xuất 
phát từ một chủ đề rất rộng để kết thúc với một đối tượng 
rất cụ thể, ví dụ như “Vấn đề của tình trạng kém phát triển. 
Trường hợp của châu Phi. Khoáng sản đồng tại Zanubie". 

“Những tên để tài kiểu này sẽ là một trong các lí do 
khiến cho độc giả thất vọng và là cái cớ để các thành viên 
của hội đồng bảo vệ chỉ trích. 

Những chủ để so sánh cũng thường khó xử lí; như 
trường hợp của đề tài: “Quản lí doanh nghiệp tại Mỹ và tại 
Nhật”, thay cho nó, tôi sẽ chọn: "Vì đâu hình mẫu doanh 
nghiệp Nhật Bản (hoặc đã từng trong giai đoạn nào đó) 
hoạt động hiệu quả hơn hình mẫu doanh nghiệp Mỹ?”. 

Những đề tài có nội dung về các quấn hệ đối chọi có thể 
cũng hấp dẫn như: 

“Những mối quan hệ giữa Tống thống nhà nước Cộng hòa 
và Quốc hội tại Zanubie những năm 1998 và 2000” 
Hay; 
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“Những mối quan hệ giữa Nhà nước và nguồn vốn nước 
ngoài ở một quốc gia nào đó tại một thời kì nào đó”. 

Lí tưởng nhất là lựa chon một đề tài về một điển mẫu 
chốt, một khía cạnh trọng tâm của vấn đề nghiên cứu: 

-_ thay vì một bức tranh lớn thuộc “vấn đề về phát triển” thì 
một nghiên cứu cụ thể về “sự phá vỡ tình trạng tự sản xuất 
đủ lương thực” trong một nước hay một vùng vào một thời 
kì nào đó; . 

-_ thay vì nghiên cứu về "những thể chế trong nền Cộng hòa VI 
tại Zanubie" là để tài về *khủng hoảng thể chế vào một năm 
nào đớ? nếu cuộc khủng hoảng này làm sáng tỏ được bản 
chất và hoạt động của các thể chế liên quan; 

- thay vì một nghiên cứu khó xác định về “lĩnh vực không 
chính thức” là một nghiên cứu sâu về “những mô hình 
không chính thức của doanh nghiệp và của chế độ làm 
công tại một thành phố vào những năm 1990”. 

Hơn nữa, đề tài cần được giới hạn rõ: 

- về môi trường xã hội hay địa lí; 

- về thời kì được xem xét (tất nhiên là bạn đừng chọn 
một đề tài trong tương lai, nhưng cũng nên tránh 
những đề tài mang tính chất thời sự có thể biến đổi 
trong tiến trình luận án); 

- về lĩnh vực lí thuyết liên quan. 

Cuối cùng, tên đề tài nên được cấu trúc một cách đơn 
giản, rõ ràng. Tránh tuyệt đối những tên dài dòng, những 
tên có nhiều ngăn, những tên gọi gây ra nhiều lớp nghĩa 
của một vấn đề: bởi luôn có lớp nghĩa mà người ta sẽ chỉ 
trích rằng bạn đã xử lí không tốt. 

Và tiếp theo, như đã nói ở trên: luận án của bạn sẽ ghi 
dấu hình ảnh của chính bản thân bạn (của một giảng viên 
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và một nhà nghiên cứu) trong nhiều năm. Quan trọng là 
làm sao cho viễn cảnh này thường trực trong tâm trí bạn 
khi bạn thực hiện lựa chọn của mình. 

Một khi đã chọn được để tài, nên kiểm tra lại xem đề 
tài này có phải mới được thực hiện hay không. 
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Một giáo viên hướng dẫn tốt? 


Tất nhiên, không đến mức buộc phải áp đặt bài trắc 
nghiệm này đối với người giảng viên mà bạn đang có ý định 
đề nghị họ hướng dẫn nghiên cứu... 

Tuy nhiên, với những gì bạn biết vẻ vị giáo viên này, 
những gì bạn có thể biết qua những sinh viên đang làm 
việc với người ấy, và với những cảm nhận của bạn khi tiếp 
cận, hãy cân nhắc việc sử dụng bài trắc nghiệm dưới đây 
một cách tốt nhất để rút ra được nhận xét cho bạn: 

- nếu từ 8 đến 10 câu trả lời là có”, bạn hãy tìm mọi 
cách để được giáo viên này hướng dẫn nghiên cứu 
cho bạn. Người đó thực sự là một viên ngọc. Cùng với 
những người bạn khác, bạn hãy tôn trọng vị giáo viên 
này để người đó mãi giữ được những phẩm chất của 
mình và tiếp tục sử dụng chúng. 
nếu bằng hoặc ít hơn 4 câu trả lời “có”: bạn nên đi 
tìm một giáo viên hướng dẫn khác; 
nếu từ 5 đến 7 câu trả lời “có": bạn có thể chấp nhận 
may rủi nhưng cần chú trọng tối đa tới những phẩm 
chất và cả những điểm yếu của giáo viên này. 
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Dù là trong trường hợp nào thì bạn hãy giữ được bản 
chất của mình, và đừng quên rằng việc lựa chọn được giáo 
viên hướng dẫn cũng giống như khi bạn sử dụng thuốc tây, 
phải biết liều lượng cho đúng (Chương 24). 

Nói chung, cần nhắc lại, làm luận án tiến sĩ cần có một 
chiến lược. Ngay từ lúc học cử nhân, bạn phải nghĩ đến 
định hướng làm thạc sĩ !; và ngay trong lúc học thạc sĩ, bạn 
cần nghĩ tới tiến hành làm luận án tiễn sĩ. 

Do đó, bạn cần tiếp cận được với nhiều giáo viên, tham 
khảo những bài viết của họ, quan sát cách thức làm việc 
của họ... và dần dần tạo dựng cho mình một số mối quan 
hệ với những giảng viên “có thể làm giảng viên hướng dẫn 
cho nghiên cứu của bạn”. 

Hay nói cách khác, phải xứng đáng để có được một 
“giáo viên hướng dẫn tốt". 


Bài trắc nghiệm: thực hiện trước khi lựa chọn giáo viên 
hướng dẫn luận án của hạn 


Giáo viên mà bạn mong muốn hướng dẫn 
luận án cho bạn: 


- có tư cách hoặc được phép hướng dẫn các Có Không 
luận án hay không? 


- còn hơn 3 năm nữa mới đến tuổi về hưu? Có Không 


3 Đăng kí cho năm thứ nhất làm thạc sĩ tại khoa đào tạo và đăng kí cho năm 
thứ hai làm thạc sĩ nghiên cứu tại trường đào tạo tiến sĩ. 
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~ có luôn sẵn sàng đối với các nghiên cứu sinh 
hay sinh viên được giảng viên đó hướng dẫn 
hay không? 


- có tình thông trong lĩnh vực mà bạn nghiên 
cứu hay không? 

- có khả năng quan tâm đến đề tài mà bạn 
muốn theo đuổi? 


- nếu đã biết bạn, giáo viên đó có khuyến 
khích bạn làm luận án với họ? 

- chỉ đồng ÿ hướng dẫn cho một số lượng hạn 
chế các sinh viên làm thạc sĩ nghiên cứu và 
tiến sĩ? 


- chấp nhận việc sình viên có phương pháp 
làm việc khác biệt so với mình? 

- có tìm hiểu với đủ độ quan tâm đến những 
công trình được nộp cho giáo viên đó đánh giá? 

- chủ trì một xêmina, một “xưởng nghiên 
cứu” mở cho các sinh viên đang làm thạc sĩ 
nghiên cứu và tiến sĩ? 


Có 


Có 
Có 
Có 


Có 
Có 
Có 


Có 


Không 


Không 


Không 


Không 


Không 


Không 


Không 


Không 


fb.com/ebook.sos 


5 





Một luận án châu Âu? 


Ngày càng có nhiều nghiên cứu sinh mong muốn di 
chuyển tới một trong những nước thuộc Liên hiệp châu Âu, 
hoặc dưới hình thức lưu lại ngắn ngày (một vài tuần hoặc 
một vài tháng), hoặc lưu lại dài ngày (một hoặc hai năm, 
thậm chí suốt cả thời gian làm luận án). Những lí do khiến 
họ di chuyển rất đa dạng. Một vài đề tài buộc họ phải có một 
chuyến đi như thế. Thật khó khăn nếu bạn đang thực hiện 
một đề tài luận án về một đất nước châu Âu mà không di 
chuyển đến đất nước đó ít ra là trong khoảng thời gian cần 
để thu thập các dữ liệu (các cuộc gặp gỡ, tra cứu tài liệu lưu 
trữ hay các tài liệu chính thức, v.v.). Bạn có thể cũng cần tra 
cứu các tài liệu chuyên môn ở các thư viện tại (các) nước mà 
bạn nghiên cứu (có một số chủ đề quá đặc thù hoặc quá mới 
nên không thể tìm thấy thông tin liên quan trong các thư 
viện của nước mà bạn sống). Đơn giản hơn, cũng có thể bạn 
phải tới ở tại quốc gia chấp nhận tài trợ cho bạn, đặc biệt 
là khi có một khoản hỗ trợ đành cho nghiên cứu. Trong mọi 
trường hợp, một quyết định ra nước ngoài là rất quan trọng. 

Bạn nên trao đổi về dự định này với giáo viên hướng 
dẫn luận án, nhất là khi đó là một chuyến đi đài ngày, và 
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tranh thủ sự đồng tình của vị giáo viên này. Một khi được 
chấp thuận, bạn nên chuẩn bị ngay cho chuyến đi. 

Nếu đó là một c#„yén đi ngắn, hãy chuẩn bị tốt nhất 
có thể, bởi thời gian sẽ trôi rất nhanh! Hãy đề nghị với giáo 
viên hướng dẫn viết một bức thư giới thiệu chứng nhận rằng 
bạn đang làm luận án dưới sự hướng dẫn của giáo viên này. 
Trong bức thư có nêu rõ đề tài nghiên cứu và rằng chuyến đi 
này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ làm luận án tại đại học, 
và bạn đừng quên xin đóng dấu của trường vào đó. Một vài 
cơ quan sẽ yêu cầu bạn có một bức thư như thế, Và bạn cũng 
cần lo chỗ ở trước khi đi. Hãy kiểm tra chắc chắn rằng cơ sở 
mà bạn muốn đến sẽ đồng ý đón tiếp bạn. Để chắc chắn, bạn 
nên liên lạc bằng email, điện thoại, fax hoặc gửi thư qua bưu 
điện nhiều tuần trước khi khởi hành để hẹn gặp. Những cơ 
quan mà bạn cần đến có thể có lịch làm việc khác với lịch của 
bạn: họ có những ngày nghỉ lễ, thời gian nghỉ phép, có những 
thời gian làm việc bận rộn không cho phép đón tiếp những 
nghiên cứu viên trẻ. Cuối cùng, hãy tìm hiểu về những điều 
kiện để hợp thức hóa bảo hiểm y tế của bạn. Hãy trang bị cho 
mình một chiếc thẻ bảo hiểm y tế toàn châu Âu. 

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tra cứu trên địa chỉ 
của Liên hiệp châu Âu 

<http://europa.eu.Int/comm/employment_social/healthcard/ 

index_fr.htm >. 

Nếu bạn muốn thực hiện mộ: chuyến đi đài ngày tại 
các nước thuộc Liên hiệp châu Âu hoặc chỉ là thực hiện 
luận án nghiên cứu có chiều kích châu Âu, thậm chí quốc 
tế, bạn có thể lựa chọn trong ba hình thức dưới đây. 
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Các luận án tiền sĩ quốc tế liên kết 

Theo Nghị định (của Chính phủ Pháp) ngày 6 tháng 
1 năm 2005, hình thức luận án tiến sĩ liên kết nhầm hỗ 
trợ tính di chuyển (của sinh viên) và tăng cường hợp tác 
trong nghiên cứu khoa học. Theo đó, mọi nghiên cứu sinh 
(người Pháp đi ra nước ngoài hay người nước ngoài muốn 
làm luận án tiến sĩ tại Pháp) ở mọi ngành nghiên cứu có 
thể ghi danh làm luận án tiến sĩ liên kết vào ấm thứ nhát 
của luận án. Vậy, bạn cần lưu ý là phải đăng kí làm luận 
án liên kết ngay từ đầu chứ không thể “chuyển sang" hình 
thức liên kết trong quá trình thực hiện luận án. 

Chương trình luận án liên kết cho phép nghiên cứu 
sinh được nhận bằng tiến sĩ của Pháp cũng như bằng cấp 
tương đương tại nước đón nhận, hoặc được nhận một bằng 
do hai trường phối hợp trao. 

Các đơn vị có liên quan kí một thỏa thuận đặc thù đối 
với mỗi đề tài luận án tiến sĩ liên kết trong đó nêu tên của 
nghiên cứu sinh và tên để tài nghiên cứu. Thỏa thuận này 
xác định các thể thức để chuẩn bị luận án (đặc biệt là khi 
có những điểm bất tương xứng giữa các chế độ làm luận 
án; ngoài ra còn đề cập tới thời gian lưu trú tại hai nước, 
ngôn ngữ trình bày trong luận án, thành viên hội đồng xét 
duyệt luận án, v.v.). 

Luận án của bạn sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn 
của cả hai bên, giáo viên hướng dẫn luận án của bạn tại 
Pháp và một giáo viên hướng dẫn thứ hai tại nước tiếp 
nhận - mà bạn có thể tìm được bằng cách này hay cách 
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khác. Hãy xin lời khuyên từ chính giáo viên hướng dẫn 
luận án của bạn hoặc một giảng viên khác hay nghiên cứu 
viên khác có quen biết với các giảng viên tại trường tiếp 
nhận. Hãy liên lạc với giáo viên dự kiến hướng dẫn tại 
trường tiếp nhận như bạn đã làm khi liên lạc với giáo viên 
hướng dẫn tại Pháp. 

Dù cho ngôn ngữ trình bày trong luận án là ngôn ngữ 
nào thì buổi bảo vệ vẫn phải được thực hiện bằng cả hai thứ 
tiếng: bản tóm lược luận án được soạn thảo bằng một ngôn 
ngữ, phần tranh luận được thực hiện bằng ngôn ngữ kia. 

Luận án liên kết không phải là một học bổng. Do đó, 
nó tương thích với mọi hình thức tài trợ, đặc biệt là với các 
khoản hỗ trợ dành cho nghiên cứu. 

Trước khi có những bước khởi động đầu tiên cho luận án 
đạng này, bạn cần suy nghĩ thật nghiêm túc: trong khuôn khổ 
của một luận án liên kết, bạn cần phải đi chuyển giữa hai nước. 
Liệu bạn đã sẵn sàng cho việc di chuyển liên tục và những ngày 
lưu lại ở nước ngoài như thế hay chưa? Nếu bạn chưa sẵn sàng, 
luận án liên kết không phù hợp với bạn chút nào. 

Để có thêm thông tin, hãy liên lạc với trường đại học 
của bạn hoặc truy cập vào trang web của Bộ Nghiên cứu 
tại địa chỉ: 

<http:www.recherche.gouv:fr/appel/>. 


Các luận án tại Viện ĐH châu Âu Florence 


Bạn cũng có thể thực hiện luận án tiến sĩ tại Viện ĐH 
châu Âu (UE) ở Florence (Ý). Được thành lập bởi các nước 
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thành viên của Cộng đồng châu Âu năm 1972, Viện ĐH 
châu Âu có mục đích chính là nhằm đào tạo các tiến sĩ 
trong 5 lĩnh vực liên quan đến các môn thuộc khoa học 
nhân văn và xã hội (luật, kinh tế, khoa học chính sách, 
xã hội học và lịch sử) và thúc đẩy nghiên cứu ở trình độ 
cao. Vào năm 2005, có khoảng 400 nghiên cứu sinh ở khắp 
châu Âu và các nước khác đã làm luận án ở đây. 

Bằng tiến sĩ do Viện Đại học này trao được công nhận 
tại tất cả các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu. Chương 
trình đào tạo tiến sĩ, ngoài việc chuẩn bị luận án, còn bao 
gồm những bài giảng chủ yêu bằng tiếng Anh. Luận án có 
thể được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng 
Pháp (điều này phụ thuộc chủ yếu vào khả năng ngôn ngữ 
của giáo viên hướng dẫn luận án tại đó). Các nghiên cứu 
sinh người Pháp được nhận khoản học bổng là 1.067 curo 
mỗi tháng (vào năm 2005) và kéo dài trong trong 5 năm, 
thậm chí 4 năm. Theo số liệu thống kê, thời gian để hoàn 
thành luận án trung bình là hơn 4 năm một chút. 

Bạn cũng có thể thực hiện chương trình thạc sĩ nghiên 
cứu (LL.M) về luật quốc tế, luật châu Âu hay luật so sánh 
(chương trình đào tạo trong vòng 1 năm), thậm chí, trường 
hợp đặc biệt, có thể được lưu lại tại Viện một hoặc hai năm 
để tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ, sau đó bạn trở về 
nước mình để bảo vệ luận án. 

Thông tin chỉ tiết, bạn có thể tra cứu tại địa chỉ của 
Viện ĐH châu Âu: 

<http⁄/wwwiue.it/>. 
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Làm luận án tiến sĩ tại nước ngoài 


Cuối cùng, bạn có thể làm luận án tiến sĩ tại một 
trường đại học ở nước ngoài, theo chế độ của trường Ấy. 
Trong cuốn sách này, không cần phải đề cập đến những 
luận án đó vì chúng tuân theo những tiêu chuẩn kinh viện 
tại từng nước. 
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Tại Pháp cũng như tại các nước khác, không nên coi 
thường các thủ tục hành chính. 

Tại Pháp - có thể có người không nhớ - bạn cần phải: 

- tiến hành ghi danh như đối với sinh viên tại trường 
đại học liên quan; 

- tiến hành làm các thủ tục cần thiết tại trường đào tạo 
tiến sĩ mà bạn đã lựa chọn và tại bộ phận phụ trách 
đào tạo tiến sĩ của trường đó. 

Trong một số trường hợp, bạn cần liên hệ với: 

- bộ phận phụ trách các thủ tục chuyển giao (nếu như 
bạn thay đổi trường đại học tại Pháp); 

- bộ phận phụ trách việc chuyển đối (nếu bằng cấp của 
bạn không cho phép bạn ghi danh trực tiếp). 

Thông tin chỉ tiết, bạn có thể tìm thêm tại các trang 
web của các Bộ Giáo dục Quốc gia và Bộ Nghiên cứu (xem 
phần đóng khung cuối lời nói đầu), và tìm hiểu thêm thông 
tin tại các trường đào tạo tiến sĩ hoặc bộ phận phụ trách 
đào tạo tiến sĩ. 

Làm những thủ tục này rắt cần có thời gian. 

Bạn đừng để nước đến chân mới nhảy. 
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Hãy tìm hiểu thông tin về thủ tục, thời gian, thời hạn 
ghi danh ngay từ năm học trước. 

Đối với những sinh viên nước ngoài có khả năng được 
nhận học bổng tại nước họ hoặc tại Pháp, thường là phải 
khởi động các thủ tục đăng kí hơn một năm trước. 

Hãy biết ước lượng và tổ chức thời gian hiệu quả. 

Nhưng điều quan trọng ở đây là: khí bạn ghi danh làm 
luận án, chọn một đề tài, bạn đang đi vào “nghiên cứu”. 
Là nghiên cứu sinh, bạn sẽ là một phần không tách rời của 
một nhóm nghiên cứu; và bạn sẽ kí một bản thỏa thuận với 
giáo viên hướng dẫn, trong khuôn khổ của bản quy ước các 
luận án. 

Bản quy ước các luận án quy định những quyển và 
trách nhiệm tương ứng đối với nghiên cứu sinh và giáo viên 
hướng dẫn. Bản quy ước có hình thức của một hợp đồng kí 
giữa hai đối tượng ngay khi sinh viên thực hiện việc ghí 
danh. Cũng như mọi hợp đồng khác, những ràng buộc phụ 
thuộc vào thái độ thực hiện của hai bên trong suốt quá 
trình làm luận án... 

Mỗi trường đại học hay cơ sở đào tạo sau đại học 
đều có một bản quy ước các luận án. Do đó, tùy theo từng 
trường, sẽ có những quy định khác nhau về quyền lợi và 
trách nhiệm của mỗi bên. Tuy vậy, bản quy ước mẫu của Bộ 
cho thấy một cách khá chính xác những quy định chung có 
trong mọi bản quy ước của các trường. 

Nói rộng hơn, bạn sẽ trở thành thành viên của một 
trường đào tạo tiến sĩ, một lò đào tạo, hướng dẫn khoa học 
cho các nghiên cứu sinh. Các trường này bao gồm một hoặc 
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nhiều chuyên ngành đào tạo gần nhau, với nhiều loại hình 
thạc sĩ nghiên cứu và nhiều phòng thí nghiệm hoặc nhiều 
nhóm nghiên cứu, tại đó các nghiên cứu sinh thực hiện 
nghiên cứu của mình. Các trường này bao trọn toàn bộ quá 
trình làm luận án tiến sĩ từ khi bắt đầu cho đến khi bảo vệ 
và thường có những hoạt động đào tạo đặc thù trong suốt 
thời kì làm luận án. Rất cụ thể, chính trong khuôn khổ các 
trường này mà những thạc sĩ ưu tú nhất được trao những 
khoản hỗ trợ dành cho nghiên cứu. 
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Các bước tiến hành nghiên cứu 


Bạn đang có một để tài nghiên cứu, một giáo viên 
hướng dẫn và bạn đã ghi danh xong xuôi. 

Những trở ngại ban đầu đã hết. Thử thách bắt đầu: 
một luận án tốt là cả một công trình, một hành trình vượt 
qua những rào cản, đòi hỏi bạn không chỉ cần có vốn kiến 
thức, có năng lực trí tuệ mà còn cả những phẩm chất: bền 
bỉ, đũng cảm, có óc tổ chức, có khả năng theo đuổi dài lâu 
một mục tiêu. Nếu bạn thiếu một trong những đức tính 
trên, bạn có nguy cơ không bao giờ hoàn thành được luận 
án của mình. 

Trước khi bắt đầu, bạn nên tìm hiểu rố những tiềm 
năng, những hạn chế, những ràng buộc và cả những rủi ro 
có thể có đối với một luận án tiến sĩ có trợ giúp của máy 
tính và mạng internet. 

Thật vậy, khi có trong tay chiếc máy tính nối mạng 
internet là bạn đang sở hữu một công cụ đầy quyền năng: 
bạn cần làm chủ những công cụ này, bởi dù thế nào đi nữa 
bạn là người có trách nhiệm duy nhất với luận án của mình. 

Chiếc máy vi tính sẽ trợ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều 
thời gian, khi tìm kiếm tài liệu, soạn thảo các ghi chép, 
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soạn thảo và hoàn chỉnh luận án - đặc biệt trợ giúp bạn 
trong việc trình bày, làm mục lục, tài liệu tham khảo, và có 
thể là cả bảng chỉ mục. Cũng phải nói thêm rằng, như đối 
với “Kế hoạch làm việc”, bạn nên thiết lập sớm nhất có thể 
"chiến lược tin học” cho công việc chuẩn bị tư liệu, soạn 
thảo và trình bày bản hoàn chỉnh cuối cùng của luận án: về 
phần này, bạn hãy nắm bắt nhanh các Chương 9, 15, 20, 
27, 28, 29, 52, 54 và 55. Và bạn hãy có những lựa chọn 
cần thiết. _ 

Còn mạng internet (Chương 18 và 28), đó vừa là một 
nguồn thông tỉn vô tận, vừa là một nhà kho ngổn ngang. 
Hãy cảnh giác: bạn sẽ là người chịu trách nhiệm duy nhất 
đối với những tài liệu mà bạn khai thác được từ đây. Hãy 
cần trọng với phẩm chất của tác giả, chất lượng của tài 
liệu, và cả độ tin cậy của trang web mà bạn tìm thấy. Hãy 
luôn luôn dẫn chiếu chính xác về nguồn, cả vẻ tài liệu 
(với tên tác giả, tên tài liệu, v.v.) lẫn địa chỉ trang web (với 
đường dẫn URL) và địa chỉ trang tài liệu mà bạn đã tìm 
thấy (với đường dẫn URL đầy đủ và ngày thực hiện tra 
cứu). 

Máy tính, internet và “cắt/đán”: hãy coi khinh với mọi 
hình thức gian lận hoặc tương tự, đó là hành động ăn cấp, 
bạn có thể phải nhận những hình phạt nghiêm khắc (một 
hành động gian lận bị đưa ra trước hội đồng kỉ luật có thể 
dẫn tới bị đuổi học tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc phải chịu 
những truy tố pháp luật, thậm chí cả hình sự). 

Trước khi bắt đầu, bạn hấy tâm niệm một vài chân lí 
hiển nhiên: 
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không có luận án nào không đòi hỏi một mức độ lao 
động cao và có tổ chức trong một thời gian dài; 
không có luận ấn nào mà bạn không phải trải qua 
nhiều giai đoạn trong đó bạn sẽ gặp và phải vượt qua 
nhiều loại khó khăn khác nhau; 

không có luận án nếu không có phương pháp, không 
có bước đi được tổ chức. 

Hiển nhiên các bước này phụ thuộc vào những yếu tố 
như lĩnh vực nghiên cứu, đề tài nghiên cứu, những đồi hỏi 
của giáo viên hướng dẫn... và cả những ưu, nhược điểm của 
chính nghiên cứu sinh. Dù vậy, tôi tin rằng hoàn toàn có 
thể chỉ ra được bước tiến hành điển hình, theo sơ đổ trong 
những trang sau. 

"Bước tiến hành mẫu” này không phải là tuyệt đối. Nó 
cần được điều chỉnh để phù hợp với các phẩm chất cũng 
như hạn chế của bạn, với để tài và lĩnh vực nghiên cứu... 
Nó cũng cần được điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu, 
các thói quen và phương pháp làm việc của giáo viên hướng 
dẫn cho bạn. 
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Lịch làm việc 


Cùng với “bước tiến hành mẫu", bạn hoàn toàn có thể 
thiết lập được “lịch làm việc mẫu" cho luận văn thực hiện 
trong năm hoặc cho một luận án tiến sĩ thực hiện trong 2 
năm. 

Giả sử rằng mỗi năm bạn đành một tháng cho nghỉ hè, 
bạn còn 48 tuần. AM} vậy, thời gian còn dành cho “công 
việc nghiên cứu” thuần táy (đọc tài liệu, nghiên cứu, thực 
địa, điều tra, công việc thống kê...) chỉ còn hạn chế: thời 
gian của bạn đã kín đặc rồi. 

Với luận văn thạc sĩ, nếu tính cả thời gian tiến hành 
các thủ tục đăng kí và bảo vệ luận văn, bạn chỉ còn từ 8 đến 
9 tháng: khoảng 52 tuần. Nếu trừ đi khoảng thời gian dành 
cho những bước không thể cắt giảm, bạn chỉ còn khoảng 
24 đến 26 tuần: khoảng 4 tháng để nghiên cứu và 2 tháng 
để soạn thảo. Nếu tính thêm các buổi học, các buổi xêmina 
thì bạn còn rất ít thời gian, điều này buộc bạn phải làm việc 
với kỉ luật nghiêm ngặt. 

Với luận án tiến sĩ, mỗi năm bạn còn 11 tháng, một vài 
tuần nghỉ ngơi không phải là vô ích. Trong 5 năm, bạn có 
tổng thời gian là 55 tháng. 
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Nếu trừ đi khoảng 4 tháng cho các chăng không thể 
cắt giảm và 9 tháng để thực hiện công việc soạn thảo!, bạn 
còn khoảng 20 tháng để tiến hành nghiên cứu?. Khi mới bắt 
đầu, có vẻ thấy dư thời gian, nhưng chỉ sau một năm, rất 
nhiều người đã thấy thiếu thời gian kinh khủng... 

Hãy đọc lại truyện ngụ ngôn về Thỏ và Rùa. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng: 

- _ những người thấy “tha hồ đủ thời gian” sẽ có kết cục 
là... không bao giờ hoàn thành được luận án của mình; 

- _ những người đặt ra những thời hạn có tính tham khảo 
luôn luôn bị “bất ngờ”; 

- _. chỉ những người gồ mình vào một kỉ luật nghiêm ngặt 
mới thực sự có cơ hội hoần thành luận án. 

Vậy thì? Đừng bình chân nhé! 





* Đây là khoảng thời gian “toàn phần” dành cho soạn thảo. Đối với luận án tiến 
sĩ, thời gian dành cho nghiên cứu và soạn thảo có thể phủ lên nhau phần nào, 
đo đó kéo dài thêm thời gian thực dành cho soạn thảo. 


?Trong đó dành từ 1 đến 2 tháng cho việc khám phá và lên chương trình làm 
việc. 


s7 


LỊCH LÀM VIỆC 


„urgIB 1g2 ad) Buou3„20nq 2g2 j2 ÔuajÖu uị 142 ueud ; 


„(II UP ;op ñUI9J„ 0t] Upg 


fb.com/ebook.sos 


† 

IŸ1 JIAV/IH)V/0S 

uy 6 BuUgotDJ tiện) 8 6U0Ujj tại) nợp 04] tg 
f† 

0yHINÝ0S 


0ÿ) i05 (D60( 3 EA || 3 UEA 1Ép UẸUd 

Bưreth 8| BuệotJ} U£n] §† tạp 9| /]L † 
ñƒ2 N3IH9N 
n2 uạJMñu (30t 2Ý ệA | p UỆA 1Ệ0 0214 

† 
BtIeUI z UạJ LJI VẸT) £ 2P Z J1| NjII flÿđ@ 0YH12yMd 
Up 9 uạp # ]I tp) £ 2p z.fì! 12 tiötp 0JÌỊ 0A tỊUDP f9 
ĐNÖ6 I0Hð NÝ0đ IVI2 





uieu £ Jš t2I) Nÿ NÿfT1 tuợu L /s2È3 NVA Nýn] 


¡Up LIỆN] {ÖU1 jq ưgnt3 øD TEU1 3ậ†A tượ t[5ƑT 


fb.com/ebook.sos 


Ũ 


Sử dụng hiệu quả công cụ máy tính 


Đối với nhiều người, sử dụng máy tính để làm việc và 
soạn thảo luận án là một việc hoàn toàn tự nhiên. Vậy mà 
vẫn cần phải chuẩn bị đấy! 

Dù là bạn đang sử dụng một chiếc máy tính gia đình 
hay làm việc tại các phòng máy trong trường đại học hay 
tại phòng nghiên cứu của bạn, dù bạn sở hữu một chiếc 
máy tính hay bạn có ý định mua một chiếc máy để phục 
vụ công việc làm luận án, công cụ này sẽ trở thành người 
bạn đồng hành trong suốt quá trình làm luận án. Bạn đồng 
hành được yêu mến nếu giúp đẩy nhanh công việc của bạn, 
bị ghét bỏ nếu xảy ra sự cố, nhưng không thể thiếu, điều 
này không còn nghỉ ngờ gì nữa. Vậy nên, nếu cần, bạn hãy 
học để làm chủ các chức năng, các phần mềm cơ bản cần 
thiết: hệ điều hành, phần mềm xử lí văn bản, bảng biểu, 
phần mềm cho thư mục (tùy theo từng trường hợp), phần 
mềm trình đuyệt web và quản lí thư điện tử. Tùy theo từng 
môn học mà bạn cần sử dụng đến các phần mềm chuyên 
biệt khác (thực hiện các phép toán phức tạp, phân tích nội 
dung, đồ họa...). 
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Mỗi phần mềm đều có giá của nó. Đôi khi khá cao. Giá 
của chúng có thể không chút tương xứng với học bổng của 
một nghiên cứu sinh không có nguồn tài chính nào khác. 
Bạn cần nhớ rằng sử dụng một bản phần mềm không có 
bản quyền là một hành động phạm pháp. Ngày nay, ngày 
càng có nhiều phần mềm “mở" và miễn phí. Để xử lí các 
văn bản, OpenQ/Øice là phần mềm có các chức năng tương 
tự 4S Word. 

Bạn cũng nên có một chiếc máy tính đủ mạnh để chứa 
được hết lượng thông tin sẽ thu thập trong suốt quá trình 
làm luận án cũng như để quản lí khối lượng tài liệu lớn của 
một luận án tiến sĩ. Nếu máy tính của bạn còn mới và có 
đủ bộ nhớ cồn trống thì sẽ đáp ứng được các yêu cầu trên. 
TẤt nhiên, bạn cũng cần nắm rõ được các chức năng - nhất 
là các chức năng xử lí văn bản - mà bạn sẽ sử dụng; chức 
năng “tìm kiếm” sẽ có ích trong nhiều trường hợp. 

Cuối cùng, hãy cảnh giác với nạn virus, nhất là khi 
máy tính của bạn nối mạng internet! Hãy cẩn trọng với các 
thư điện tử, các tài liệu đính kèm. Đừng bao giờ tin tưởng 
vào các tài liệu (dù là các tệp dữ liệu trên đĩa hay các tài 
liệu đính kèm) chỉ vì bạn nghĩ rằng đó là do những người 
bạn của mình gửi tới. Máy tính của họ hay máy tính mà 
họ sử dụng liệu có chương trình chống virus được cập nhật 
hay không? Nếu bạn không chắc chắn, hãy cảnh giác. Hãy 
hủy bỏ mọi tài liệu đáng nghỉ ngờ (ví dụ tài liệu đó có phần 
mở rộng kép). Hãy mưa phần mễm diệt virus có chất lượng, 
được cập nhật liên tục và tự động - những phần mềm tốt 
nhất tự cập nhật mối lần bạn kết nối internet. Chúng có giá 
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khoảng vài chục euro mỗi năm.... Khoản tiền này là quá 
nhỏ nếu so với việc bị mất dữ liệu lưu tại ổ đĩa cứng do bị 
virus. 


Một luận án được máy tính hỗ trợ 


Để thực hiện luận án, sử dụng công cụ máy tính mang 
đến cho bạn Z điện ích cơ bản: 

- máy tính giúp bạn tổ chức và sắp xếp các tài liệu; nó 
thay thế một phần cho các phương tiện lưu trữ tại 
văn phòng (các giá sách, hộp tài liệu, các bìa chứa, 
giấy tờ); 
máy tính tham gia vào công việc soạn thảo; đó là 
khi bạn gõ chữ trên bàn phím - nếu bạn chưa biết, 
hãy học cấp tốc - máy tính giúp bạn kiểm tra (tương 
đối) chính tả, ngữ pháp và có thể được cài đặt để căn 
chỉnh tài liệu và thực hiện tự động một số chức năng; 
nếu được nối với một đường truyền internet tốc độ 
cao (ADSL), máy tính có thể giúp bạn tiếp cận với 
những tài liệu, những thông tỉn đa dạng; nó giúp 
thay thế (chỉ một phần nào) cho các trung tâm dữ 
liệu, thư viện và ngay cả công việc thu thập dữ 
liệu. 

Để tận dụng được các tiện ích trên bạn cần học hỏi, 
nắm bắt thành thạo và tính toán chặt chẽ: đây là một phần 
quan trọng trong chiếc hộp công cụ của nhà nghiên cứu thế 
kỉ XXI. Nói rộng ra, dù lĩnh vực nghiên cứu của bạn là gì 
thì máy tính vẫn sế là công cụ không thể thay thế. Bất kì 


' 
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một cán bộ, một người phụ trách công việc nào, nếu không 
biết sử dụng máy tính sẽ được ví như người không biết đọc, 
không biết viết của thế kỉ trước. 

Một vài người có thói quen sử dụng máy tính để làm 
việc; có thể từ khi còn là sinh viên đại học, họ đã biết sử 
dụng công cụ này để làm các bài tập. Một số khác vẫn còn 
đang khám phá các chức năng: nếu bạn cũng đang ở trường 
hợp này, hãy dành vài tháng đầu tiên trong thời kì làm luận 
án để trang bị thêm các kiến thức về tin học; và sau đây là 
một vài lời chỉ dẫn định hướng cho bạn. 

Hãy bắt đầu từ điều quan trọng nhất: hãy khám phá 
mọi tiềm năng của phần mềm xử lí văn bản và dần mở rộng 
các chức năng phục vụ cho yêu cầu của bạn (thư điện tử, 
phần mềm hỗ trợ tìm kiếm và liên kết, phần mềm làm thư 
mục - nếu như bạn quyết định sử dụng một trong số đó, 
v.v.). Tùy theo từng trường hợp, bạn có thể nhờ tới những 
người nắm rõ hơn bạn trong lĩnh vực này, hoặc sử dụng 
tiện ích trợ giúp của mỗi phần mềm ("trợ giúp” hoặc là 
“2"), hoặc sử dụng một cẩm nang về xử lí văn bản - hoặc 
tất nhiên là có thể kết hợp cả ba cách. Hãy tận dụng những 
khoảng thời gian khi mà luận án của bạn không có tiến 
triển gì để khai thác những tiềm năng trên máy tính và 
trên mạng. 

Càng bắt đầu sớm với công cụ mà bạn đã thành thạo, 
càng tránh được lãng phí thời gian. Nhưng thường là để tiết 
kiệm được thời gian, người ta luôn phải bất đầu bằng việc 
mất thời gian đã. 
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Soạn thảo có hỗ trợ 


Một luận án có máy tính hỗ trợ vừa giống như những 
luận án khác vừa là một luận án được thực hiện theo 
phương pháp đặc biệt - luận án của thời đại thông tin. Các 
phương pháp làm việc cơ bản là giống nhau. Dù là bạn sắp 
xếp các tài liệu in trên các kệ sách hay là tài liệu được số 
hóa trong các thư mục, bạn cũng phải nghĩ tới việc sắp xếp 
chúng ra sao, cập nhật thường xuyên thế nào. Việc soạn 
thảo cũng tương tự. 

Máy tính trợ giúp, phục vụ, đẩy nhanh tiến độ một số 
công việc của bạn, tự động hóa một số khác - nhiều hay 
ít - nhưng nó không nghĩ thay bạn đâu. Không bao giờ. Tự 
động là một chức năng "ngờ nghệch”: đừng hài lòng với 
nó. Dù đó là chữa lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, làm phụ lục, 
chỉ dẫn, một vài căn chỉnh hay đánh đấu câu, hấy kiểm tra 
lại tất cả những gì mà máy đã thực hiện và sửa chữa nếu 
thấy có lỗi. 

Hãy nắm bắt logic của nguyên lí hoạt động, những hạn 
chế và tốc độ xử lí của máy tính: đó là cách tốt nhất để điều 
khiển được nó. Và hãy bắt đầu như sau: 

- hãy định dạng một vài &#z¿zôn mẫu mà bạn sẽ sử dụng 
một cách hệ thống: một khuôn mẫu cho tài liệu dạng 
văn bản, một cho dạng thư mục, một cho các ghỉ chép 
khi đọc tài liệu, một cho thư trao đổi công việc v.v. 
(Chương 27); 

- hãy sử dụng một cách hệ thống chức năng Xác định 
tiêu đề, chức năng này sẽ có ích cho bạn trong việc 
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chỉ rõ đặc tính của từng tài liệu cả trong quá trình 
chuẩn bị tài liệu và quá trình soạn thảo; đặc biệt hãy 
chú ý gắn ngày tháng vào tên hệ thống của tài liệu 
- điều này cho phép bạn dễ dàng tìm lại một phiếu 
thông tin từ một bản in giấy - và tất nhiên cả chức 
năng đánh sỗ trang: 
ngay lúc này, bạn hãy nghĩ tới sử dụng chức năng 
làm mục lực (Chương 54) và hãy xem xét liệu bạn 
có cần đến công cụ làm thư mục tự động hay bạn ưa 
làm thư mục theo cách xử lí văn bản truyền thống 
(Chương 52); 

cài đặt hệ thống cho phần xử lí văn bản sao cho 
thường xuyên ở chế độ iu £ự động; 

ngay từ những tài liệu đầu tiên - và các tài liệu tiếp 
sau đó - bạn hãy tạo thói quen nghiêm ngặt là luôn 
sáo Ìưự một bản, sao cho luôn luôn có bản đúp của 
tất cả các tài liệu phục vụ cho việc làm luận án; bản 
sao - trên đĩa cứng, bản sao trên một máy tỉnh khác, 
trong ổ USB hoặc một đĩa ZIP - cần được cấu trúc 
chính xác như bản gốc, và nếu có rủi ro xảy ra (bị 
nhiễm virus, bị mắt, bị đánh cắp, hỏa hoạn) bản sao 
này sẽ cho phép bạn tiếp tục công việc. 

hãy lầm quen với chức năng sửa ¿ự động cho phép 
bạn thay thế một nhóm kí tự này bằng một nhóm 
khác. Tiện ích đầu tiên của ứng dụng này là chữa 
lỗi chính tả tự động. Nhưng cũng có thể tạo thêm hệ 
thống các chữ viết tắt của riêng bạn để đầy nhanh tốc 
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độ gõ và nhận được một văn bản đầy đủ. Tuy nhiên, 
nếu chức năng "gõ tắt" thiếu chính xác, tốt hơn hết 
là bạn hãy bỏ qua chức năng này. 


Tổ chức và sắp xép tài liệu 

Bạn cần phải tiến hành xây dựng dần dần, tỉ mỉ và 
thường xuyên một hệ thống sắp xếp tài liệu có liên quan đến 
luận án. Hãy áp dụng cách tạo ra các cặp tài liệu lớn và nhỏ 
để sắp xếp các tài liệu mà bạn đã tạo ra hoặc tải về được: 
tạo lập một cặp tài liệu chung trong ổ đĩa máy tính 
có tên, ví dụ là, "luận án" nhằm tách biệt với các tài 
liệu và các phiếu thông tin khác mà bạn sử dụng khi 
làm luận án; 
bên trong cặp tài liệu đó, bạn tạo các tài liệu nhỏ hơn 
như “thư mục" (trừ trường hợp bạn sử dụng công cụ 
làm thư mục riêng), “thư trao đổi với giáo viên hướng 
dẫn”, “ghi chép khi đọc”, “soạn thảo", “số liệu thống 
kê” hay "các cuộc trao đổi” hay “nguồn lưu trữ” hay 
“bảng biểu”, “các sơ đồ”, v.v.; 
hãy tạo ra các cặp tài liệu theo chủ đẻ; 
tiếp đó, nếu bạn không muốn hủy bỏ tài liệu nào, bạn 
có thể tạo thêm một cặp tài liệu mà bạn có thể gọi là 
“Phiên bản cũ” hay “ Tài liệu đã sử dụng". 

Bạn sẽ sắp xếp các cặp tài liệu theo những sơ đồ thích 
hợp với đề tài và phương pháp bạn đang tiến hành. Các sơ 
đồ sắp xếp này sẽ tăng thêm theo sự tiến triển công việc, 
nhưng cần chú ý để không bị lạc vào mê cung các tài liệu ở 
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các cấp nhỏ hơn mà bạn sẽ không nhớ hết nổi và như thế 
sẽ không thể sử dụng tốt chúng: 

- nếu một cặp tài liệu chứa quá nhiễu thông tin, hãy 
tạo thêm một cặp tài liệu khác; 

- ngược lại, nếu cặp tài liệu không chứa nhiều thông 
tin, hãy hủy nó đi và chuyển nội đung của nó sang 
nơi khác. Đừng lấp đầy bộ nhớ máy tính của bạn 
bằng những thứ không có ích. 

Khi tạo ra các tài liệu và tùy theo khả năng của phần 
mm của bạn, hãy đặt cho tài liệu những tên thật tõ ràng; 
nếu bị giới hạn về số kí tự, hãy sử đụng mã hóa đơn giản 
sao cho sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, bạn vẫn có thể 
hiểu được; nếu đó là tài liệu biến đổi theo thời gian như là 
bản thảo luận án, bạn nên đặt tên tài liệu này dưới dạng 
năm/tháng/ngày để tài liệu được sắp xếp theo trình tự thời 
gian (ví dụ: “Đề cương luận án 05 12 01.đoc"). 


Tìm tư liệu với trợ giúp của internet 


Cũng như máy tính, mạng internet ngày càng giữ một 
vai trò quan trọng đối với hoạt động của những nhà nghiên 
cứu. Người ta có thể tìm thấy ở đây các công trình khoa học 
(một vài tạp chí chỉ tển tại trên mạng, các danh mục sách 
của các thư viện lớn đều đã được đưa lên mạng...), những 
thông tin đủ loại (số liệu, phân tích, nhân chứng, hình ảnh, 
âm thanh và video, v.v.), các mạng lưới khoa học (các danh 
sách phát hành, bản tin của các hiệp hội khoa học, thông 
báo hội thảo và xuất bản phẩm), v.v. 
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Đối với các sinh viên mới bắt đầu làm luận án, thật 
khó để nhìn ra đường đi lối lại ở đó (Chương 18). Đây là 
một vài lời chỉ dẫn giúp cho bạn trong những bước đi đầu 
tiên trong thế giới thông tin có phần hỗn loạn của mạng 
internet này. 

Nếu đã có đường dẫn địa chỉ (U#z) của các trung tâm 
dữ liệu, các tạp chí và các nhóm làm việc có liên quan đến 
chủ để luận án của bạn, hãy bắt đầu từ đó. Nếu không hãy 
sử dụng những địa chỉ cho phép bạn tìm được những tài 
liệu cần thiết (Chương 16). Hoặc bạn có thể làm như mọi 
người và chắc chắn là bạn cũng đã từng lầm: sử dụng công 
cụ tìm kiếm. Hãy sử dụng công cụ Google, Yahoo! hoặc 
công cụ tìm kiếm khác mà bạn yêu thích, và gõ từ khóa tìm 
kiếm như cách bạn tìm trong danh mục sách tại thư viện. 
Nếu bạn tìm được quá nhiều kết quả, hãy giới hạn lại phạm 
vi tìm kiếm. Nhưng chú ý rằng “những cuộc tìm kiếm" 
của các công cụ này là cực mạnh, cực nhanh, cực rộng và 
cực “bướng bỉnh”: do vậy, chúng khác xa với bản chất của 
“nghiên cứu” mà bạn sế thực hiện trong nhiều năm và bạn 
cần định hình tốt, biết cân nhắc, làm chủ, tập trung, cởi mở 
và thông minh. Như vậy, chính bạn sẽ là người làm chủ các 
công cụ này để phục vụ cho công việc nghiên cứu của mình. 

Hãy luôn tạo cho mình phản xạ kiểm định lại các nguồn 
thông tìn mà bạn cảm thấy hấp dẫn. Một số lượng lớn các 
thông tin được đăng tải trên internet không qua một hội 
đồng chọn lựa nào. Do đó, hãy tìm tác giả của trang web, 
tác giả của nguồn thông tin được đưa trên mạng đó (ví dụ: 
bạn có thể tìm được bằng cách gõ tên tác giả đó trên công 
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cụ tìm kiếm) và hãy đối chiếu với những thông tin mà bạn 
đã biết từ nguồn bên ngoài về vấn đề này hay vẫn đề khác. 
Một trong những phẩm chất quan trọng của nhà nghiên 
cứu là biết đánh giá chất lượng của thông tin. 

Bạn nên tránh tình trạng bị bù đầu trong hàng loạt các 
nguồn thông tin: hãy học cách lựa chọn thông tin nào là 
thích đáng và bỏ qua những thông tin không có ích cho luận 
án của bạn hoặc thông tin có nguy cơ làm phá vỡ cầu trúc 
luận án. Đánh dấu những trang web quan trọng đối với việc 
đặt vấn đề và thực hiện các nghiên cứu của bạn: các trang 
web của các tổ chức, thư viện, cơ quan thống kê, v.v. 

Khi một chiếc máy tính phải làm việc với cường độ liên 
tục thì ổ đĩa cứng sẽ bị quá tải. Nếu đó là chiếc máy tính 
của bạn, hãy học cách bảo dưỡng ổ đĩa cứng mỗi tháng một 
lần hoặc hai tháng một lần nhờ các chức năng “Quét" và 
“Chống phân mảnh”. 

và cả bạn nữa, hãy biết cách nghỉ ngơi đều đặn, có thể 
thư dãn bằng cách đi bộ hoặc bằng các cách khác mà bạn 
cảm thấy phù hợp. 
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Phác thảo đầu tiên 


Bạn đừng quên rằng: thời gian của bạn có giới hạn. 
Hãy tạo thói quen làm việc có tổ chức cho bản thân. 

Để đọc hết “một lượt" các tư liệu, bạn cần đến vài tuần: 
2 đến 5 tuần đối với một luận văn thạc sĩ, 4 đến 8 tuần đối 
với một luận án tiến sĩ. 

Trong giai đoạn này, dĩ nhiên không phải là đọc tất cả. 

Mà là xem xét, thăm dò và có cái nhìn tổng quan. 

Vậy nên, cần thiết phải bắt đầu (Chương 15) thăm 
dò một cách hệ thống các tư liệu đã được xuất bản, từ các 
phiếu tra theo đề tài ở các thư viện, các cuốn thư mục phù 
hợp và các thư mục sách, luận án, bài viết; để thực hiện 
điều này, bạn có trong tay nhiều phương tiện, từ sử dụng 
các phiếu tra bằng carton tại các thư viện và trung tâm 
lưu trữ tư liệu cho tới những phiếu tra cứu điện tử của 
chúng (đôi khi có thể tra cứu trên mạng internet) và vô số 
các nguồn thông tin được cung cấp trên mạng: bạn hãy sử 
dụng chúng và tổng hợp các thông tỉn này một cách thông 
mỉnh, với tính chính xác, vừa kiểm soát được thông tin 
đồng thời ghi chép cẩn thận về nguồn thông tìn mà bạn 
thu thập. 
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Bạn cũng nên: 

- tự mình lật qua các tài liệu - hoặc lướt trên màn hình 
- và đánh giá những cuốn sách có nội dung liên hệ 
trực tiếp nhất với đề tài của bạn, cũng như vậy với các 
tác phẩm, bài viết, báo cáo, v.v. uy tín có liên quan 
đến đề tài đặt ra. 
tiếp xúc với với các nguồn đữ liệu chính mà bạn sẽ 
làm việc trên đó (dù đó là số liệu thống kê, các tài liệu 
pháp lí hoặc hành chính hay lưu trữ); 
tiếp xúc cơ sở thực địa nơi bạn sẽ làm việc (doanh 
nghiệp, vùng ngoại ô, khu phố) và tìm gặp những con 
người cũng như những tổ chức sẽ liên quan đến công 
việc của bạn ở hình thức này hay hình thức khác; họ 
có thể sẽ là những người hậu thuẫn, kìm hãm hay 
gây trở ngại cho bạn. 

Cũng từ thời điểm này, bạn cần bắt đầu ghỉ chép. Bạn 

nên ghi chép một cách có hệ thống và thực hiện trên mấy 

tính ngay khi có thể: 

- các phiếu tra cứu cho mỗi cuốn sách, mỗi bài viết, 
mỗi nguồn tài liệu...; 

- các phiếu thông tìn (luôn chỉ rõ nguồn thông tin); 

- các phiếu ý tưởng, giả thuyết, diễn giải (chỉ rõ đó là 
của bạn hay là từ một nguồn nào khác và ghi rõ thời 
gian thực hiện). 

Nếu bạn là một tín đồ của số hóa - từ ghi chép đầu tiên 
cho đến bản thảo cuối cùng của luận án - hãy bắt đầu thiết 
lập một hệ thống các cặp tài liệu, điều này sế cho phép tìm 
lại một cách đễ dàng các tài liệu mà bạn đã thu thập. Nếu 
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bạn kết hợp làm việc cả trên giấy và trên máy:tính, hãy làm 
tương tự, đồng thời đảm bảo tính chặt chế và bổ sung giữa 
hai hình thức - trên giấy và trên máy tính - của phẩn tư liệu 
và phần viết (Chương 13). 

Bạn nên ghi chép cẩn trọng nhất có thể. Những chữ viết 
tắt, những lỗi chính tả, những trình bày thiếu chính xác có 
thể cho bạn tiết kiệm thời gian ngay tức khắc; nhưng một vài 
tháng sau hoặc vào lúc soạn thảo hoặc khi hoàn thành luận 
án, chúng có thể khiến bạn mắt nhiều thời gian hơn vào đó. 
Bạn cũng phải ghi chép lại các dẫn chiếu của những cuốn 
sách tham khảo với mọi chỉ dẫn cần thiết, đồng thời trình 
bày phần thư mục theo cách ta dùng (Chương 28 và 52). 

Trong giai đoạn này, điều quan trọng là: 

- đo được khối lượng công việc: có vài cuốn sách, hay 
hàng chục, hàng trăm cuốn liên quan đến để tài? Có 
3 tập lưu trữ hay tập tài liệu, 1 mét khối hay 10 mét 
khối? 
xác định được, theo đề tài của bạn, 2, 5, 10 cuốn sách 
hay bài viết nhất thiết và khẩn trương phải đọc và 
phân tích; 
xác định được 2, 5 hay 10 người là chuyên gia, nhân 
vật chủ chốt, nhân chứng, những người đã từng liên 
quan tới vấn đề hay những người khác nữa mà bạn 
nhất thiết phải gặp, lắng nghe và hỏi ý kiến. 

Và cũng cần đọc những cuốn sách quan trọng nhất, 
đọc ghi chép; gặp những nhân vật quan trọng nhất; bắt đầu 
suy nghĩ, nhào trộn trong đầu các câu hỏi, các tranh luận, 
những khẳng định, những nghi vấn, những điểm mạnh, 
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những lĩnh vực chưa rõ; cũng cần có những sàng lọc ban 
đầu, rút ra điều cốt lõi từ những điều vô ích hoặc thứ yếu; 
bạn cần lựa chọn, xếp loại, quyết định đặt trọng tâm vào 
những hướng nghiên cứu nào, tập trung nỗ lực vào những 
lĩnh vực nào, và đào sâu các tài liệu nào. 

Cái giá cho những điều này sẽ có thể là một vài ngày 
không đạt được kết quả hài lòng, bế tắc và nản chí cùng 
một vài đêm mất ngủ hoặc giắc ngủ không trọn: đó thường 
là đấu hiệu cho thấy công việc đang xúc tiến. Và bạn sẽ 
sớm soạn thảo được Phần đặt vắn đề 7 và thiết lập được kế 
hoạch làm việc của bạn. 
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“Phần đặt vấn đề !” và Kế hoạch 
nghiên cứu 


Phân đặt vẫn đề là tập hợp được xây dựng quanh một 
câu hỏi chính, gồm các giả thuyết cho nghiên cứu và các 
hướng phân tích có thể cho pháp xử lí đề tài đã lựa chọn. 

Đặt vấn đề là một phần chủ chốt trong công việc chuẩn 
bị luận án. 

Đối với toàn bộ luận ấn, nó quan trọng như bộ não hay 
hệ thống thần kinh đối với cơ thể con người, hoặc như vị trí 
của cơ trưởng đối với chiếc phi cơ. 

Không một luận án tốt nào mà không có phần đặt vấn 
đề hay; bởi vậy, soạn thảo phần đặt vấn đề và trình nó cho 
giáo viên hướng dẫn là một giai đoạn cốt yếu. 

Tất nhiên, phần đặt vấn đề sẽ phát triển, và chín muỗi 
cùng với sự tiến triển của quá trình chuẩn bị luận án. 

Phần đặt vấn đề được hình thành từ việc đặt câu hỏi 
ban đầu và những đường hướng làm việc mà bạn đã phác 
thảo ngay khi chọn để tài; nó được manh nha một cách ít 
nhiều mơ hề trong đầu bạn - và bạn cần ghi chép các cách 
trình bày liên tiếp đó - tới khi mọi điều dần sáng tỏ và ổn 
định, bạn có trong tay một “phân đặt vấn đề tạm thời". 
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Sau khi tiến hành bước phác thảo, bạn cần tiến tới 
trình bày phần này một cách súc tích, chắc chắn, rõ rằng và 
tự tín: tôi gọi đó là Phần đặt vấn đề 7, chính là phần giúp 
bạn tổ chức Xế hoạch nghiên cứu. Một bản kế hoạch tối cần 
thiết, sẽ cho phép nghiên cứu của bạn tập trung một cách 
có ích và tránh tình trạng lòng vòng hay sa đà vào những 
hướng đi vô bổ. 

Tiếp đó, cùng với sự tiến triển của nghiên cứu, các ý 
tưởng của bạn sẽ dần rõ nét, những giả thuyết được xác 
định, những phân tích được khẳng định: tóm lại, phần đặt 
vấn đề của bạn chín muôi; và không phải là tổi nếu bạn 
soạn thảo lại nó ở một vài giai đoạn. 

Kết thúc giai đoạn nghiên cứu, bạn có thể soạn thảo một 
phiên bản mới của phần đặt vấn đề: tôi gọi là hân đặt ván 
đề ¡r, phần này sẽ giúp bạn xây dựng lập luận làm nền cho 
kế hoạch soạn thảo (Chương 25), và sẽ trở thành một phần 
không thể tách rời của phần dẫn nhập chung của luận án. 

Phân đặt ván đè¡ không tự nhiên rơi từ trên trời xuống. 
Đó là thành quả của bước làm việc kép trước đó: lựa chọn 
đề tài và phác thảo đề tài đó. 

Nó được xây dựng xung quanh câu hỏi chính, mang 
tính chất mấu chốt, trung tâm, nói chung là thiết yếu đối 
với để tài của bạn. 

Câu hỏi chính là một công cụ không thể thiếu nhằm 
lựa chọn và sắp xếp trật tự thông tin. Nó cũng cho phép xây 
dựng một hệ thống gắn kết các giả thuyết, các câu hỏi, các 
nghỉ vấn, dựa trên “công cụ ý tưởng", những khái niệm và 
yếu tố lí thuyết chặt chế nhất có thể. 
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Từ đả tài đến “Phản đặt vấn đà I” 










@ LỰA CHỌN ĐÉTÀI e» __ -Lựathọn đốitượng nghiên cứu 
~ Một hoặc nhiều câu hỏi 
~ (ác lĩnh vực và những điểm cẩn đào sâu 
⁄ 
ĐẶT VĂN ĐỀ TẠM THÙI 
@ PHÁCTHẢ0 «+» _ -Nhậnthứcvế tắm sâurộng củalĩnh vực,những 
mối quan hệ liên hệ với những phần khác và về 
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Œ S0ẠN THẢO “PHẨN ĐẶT VẤN ĐỀ I” 
THÔNG QUA LỰA CHỌN MỘT CÂU HỎI CHÍNH 

(âu hỏi này phải có tính mấu chốt, cốt yếu, trung tâm đối với để tài đã chọn, 

cho phép xây đựng một hệ thống giả thuyết thích đáng và gắn kết 







Dựa trên nền tảng này, cùng với câu hỏi chính và các 
lĩnh vực nghiên cứu đã được xác định, bạn có thể soạn thảo 
kế hoạch làm việc cho nghiên cứu đang tiến hành: 

- hoặc một vài câu hỏi lớn cần được làm sáng tỏ; 
- hoặc một vài lĩnh vực chính cần nghiên cứu, chỉ rõ 
các phương tiện, phương pháp sẽ được áp dụng. 

Câu hỏi chính cần được trình bầy trong vài dòng: càng 
đơn giản càng tốt; các giả thuyết có thể được giới thiệu 
trong vài trang, tương tự như đối với kế hoạch làm việc. 
Tổng cộng tất cả từ 7 đến 15 trang. 
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Là hợp lí khi lựa chọn đưa một thư mục đầu tiên vào 
phần này, nhằm chỉ rõ: 

- những nguồn thông tin chính sẽ được khai thác và 
sử dụng; 
- những cuốn sách và bài viết sẽ đọc. 

Tất cả phẩn này, cùng với phần thư mục, là từ 10 đến 
20 trang. 

Bạn cần trình bày Phần đặt vắn đề ï này với giáo viên 
hướng dẫn luận án và trao đổi với họ. Trên cơ sở của phần đặt 
vấn đề này, bạn cần đạt được sự thống nhất với giáo viên hướng 
dẫn về định hướng chung của công việc nghiên cứu, phạm vỉ áp 
dụng, phương pháp và các bước tiến hành nghiên cứu. 

Ngoài giáo viên hướng dẫn, mỗi sinh viên chuẩn bị 
luận án cần tìm quanh mình từ hai đến ba "độc giả có quan 
tâm" khác: một giảng viên khác trong trường, một nghiên 
cứu viên trẻ, một sinh viên làm luận án khác. Nên có ít nhất 
một người am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu và người khác 
biết rất ít về nó. Tất nhiên là bạn cũng phải gửi Phản đặt 
vắn đề ï cho họ đọc và tiếp nhận những nhận xét, phê bình 
và gợi ý của họ. Bạn cũng có thể giới thiệu phần đặt vấn đề 
này trong một xêmina được tổ chức trong khuôn khổ trường 
đào tạo tiến sĩ của mình (xem “quy tắc xử sự” đối với giáo 
viên hướng dẫn và những người đọc khác, Chương 24). 

Nếu từ lúc bạn hoàn tất ghi danh đến thời điểm thảo 
luận với giáo viên hướng dẫn của mình về Phân đặt ván đề ¡, 
bạn đã mất hơn 8 tuần (3 tuần đối với luận văn thạc sĩ có thời 
gian thực hiện trong 1 năm) thì bạn đã bắt đầu bị trễ rồi đó. 

Chú ý: hãy tổ chức công việc tốt hơn. Hãy nghiêm ngặt 
và đòi hỏi bản thân cao hơn nữa. 
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Câu hỏi chính và Kế hoạch nghiên cứu 


Trọng tâm của phần đặt vấn đề là: câu hỏi chính. 

Câu hỏi chính cũng tối cần thiết cho tác giả luận án, 
giống như kiến thức về phép định hướng cho con tàu đối 
với một nhà hàng hải. 

Câu hỏi chính cho phép không bị mất phương hướng. 
Bởi một khó khăn dẫn tới một khó khăn khác; một vấn để 
được giải quyết sẽ mở ra những chân trời mới; một điều 
không biết sẽ làm phát sinh những nghỉ vẫn mới. Câu hỏi 
chính giúp cho bạn giữ được phương hướng. Nó sẽ giúp cho 
bạn đặt trọng tâm vào nghiên cứu, xây dựng phần đặt vấn 
đề - hoặc xoay quanh một giả thuyết, hoặc trong một tập 
hợp gắn kết các giả thuyết - và giúp định rõ được những 
đường hướng nghiên cứu chính: cho phép bạn xây dựng xé 
hoạch nghiên cứu ï. 

Và khi bị cuốn hút vào một chuỗi hoạt động nghiên 
cứu mà mình không làm chủ được, bạn cảm thấy bấp bênh 
- như khí bạn đối mặt với một kho tư liệu mới, một cuộc 
tranh luận cuốn hút nhưng cách biệt với đề tài đang nghiên 
cứu hoặc với một cách tiếp cận lí thuyết rất gây hứng thú 
nhưng lại buộc bạn phải xem xét một vài lựa chọn của 
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mình -, thì vẫn là câu hỏi chính sẽ soi sáng cho bạn, giúp 
bạn có quyết định đúng đắn. 

Không có câu hỏi chính, không thể có luận án hay. 

Tắt cả những luận án hay mà tôi đã xem đều được 
“trang bị”, định hướng, thúc đẩy bằng một câu hỏi chính. 

Câu hỏi chính cần phải mẫu chốt, trung tâm và cốt,yễu 
so với đề từi lựa chọn. 

Dù gì đi nữa, câu hỏi chính vẫn phải là một yếu tố trợ 
giúp cho bạn. Không được để việc tìm kiếm nó trở thành 
một cản trở. Đối với một số người - dù đó là những người 
đã bỏ sức trước đó cho công việc này, ví đụ như khi thực 
hiện luận văn thạc sĩ nghiên cứu, hay là những người đã 
ấp ủ chín muỗi từ lâu luận án mà họ muốn thực hiện - câu 
hỏi chính nằm ngay trong phát ngôn của để tài mà họ đã 
đệ trình: chẳng cần tìm một cách thức thể hiện khác. Với 
nhiều người, những bước đi từ những câu hỏi đầu tiên (khi 
lựa chọn đề tài) đến phát ngôn về câu hỏi chính sẽ được 
thực hiện - nhanh hay chậm - mà không có quá nhiều vấn 
đề, trong công việc phác thảo. 

Đối với những người khác, điều này sẽ khó khăn hơn: 
bạn đừng dừng lại, hãy tiếp tục làm việc. Đọc lại những 
ghi chép mà bạn đã thực hiện (một cách hệ thống theo thời 
gian), vạch ra được những điểm mạnh, những vấn để mắu 
chốt. Hãy điểm lại bằng việc viết ra, ghi lại những cách điễn 
đạt khác nhau mà bạn đã nghí ra. Hãy trao đổi điều này 
với một vài người có thể giúp được bạn. Tiếp tục đọc thêm 
nữa. Hãy đi bộ, nghe nhạc, xem một bộ phim, đi nghỉ cuối 
tuần ở ngoài trời. Ghi chép lại tất cả những gì đến trong suy 
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nghĩ. Và một buổi sáng, khi bạn tỉnh giấc. nhờ những đò 
dẫm liên tục, bạn sẽ tìm thấy được câu hỏi chính của mình. 

Nhưng, nếu bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu, vậy là có 
gì đó không ổn, và tốt nhất bạn nên đến trình bày điều này 
với giáo viên hướng dẫn luận án. 

Trong quá trình tìm kiếm câu hỏi chính, bạn hãy chú 
,ƒ để không bị lạc đè, không bị cách xa và lệch trọng tâm so 
với đề từi nghiên cứu. 

Ví dụ, nếu đề tài là: “Nền kinh tế Zanubie trong hệ 
thống kinh tế thế giới”, câu hỏi chính không thể là: 

“Từ khi được độc lập, phương thức phát triển của Zanubie là gì?” 

(đây là một đề tài khác), và cũng không phải: “Lựa chọn phát 

triển nông nghiệp hiện đại hướng tới xuất khẩu" (đây chỉ là khía 

cạnh trong để tài lựa chọn, và có thể là một để tài khác). 

Câu hỏi chính có thể là, nếu Zanubie là một nước phụ 
thuộc vừa mới tham gia vào con đường phát triển: 

*Xét về con đường hiện đại hóa đã chọn, nền kinh tế Zanubie 

có thể được khắc họa như một tình trạng chuyên môn hóa phụ 

thuộc hay không?” 

Câu hỏi này khơi sâu và làm rõ cho để tài (“Nền kinh tế 
Zanubie trong hệ thống kinh tế thế giới"); nó cũng đem lại 
cho để tài tính linh hoạt với chủ đề “chuyên môn hóa phụ 
thuộc”, được liên hệ với tiến trình hiện đại hóa đang diễn 
ra; câu hỏi dẫn một cách tự nhiên đến Xế hoạch nghiên 
cứu. Trước tiên, bạn cần lầm việc lại trên lí thuyết về phụ 
thuộc, những đóng góp của lí thuyết này đối với các lí 
thuyết được khẳng định hơn về trao đối quốc tế, những 
tranh luận, những phê phán đối với lí thuyết này và những 
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đường hướng phân tích mà lí thuyết này mở ra: bởi bạn sẽ 
phải minh chứng cho việc lựa chọn cách tiếp cận này trong 
luận án và trước hội đồng xét duyệt. 

Bạn cũng sẽ phải đưa ra các phân tích cho phép mình 
kiểm chứng được bằng cách nào mà quá trình hiện đại hóa 
nên kinh tế Zanubie được tiến hành dưới ảnh hưởng của sự 
chuyên môn hóa phụ thuộc: 

1. trong nông nghiệp: có hình thức hiện đại hóa, chuyên môn 

hóa nào? Có những tác động nào đối với phát triển trồng trọt 

các cây lương thực, các cấu trúc xã hội và tình trạng di dân từ 
nông thôn ra thành thị?; 

2. trong công nghiệp: lựa chọn nào cho các nguồn tài nguyên 

mỏ và các ngành công nghiệp chế biến? Đối với công nghệ và 

chuyển giao công nghệ thì sao? Đối với các vấn đề vốn và nợ 
thì thế nào?; 

3, trong dịch vụ: những lựa chọn chính cho ngành du lịch, vận 

tải đường biển, hàng không và lĩnh vực ngân hàng- bảo hiểm; 

4. trong những lĩnh vực khác nhau này, vai trò của các tác nhân 

khác nhau là thế nào: Nhà nước, các doanh nghiệp nước ngoài, 

tổ chức quốc tế, các chủ doanh nghiệp tại địa bàn, các cộng 
đồng làng xã? 

5, những biến chuyển xã hội nào là đáng kế nhất: về đô thị hóa, 

tình trạng gia tăng các khu ổ chuột, tình trạng nhập cư và dị cư? 

những tác động đối với môi trường (đất, nước, rừng), đối với các 
nguồn lực và các điều kiện sống như thế nào? 

Từ #ế hoạch làm việc này, bạn sẽ bắt tay tiến hành 
công việc nghiên cứu, tìm tư liệu, phân tích, suy ngẫm và 
diễn giải. 

hưng quan trọng là từ lúc này, bạn không khép kín 
trong kế hoạch làm việc và đừng coi nó cũng là kế hoạch 
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soạn thảo. Kế hoạch soạn thảo sẽ là cái khung gắn kết của 
lập luận được xây dựng để làm nền cho văn bản của luận 
án, lập luận đó thường có hệ quả là bạn phải cấu thành lại 
những chất liệu đã được sắp xếp để mang đến một câu trả 
lời cho câu hỏi chính. 

Đó chính là thách thức có tính chất quyết định của việc 
phát biểu được một cách sớm nhất có thể, sao cho vừa rõ 
ràng, đơn giản và chặt chẽ, cái câu hỏi chính quan trọng 
ấy. Điều này cũng cho thấy việc cần thiết là không để bị bó 
mình trong cấu trúc của &é hoạch nghiên cứu (Chương 22 
và 25) khi bạn tiến hành phần soạn thảo. 
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Tổ chức công việc nghiên cứu 


Cũng nên nhắc lại rằng: câu hỏi chính được cấu trúc rõ 
ràng và chặt chẽ sẽ là ca khóa cho công việc nghiên cứu 
của bạn - cũng như là chìa khóa cho công việc soạn thảo 
Sau này. 

Tiến hành công việc nghiên cứu mà không có câu hỏi 
chính cũng giống như đi trong rừng rậm xa lạ mà không có 
la bàn hoặc trong một cuộc thám hiểm ở vùng núi cao mà 
không có thiết bị định vị (GPS)... 

Bạn đã có được câu hỏi chính và kế hoạch làm việc. 

Vậy, một lời khuyên rất đơn giản là: hấy viết “câu hỏi 
chính" và “lịch làm việc dự kiến” bằng cỡ chữ thật to trên 
một tắm các tông lớn và đặt trước bàn làm việc của bạn. 

Và thi thoảng, hãy kiểm tra xem “bạn đang ở đâu" 
trong tương quan với câu hỏi và lịch làm việc... 


Các ghì chú, các phiếu dữ liệu và các dẫn chiều 
Có để tài và Phần đặt vấn đề I, có giáo viên hướng dẫn 


luận án và nhóm “độc giả”, cùng với kế hoạch làm việc, vậy 
là bạn đã có được những công cụ tối thiểu nhất. 
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vẫn cần phải: 

- tổ chức vật chất cho công việc của bạn; 

- xác định được phương pháp nghiên cứu của bạn; 

- thiết lập tốt các nền tảng lí thuyết làm cơ sở cho 
nghiên cứu của bạn. 

Tổ chức vật chất liên quan đến cả các tài liệu giấy và 
các tài liệu trên máy tính. Nên nghĩ tới điều này và dự kiến 
ngay từ khi bắt đầu công việc nghiên cứu. Sự tố chức này 
phải cho phép bạn: 

- nhanh chóng tìm lại một tài liệu hoặc một nhóm tài 
liệu (trong quá trình nghiên cứu hoặc soạn thảo); 

- tra cứu một cách tiện lợi và hợp lí, thay đổi những 
sắp xếp khi cần và dễ dàng sử dụng khi soạn thảo 
(tốt nhất là áp dụng cùng một cách sắp xếp đối với tài 
liệu giấy và tài liệu trên máy tính); 

- tìm kiếm lại được nguồn gốc rõ ràng của tất cả thông 

tin (tất nhiên là phần trích dẫn, ngoài ra còn cả con 
số, sự liên tưởng đến một cách giải thích khác, v.v.). 

Không có gì mệt mỏi và bực mình hơn khi đứng trước 
hai con số khác nhau hay một câu văn bị cắt cụt hoặc 
không chính xác, bạn buộc phải lướt qua nhiều tài liệu để 
tìm được “chúng có nguồn gốc từ đâu”. 

Mỗi thông tín ghi chép cần bèm theo ngạy sau đó một 
xác định có hệ thông về nguôn gốc của nó. 

Mỗi nguồn thông tin tham khảo (sách, bài viết, tài 
liệu, niên bạ...) đều được thể hiện trên một phiếu thông 
tin đầy đủ và chính xác, chỉ rõ đến cả ấn bản sử dụng. Và, 
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để để tìm lại nếu cần, bạn nên ghi cả tên thư viện nơi bạn 
đã tra cứu được tài liệu đó (nếu có thể, cả kí hiệu của tài 
liệu hoặc tên người đã đưa nó cho bạn) hoặc tên và địa chỉ 
internet (URL) của trang web mà bạn đã truy cập, cùng với 
chỉ dẫn về trang web nơi bạn tìm thấy thông tin, ngày thực 
hiện tra cứu. 

Vào lúc soạn thảo hoặc đọc lại lần cuối, khó chịu nhất 
là khi bạn phải mắt thời gian để tìm lại được cuốn sách hay 
một tài liệu mà bạn cần xác minh lần cuối. 

Mỗi khi làm được điều này, bạn có trong tay một tư liệu 
“khai thác được" cho cả nghiên cứu và soạn thảo. Đồng 
thời, bạn cũng chuẩn bị cho một trong những phần cấu 
thành luận án: thư mục (Chương 52), bộ phận hữu cơ của 
mọi công trình đại học. 

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc ngay từ đầu 
bạn cần tuân thủ kỉ luật về “dẫn chiếu” rõ rằng các cuốn 
sách, tài liệu, bài viết và các nguồn thông tin khác. 

Những tín đổ của các phiếu dữ liệu bằng các tông tỏ 
ra ngày càng hiếm; tuy nhiên, người dùng máy tính cũng 
phải ghi chép các dẫn chiếu trên giấy khi không thể thực 
hiện điểu này trên máy vi tính: vậy thà cứ tiên liệu cho 
những trường hợp này bằng cách sử dụng phương tiện 
quen thuộc như các phiếu bằng các tông hoặc cuốn sổ nhỏ 
giữ trong túi. 

Cũng như đối với đời sống và các hoạt động sau này, 
máy tính cá nhân sẽ là một trợ lực quý giá cho luận án của 
bạn: nó sẽ cho phép bạn không chỉ xử lí toàn bộ tư liệu (các 
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ghi chép, trích dẫn, các đạng tài liệu khác) theo một định 

đạng giúp tạo điều kiện đễ dàng cho công việc nghiên cứu 

cũng như soạn thảo luận án (Chương 20), mà còn cho phép 
thiết lập một phiếu các dẫn chiếu về nguồn của các tài liệu. 

Được xây dựng đúng cách và chặt chế, phiếu này sẽ giúp 

bạn tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc thực hiện phần 

thư mục (Chương 52). 

Ban đầu bạn cần tạo một tài liệu trên máy đặt tên 
là “Các nguễn tham khảo” và đưa vào đó “các phiếu dẫn 
chiếu” sẽ thiết lập cho tất cả các nguồn tham khảo bạn sẽ 
làm việc; các "phiếu" này sẽ được sắp xếp theo trật tự bảng 
chữ cái của từ đầu tiên của dẫn chiếu (tên tác giả hoặc 
trong trường hợp có nhiều tác giả mà không xác định được 
chủ biên, thì theo từ đầu tiên của tiêu đề). 

Cụ thể, đốt với mỗi “nguồn tham khảo” được tra cứu 
(công trình, bài viết, tài liệu), bạn nên lập một “phiếu" có 
các thông tỉn sau: 

1. dẫn chiếu cụ thể và đầy đủ về "nguồn thông tin”, được 
thể hiện theo đúng mẫu yêu cầu cho phần thư mục; 

2. "thể thức viết tắt" (tên tác giả - hoặc là từ đầu tiên có 
nghĩa của tiêu để trong trường hợp có nhiều tác giả 
mà không xác định rõ được người chủ biên - và ngày 
xuất bản): bạn sẽ sử dụng “thể thức" này để dẫn chiếu 
các ghi chép, trích dẫn, v.v. thu thập được khi làm 
việc trên các “nguồn”; nhưng bạn cũng sẽ sử dụng thể 
thức này khi trích dẫn “nguồn” này trong khi soạn 
thảo luận án; 
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5. định vị (sách của riêng bạn', thư viện, trung tâm tư 
liệu, trang web - chính xác nhất có thể) nơi bạn đã tìm 
thấy hoặc tra cứu được thông tin; 

4. đánh giá cá nhân của bạn và mọi ý kiến hay nhận xét 
có ích, đành cho bạn; 

5. ngày lập phiếu. 


1 Nếu cần thiết, háy tận dụng cơ hội này để sắp xếp lại thư viện của bạn. 


fb.com/ebook.sos 


8B NGHỆ THUẬT VIẾT LUẬN VĂN 


Ví dụ vẻ cát 










5Á, 
vọes, 42 
Na LÊ" +58. 


t5 


CÔ) 

















BIST, Bureau international des sciences et techniques, 1994, 
Techniques đe Ía recherche en sciences sociales, actes du colloque 
de Versailles (1991), Nhà xuất bản La Lune, Paris, 3 tập (t.1, 225 
trang, t.2, 7R0 trang, t.3, 765 trang). 


2) ———————> 8ist 1994 
8) ———————> Phòng đọc BIA,không có số hiệu 
(4) ————————*> Cho phần 3, xem lại các bài về: 
~ kinh tế (T.ll) 
~ luật và nhân loại học (T.Ill) 
(5) ———————>* Ngàytháng 





Ghi chú: tên công trình, tên tạp chí đối với các tạp chí và ấn phẩm định kì, được viết bằng chữin 
nghiêng. 

(1) Dẫn chiếu chính xác, có thể sử dụng trực tiếp cho tạo thư mục. 

(2) Dẫn chiếu được mã hóa dành riêng cho bạn, cho phép ghi chép nhanh chóng nhưng chính 
xác về nguồn gốc của nó (ví dụ: Ardoin.1954.p.100). Kiểu dẫn chiếu này sẽ có thể được sử 


dụng đề chỉ ra nguồn của các trích dẫn, bảng biểu, v.v. trong văn bản của bạn hoặc bằng 
ghí chép. 
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phiêu thư mục 













Ardoin Georges, 1957.“Sur quelques đébats récents en matière 
dpistémologie” (Về các tranh luận gắn đây trong khoa học luận), 
Revue philosophique, Nhà xuất bản Đại học, Bruxelles, tháng 3, 
trang 227-252. 


(2) ———————> ñArdoin 1957 

(3) ———————. Trung tâm nghiên cứu pháp luật, 
Per.27 (hay địa chỉ < URL>) 

(4) ———m>' Bài giới thiệu rõ ràng về các tranh luận 
từ 1953-1954 cho phản thứ ba 

Ngày tháng 





(3) Định vị bản đang sử dụng, ghi rõ số hiệu (nếu là tài liệu ở thư viện) hay ƯRL (nếu là tài 
liệu trên Internet). 

(4) Đánh giá của cá nhân về công trình được dẫn chiếu và việc sử dụng công trình làm 

dẫn chiếu. 

Ngày tháng làm phiếu. 
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Như vậy, phiếu thông tin dành cho một cuốn sách của 
một tác giả sẽ như sau: 
1. Ardoin Goerges, 1954. De la connaissance, Nhà xuất bản Soleil, 
Genève, trang 158. 

2. Ardoin 1954; 

3. Thư viện St-jean, 8 10. 225 (hay: L.M cho mượn); 

4. Sách suy nghĩ tổng quát. Không có thư mục. 

Và cho bài viết của một tácgiả  _ 

1.Ardoín Georges, 1957. “Sur quelques đébats récents en 
matiere đ'épistémologie7 Revue philosophique, Nhà xuất bân 
Đại học, Bruxelles, tháng 3, trang 227-252. 

2. Ardoin 1957; 

3. Trung tâm nghiên cứu lịch sử, PER.123 (hay www.ceh@univ- 
parls20.fr); 

4. Trình bày rành mạch về tranh luận trong những năm 1953- 
1956. 

Cho một công trình của một tổ chức 

1. Bist, Bureau international des sciences et techniques, 1994. 
Techniques đe la recherche en sciences sociales, Kỳ yếu Hội thảo 
Versailles (1991), Nhà xuất bản La Lune, Paris, 3 tập (tập 1, 225 
trang, tập 2, 780 trang, tập 3, 765 trang). 

2. Bist 1994.; 

3. Phòng đọc tại BIST,US 222; 

4. Bài giới thiệu của hội thảo (tập 1), không hấp dẫn lắm. Các 

đóng góp cần đọc trong hai tập kia. 

Nếu ngay từ lúc này, bạn áp dụng việc ghi chép theo 
phương pháp các dẫn chiếu về các công trình mà bạn làm 
việc, bạn cần quy tắc chặt chế và tinh tế của phần trình bày 
thư mục (Chương 52). 


Dù bạn có làm việc trên máy vi tính hay không, bạn 
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cần xây dựng ngay hai tệp như sau: 

- một là "Các nguồn cần tra cứu”, trong đó bạn ghỉ 
chép, trong quá trình đọc tài liệu và nghiên cứu, 
những dẫn chiếu chính (ngay cả khi không đầy đủ) 
của những tác phẩm mà bạn nghí rằng ít nhất phải 
xem qua. 
hai là “Các nguồn đã tra cứu”, trong đó bạn sẽ đưa 
vào một cách có hệ thống và cần trọng các dữ liệu của 
các phiếu như cấu trúc tôi vừa trình bày. Và khi bắt 
tay vào làm phần thư mục, bạn sẽ tạo ra một tài liệu 
khác gọi là “Thư mục tổng quát”, trong đó sẽ chỉ cần 
nhập vào bằng cách sao chép/cắt đán các phần trình 
bày của thư mục các cuốn sách mà bạn sế quyết định 
đặt trong phần này. Tất nhiên là trừ phi bạn đã lựa 
chọn sử dụng một phần mềm phù hợp cho thư mục 
(Chương 52). 

Điểm cơ bản là ngay từ đầu bạn đã xác định được cách 
thức tổ chức và tôn trọng cách thức đó một cách kiên trì và 
hệ thống. 


Phương pháp luận 


Ngoài tổ chức những nền tảng vật chất cho nghiên 
cứu, bạn cần lựa chọn và xác định rõ phương pháp luận 
của mình, Ở đây, không phải phần đặt vấn để xem xét các 
phương pháp khác nhau trong nghiên cứu khoa học về con 
người và xã hội, pháp lí và kinh tế. Tất cả những gì tôi có 
thể làm là nhấn mạnh để bạn đành thời gian, trước khi 
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thực sự khởi động công việc, để xác định rõ một phương 
phấp phù hợp với: 

- chuyên ngành của bạn, 

- đề tài của bạn, 

- những tư liệu mà bạn làm việc, 
- cách tiếp cận của bạn. 

Bạn cũng nên trang bị cho mình “bô máy” lí thuyết và 
khái niệm tôi giản. Nếu bạn có một, hai hoặc ba từ khóa 
trong tên gọi đề tài, một suy nghĩ phê phán ban đầu về các 
khái niệm này phải cho phép rút ra được nội đung mà bạn 
gán cho chúng. Tương tự, cần rất nhanh đảo qua những 
tranh luận liên quan đến lĩnh vực mà bạn đang nghiên cứu, 
nhằm rút ra những đường chia cắt, những trục suy nghĩ 
liên quan đến lĩnh vực này. 


Đời sông cá nhân 


Cuối cùng - và điều này liên quan đến đời sống cá nhân 
của bạn hơn là đến luận án - bạn cần ¿ổ chức cuộc sống của 
mình - bao gồm cả cuộc sống gia đình - phù hợp với việc 
làm luận án. 

Nếu như "chỉ làm luận án”, hãy tự buộc bản thân phải 
đành thường xuyên từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày cho luận án 
của bạn, với một hoặc một ngày rưỡi để nghỉ ngơi mỗi tuần. 

Nhưng rất nhiều người không “chỉ làm luận án”. Cần 
phải tăng cường kỉ luật gấp đôi: một giảng viên làm luận 
án cần kiên quyết dành từ ba đến ba ngày rưỡi mỗi tuần 
cho luận án của mình; khi bạn có cuộc sống lứa đôi, thái 


fb.com/ebook.sos 
TỔ CHỨC CÔNG VIỆC NGHÊNCỨU 93 


độ của người kia sẽ quyết định khả năng bạn có thể đi đến 
hoàn tất luận án hay không: nhất ià khi có một hay nhiều 
đứa con. Bởi đi tới đích một luận án, là áp đặt cho người 
thân của mình những gò bó trong vài năm và một thời kì 
dài trong tình trạng mình không sẵn sàng (dành thời giờ 
cho họ). 

Và cũng có nhiều sinh viên không bao giờ hoàn thành 
được luận án bởi họ đã không biết tự áp đặt kỉ luật cá nhân 
cần thiết hoặc thiếu một môi trường làm việc thuận lợi. 
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Nghiên cứu lí thuyết và tri thức 


Từ khi đến tuổi biết quan sát và hiểu việc, theo cách 
nào đó, bạn đã “làm khoa học luận mà không hay biết"!. 
Bạn có một cách thức nào đó để thu thập tri thức và nắm 
bắt thực tế. Nếu cho đến nay, bạn chưa làm thì đã đến lúc 
cần nhìn mình rõ hơn và có thể là cần điều chỉnh một chút 
cách làm việc trí óc của mình. 

Tại đây, tôi sẽ không mạo hiểm để điểm qua hết vấn đề 
rộng lớn của tri thức, của hiểu biết, của phương pháp khoa 
học trong khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và pháp 
luật... Điều đó được bàn ở những cuốn sách khác. Tôi sẽ chỉ 
đề cập đến hai điểm. 

Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng ở trình độ của 
một thạc sĩ nghiên cứu và tiến sĩ, nếu như gẩn đây bạn 
chưa đặt một câu hỏi, thì giờ hãy làm điều đó, rằng: trong 
lĩnh vực của bạn, lao động tri thức có nghĩa là gì? Bạn dấn 


1 Câu này mượn ý trong vở kịch Le bourgeois gentilhomme của Molière, trong 
đó nhân vật chính, ông Jourdain, khi nghe giảng giải về sự khác nhau giữa 
thơ (văn vần) và văn (không vần), đá thốt lên câu nói trở thành nổi tiếng 
trong tiếng Pháp sau đó: "A, thế ra xưa nay mình vẫn làm văn mà không hay 
biết” (ND). 
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thân vào một công trình nghiên cứu; điều tối thiểu là bạn 
có một ý tưởng chính xác nhất có thể về ý nghĩa cũng như 
về nội dung của điều bạn sẽ thực hiện. 

Như vậy, tùy theo chuyên ngành, cách thức tiến hành 
và đề tài của bạn, bạn hãy điều chỉnh phương pháp khoa 
học của mình. Dĩ nhiên là đừng coi nhẹ tất cả những điều đã 
được thực hiện liên quan đến chuyên ngành đó: phương pháp 
nghiên cứu lịch sử hay điều tra xã hội học, phân tích văn bản 
hay nghiên cứu kinh tế lượng, trao đổi tự do hay công việc 
thống kê: hãy biến chúng thành của bạn, bằng cách vạch ra 
những tiềm năng và cả những hạn chế của phương pháp, 
đồng thời đánh giá xem trong mức độ nào phương pháp đó 
làm sáng tỏ vắn đề nghiên cứu. Nói cách khác, một lần nữa, 
bạn cần giữ tinh thần phê phán của mình. 

Tiếp theo, tôi muốn đưa ra một cách ngắn gọn một vài 
yếu tố về “hiện trạng" những quan niệm của tôi trong lĩnh 
vực này. Tôi cung cấp những điều đó một phần vì những 
quan niệm này “ảnh hưởng”, “định hướng”, “đánh dấu" đối 
với một số lời khuyên mà tôi đưa ra trong cuốn sách này. Vì 
vậy, tốt hơn là nói rõ chúng, dù chỉ là một cách rất sơ lược. 

1. Tri thức là một quá trình lặp lại nhiều lần giữa thực 

tại (mà ta tìm hiểu) và sự biểu diễn thực tại đó "trong 
đầu” (cái cụ thể được tư duy hoá, sự xây dựng lí 
thuyết, sự tái tạo trên ý tưởng về cái cụ thể nhận thấy 
hay đã trải nghiệm). 

2. Như vậy, không bao giờ có “tri thức tuyệt đối”; chỉ có sự 

tiến triển vẻ tính thích đáng của biểu diễn “trong đầu” 
so với thực tại, về khả năng diễn tả thực tại của nó. 
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3. Chất lượng của một lí thuyết không thể được đánh giá 
chỉ theo tính chặt chế nội tại mà còn trong mối tương 
quan với khả năng diễn tả được thực tại. 

4. Công việc nghiên cứu trên thực tại luôn luôn đòi hỏi 
một quan điểm lí thuyết và khoa học ban đầu (ngay 
cả khi quan điểm này là sơ đẳng, rời rạc và không 
được hiển ngôn). 

5.Nghiên cứu thực tại chỉ có thể được thực hiện thông 
qua sử dụng các công cụ khái niệm, lí thuyết, khoa 
học. 

6. Sử dụng các công cụ khái niệm, lí thuyết, khoa học 
này trong lao động tri thức và phân tích thực tế bắt 
buộc phải cải tiến việc xây dựng ngay chính các công 
cụ đó, 

7. Như vậy, dưới mắt tôi, trong lao động tri thức, 

- không có chỗ cho “nghiên cứu lí thuyết thuần túy" 
(cắt đứt hoàn toàn với mọi dẫn chiếu tới một sự vật 
hay một thực tế mà ta phải diễn tả); 

- cũng không có chỗ cho “chủ nghĩa thực nghiệm mô 
tả thuần túy” (bỏ qua nỗ lực bắt buộc phải có để xây 
đựng lí thuyết và khái niệm hoá). 

Tri thức là chuyển động theo đó người ta sử đụng các 
“công cụ ý tưởng” (mang tính lí thuyết, khái niệm, khoa 
học) để đọc, diễn giải, phân tích một thực tế; và trong lao 
động đó về thực tế người ta buộc phải cải tiến, thiết lập và 
hoàn thiện “các công cụ ý tưởng” hiện có. 

Những điều vừa để cập ở trên không dẫn tới một ưu đãi 
riêng nào đối với tính chất của các đề tài: các đề tài gọi là 
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“lí thuyết" (về tư tưởng của một tác giả hay một cuộc tranh 
luận khoa học hay một lí thuyết nào đó) có thể cũng được 
lựa chọn như những đề tài gọi là “thực nghiệm” (về một 
vấn để thể chế, xã hội hay kinh tế nào đó). 

Điều cần thiết, trong mỗi trường hợp, là lựa chọn 
phương pháp khoa học cho phép xử lí được để tài. Và người 
ta không xử lí một để tài “lí thuyết" chỉ bằng cách đọc lại 
và trích dẩn vài cuốn sách; tương tự, người ta không xử lí 
một vấn để “thực nghiệm” chỉ bằng cách thu thập thông tin 
theo các sự kiện. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải 
xây đựng được phần đặt vấn đề và thực hiện phương pháp 
phân tích thích hợp. 

Điều mà người ta luôn luôn mong đợi ở một luận án, 
hay mọi kết quả nghiên cứu, đó là sự tiến bộ về tri thức: 
hoặc là một sự soi sáng mới đối với một câu hỏi đang được 
tranh luận, hoặc là xây dựng lại một tập hợp điễn giải, hoặc 
là đào sâu phân tích về một điểm quan trọng. Một luận án 
cần đóng góp, thậm chí chỉ một phần khiêm tốn cho sự 
phát triển, mở rộng hoặc đào sâu trí thức trong lĩnh vực 
liên quan. 


Đi xa hơn nữa và vấn đà tri thức 

Hiển nhiên là bạn có thể đọc các tác phẩm mới nhất về khoa học 
luận, nhưng theo tôi, sẽ có ích nếu bạn xem - đọc từng phần - 
một vài công trình của các tác giả lớn, trong đó là: 

Bachelard Gaston, 1934. Le Nouvel Esprit Scientiñque, Paris, PUF, 
xuất bản lần thứ 11, 1971. 


fb.com/ebook.sos 


NGHIÊN CỬU LÍ THUYẾT VÀ TRTHỨC 99 


Popper Karl, 1959. The Logic of Scientiic Discovery, Londres, 
Hutchison; bản dịch tiếng Pháp, 1973. La Llogique de la 
Découverte scientifñique, Paris, Payot. 

Kuhn Thomas, 1962. The Structure of Scientiic Revolutions, ĐH 
Báo chí Chicago, xuất bản lấn thứ 2, bản dịch tiếng Pháp, 1970. 
ta Structure des révolutions scieritifñques, Paris, Flarnmarion. 
Feyerabend Paul K. 1975. Against method, Londres, Verso Books, 
bản dịch tiếng Pháp, 1979. Contre la methode, Paris, Seuil. 

Morin Edgar, 1977-2004. La Methode, Paris, Seuil; t.1, La Nature de 
la nature, 1977 ; t.2, La Vie đe la vie, 1980; t.3, La Connaissance de 
la connaissance, quyển ì, Anthropologie de la connaissance, 1986; 
t.IV, Les ldees. Leur habitat, leur vie, leur raoeurs, leur organisation, 
1991; t.V, LHumanité de 'humanité, 2001;t. VI, Éthique, 2004. 

Và tất nhiên, hãy tra cứu thêm những công trình có đề cập đến 
vấn đề về trí thức trong lĩnh vực và ngành học của bạn, 
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Làm thế nào để thực hiện tìm kiếm 
thư mục. 


Bạn có một đề tài. Bạn đang có - ít nhất là trong một 
bản soạn thảo hoặc bản chuyển tiếp - “câu hỏi chính" 
và phần đặt vấn đề của bạn. Như vậy là bạn biết sẽ làm 
việc ở lĩnh vực nào và bạn muốn khảo sắt các trục tư duy, 
phân tích và diễn giải nào. Bạn đã thực hiện bước phác 
thảo đầu tiên phần tư liệu, nhưng bây giờ, bạn cần xem 
xét nó một cách có hệ thống hơn. Thực vậy, bạn cần khảo 
sát kĩ mảnh đất (trì thức) trên đó bạn sẽ làm việc: biết 
điều gì đã được nghiên cứu, thảo luận, khẳng định; các 
luận án hay các giả thuyết được đề ra; các cách diễn giải 
chính hay những xây dựng lí thuyết chủ yếu. Để làm được 
điều này, cần “đảo quanh một vòng” các xuất bản phẩm 
chính hiện có: các bài viết, nghiên cứu hay báo cáo, các 
luận án hay công trình ở các đại học, các tác phẩm đã 
được xuất bản. 

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc tìm kiếm thư 
mục ban đầu một cách nghiêm túc và đầy đủ nhất có thể. 
Hai phương pháp được đề ra cần phải sử dụng song song 
bởi chúng bổ sung cho nhau: 
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- phương pháp “ngược dòng thư mục”; 
- phương pháp “tìm kiếm một cách hệ thống". 


Phương pháp “ngược dòng thư mục” 


Phương pháp này cần được thực hiện một cách hệ 
thống. Bạn xuất phát từ các công trình, bài viết hoặc nghiên 
cứu mới nhất liên quan đến đề tài của bạn; bạn nghiên cứu 
phần thư mục, nguồn tham khảo của những tài liệu này, 
các tác giả được trích dẫn, các cuộc thảo luận được nêu ra 
và bạn ghỉ chép những dẫn chiếu của tất cả các công trình, 
bài viết và nghiên cứu có vẻ hấp dẫn với bạn. Như chúng 
ta đã thấy ở trên (Chương 13), bạn đang thiết lập một loại 
“phiếu dẫn chiếu" theo tiêu đề và sắp xếp dần các phiếu 
theo trật tự bảng chữ cái của các tên tác giả. 

Bước tiến hành này cho phép “cần quét" rất nhiều 
nguồn tư liệu xuất phát từ các công trình hiện có. Và trong 
một số trường hợp, điều này nhanh chóng tạo ra hiện tượng 
“quả cầu tuyết": 
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Ngược dòng thư mục 


Công tảnh 
À năm 1955 


Công trình 
{ông trình C năm 1999 


Á năm 2005 


Bài báo. 
D năm 2001 


20 công trình và 
bài báo khác -> Trong đó cỏ 
công trình 
# năm 1970 


7 công trình và 
bài báo khác 





Như vậy, làm việc trên các thư mục của tác phẩm của A. 
và bài viết của E xuất bản trong năm 2005 “chỉ ra” cho bạn 
sự tồn tại của 36 tác phẩm và bài viết khác. Điều này cũng 
chỉ ra rằng A và € dường như đã nghiên cứu về đề tài từ 
nhiều năm qua; và rằng cả A cũng như E đều dẫn chiếu đến 
những công trình của C và Z... Bạn có thể khai thác những 
chỉ dẫn một cách thật thông mỉnh. 

Nhưng tất nhiên là bạn cũng cần tiếp tục làm việc trên 
nghiên cứu của B năm 2004, tác phẩm của € năm 1982 v.v. 
Như vậy, bạn có thể: 
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- nhanh chóng tìm được hàng trăm công trình, bài 
viết, nghiên cứu được “dẫn chiếu” và “đưa vào phiếu 
thông tín"; 

- khoanh vùng được một số lượng nào đó các xuất bản 
phẩm được trích dẫn rất nhiều lần và như vậy cho 
thấy đặc biệt đáng để xem hoặc đọc. 

Tìm kiếm tài liệu số húa 

Từ nhiều năm nay, tại Pháp, đã phát triển công cụ Tìm kiếm các 

tài liệu số hóa, và các thư viện tại các trường đại học đều đã được 

trang bị các thiết bị tin học cho phép truy cập đến nhiều hình 
thức ngân hàng dữ liệu trên mạng: 

-_ các ngân hàng dữ liệu về thư mục, cho phép tìm các đăn chiểu 
của các công trình, các bài viết trên các tạp chí, các báo cáo, 
các biên bản hội nghị hay luận án... 

~_ ngân hàng dữ liệu pháp lí, cho phép bạn tìm các văn bản luật 
hoặc án lệ... 

- ngân hàng dữ liệu thống kê, đặc biệt là về kinh tế, xã hội và 
nhân khẩu. 

Ngoài ra, internet còn cho phép tiếp cận vô số các nguồn, các 

phiếu thông tín, các cơ sở dữ liệu thư mục, v.v. Một số thông tin 

này được truy cập tự do và miễn phí, nhưng không phải tất cả. 

Do lĩnh vực này phát triển rất nhanh, hãy tham khảo ý kiến của 

các thủ thư, các nhà làm tư liệu và các chuyên gia khác; hãy trao 

đối điều này với các nhà nghiên cứu; hãy sử dụng các công cụ 
tìm kiếm. 


Nhưng không vì điểu này mà bạn không tiến hành 
song song việc (ùm kiếm trên các phiêu thông tin một cách 
hệ thông. 


fb.com/ebook.sos 


LÀM THẾ NÀO ĐẾ THỰC HIỆN TÌM KIẾM THƯ MỤC 105 


Tìm kiếm trên các phiêu thông tin một cách hệ thống 


Đó là sử dụng các phiếu thông tìn tại các thư viện và 
trung tâm tư liệu, đù chúng có đưới hình thức nào (các 
ngăn kéo với các phiếu các tông, hệ thống vì phiếu hỏi 
thông tìn về cơ sở dữ liệu, truy vấn qua internet). Như vậy, 
bạn cần lựa chọn đúng những từ khoá từ đó sẽ tiến hành 
những tìm kiếm này: và đẻ tài càng được giới hạn rõ, câu 
hỏi chính càng được xác định, bạn sẽ càng dễ lựa chọn các 
mục thông tin hơn (từ khóa, tạo lập truy vấn) từ đó tiến 
hành tìm kiếm. 

Ở đây, suy nghĩ trước khi tiến hành cũng sẽ có ích: công 

: việc thường sẽ rất hiệu quả nếu bạn dành thời gian cần thiết 
để xem xét sơ đỗ sắp xếp, hệ thống kiểm tra trước khi bắt tay 
vào tìm kiếm một cách hệ thống các tiêu đề. 

Tôi nhấn mạnh rằng hai bước tiến hành này bổ sung 
cho nhau, bởi chúng cho phép hai lần “quét" chéo nhau 
nguồn tư liệu hiện có. : 

- một lần “chiều ngang", theo các đồng thư mục; 

- một lần "chiều đọc", theo các chủ đề lớn, thông qua 
việc tìm kiếm một cách hệ thống qua các phiếu. 

Tôi luôn khuyên sử dụng hai phương pháp này theo 
chuỗi xen kế nhau; ví dụ, bắt đầu bằng “từ khóa chính”. 

Các mũi tên nét liền = chỉ bước tiến hành được sử 
dụng, các mũi tên “chiều đọc" ® @ hay “chiều ngang" ® 
®, cho phép điền thông tin vào các phiếu thư mục “mới”. 
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Tìm kiếm thư mục: phương pháp tiên hành kép 


Các từ khóa quan 
trọng khắc 


q) 


b Hàng chục các 
xuất bản phẩm 
trong đó có bà 
xuất bản phẩm 
rất quan trọng 


Từ các công việc 
háp dẫn nhất 
“nêu ra các dòng. 
thư mục” mới 





Các mũi tên nét đứt - -> chỉ ra rằng từ giai đoạn thứ 
hai của bước tiến hành, chắc chắn có sự giao cắt: chúng ta 
“gặp lại” một số tiêu đề đã được định vị và khi tỷ lệ tiêu đề 
mà ta gặp lại tăng lên, đó là dấu hiệu ta đã thực sự “đi một 
vòng" việc khảo sát thư mục. 

Ở đây cũng thế, không có gì khó. Nhưng cần có phương 
pháp, đó là cách tổ chức, trí thông minh đôi khi là một chút 
trực giác và khéo léo... cùng với tính kiên trì: bởi công việc 
tìm kiếm thư mục này không tránh khỏi có cái gì đó nhàm 
chán. Nhất là nếu ta buộc mình thiết lập cẩn thận từng 
phiếu, một công việc cho phép rút ngắn thời gian sau này 
(Chương 15). 
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Tìm các cuốn sách, bài viết, luận 
án, báo cáo ở đâu và như thế nào 


Trong số các thư viện hay các trung tâm tư liệu nơi bạn 
có thói quen lui tới và internet, có nhiều những địa điểm và 
các trang web mà bạn có thể tìm được các tác phẩm và tài 
liệu phục vụ cho công việc nghiên cứu của mình. 

Chỉ bạn mới có thể tìm thấy được đường hướng từ 
những nơi mà mình đã làm việc, với sự giúp đỡ của các nhà 
nghiên cứu, các thủ thư hay các nhà làm tài liệu, những 
người có thể hướng dẫn hoặc cho bạn lời khuyên!. 


Tại Pháp 


Trước khi bạn miệt mài trong “cái hang Ali Baba" là 
internet và để tránh cho bạn khỏi phải dò dấm, tôi muốn 
khuyên bạn hãy bắt đầu từ tra cứu cuốn C2/điogue coliec¿jƑ 
de France (Danh mục tập thể của Pháp). 


1 Tôi chân thành cảm ơn Emmanuelle Aldebert, hiện đang làm việc tại bộ 
phận tư liệu của Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD, Orstom cũ) là người đả cung 
cấp cho tôi những thông tin rất hữu ích. 
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Tìm kiếm các thông tin về các thư viện và các trung 
tâm tư liệu: 
<http://ccfr.bnf.fr> 

Trang web này đảm bảo hai chức năng lớn: 

- định vị các tài liệu ¡n Ấn, nghe nhìn, video, đa phương 
tiện, và đặt yêu cầu mượn, sao chép hay đặt trước các 
tài liệu này tại một thư viện mà bạn lựa chọn; 

- tìm thấy các thông tin chỉ tiết về các thư viện của 
Pháp và quỹ sách của họ (quỹ sách cổ, địa phương 
hay chuyên ngành), nắm bắt được các dịch vụ và truy 
vấn trên mạng danh mục của họ. 

Định vị các tài liệu 

<http://ccír.bnf.fr/accdis/accdis.htmn> 
Bạn có thể định vị cho hơn 15 triệu tài liệu nhờ truy 
vấn đồng thời ba danh mục sách lớn nhất của Pháp: danh 
mục các quỹ sách cổ hoặc địa phương của các thư viện 
thành phố (BMR), danh mục của Thư viện quốc gia Pháp 
(BNF) (BN-OPALE Plus) và danh mục của Hệ thống tư liệu 
của các trường đại học (Sudoc). (...)! 
Thông tin về các thư viện của Pháp 
<http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_ visu/acc1.htm> 
Danh mục quốc gia về các thư viện và trung tâm tư 
liệu (RNBCD) đưa ra thống kê và sơ đề của các nguồn tư liệu 
chính tại Pháp. Vào năm 2005, Danh mục này đã tập hợp 
hơn 4.000 phiếu chỉ dẫn chỉ tiết của các thư viện của Pháp 
và hơn 1.200 phiếu chỉ dẫn dành cho các quỹ sách. (...) 


' Trong phần này, chúng tôi lược bỏ một số nội dụng không thực sự cần thiết 
với bạn đọc Việt Nam, những phần bị lược bỏ nằm trong (...) (BT). 
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Đối với hơn 4.000 ¿## viện nằm trên lãnh thổ nước 
Pháp (cộng thêm một số khác nằm tại một số nước châu Âu 
nữa), nếu như bạn biết được tên của một trong số những 
thư viện này, bạn có thể tìm thấy các phiếu thông tin của 
nó và nhận được các chỉ dẫn có liên quan. (...) 

Nhưng ta cũng có thể thực hiện sàng lọc: như thế, nếu 
ta quan tâm đến các £ viện đại học, Pháp có 1.725 thư viện 
đại học và ta có được danh sách của các thư viện này. (...) 

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ của Sudoc (Hệ 
thống tư liệu của các trường đại học): 

<http://www.sudoc.abes.fr> 

trang web này cung cấp.cho bạn một cách cụ thể các 
thông tin tương tự đối với 950 thư viện phục vụ giáo dục 
bậc cao cũng như 2.000 trung tâm tư liệu thuộc hệ thống 
này. (...) 

Như vậy, mọi nghiên cứu viên đều có những công cụ 
rất mạnh để tìm kiếm tư liệu. Với mỗi người, có một vài lời 
khuyên rất đơn giản là: 

- tùy the đề tài của bạn, hãy xem xét đủ các loại hình 
thư viện và trung tâm dữ liệu: tổng hợp, chuyên 
ngành, chuyên theo lĩnh vực hay theo không gian địa 
lý nghiên cứu; 

- đừng ngần ngại khi cần hỏi các thủ thư, những người 
làm tư liệu và cùng với họ tìm kiếm những hướng đi 
tốt nhất để tiếp cận được nguồn thông tin mà bạn cần; 

- nếu bạn đang ở các tỉnh, đừng ngại khi đi chuyển 
đến Paris hay ra nước ngoài, nếu bạn đang ở Paris, 
đừng ngại khi bạn cẦn di chuyển đến tỉnh hay ra 
nước ngoài; 
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- và hãy sử dụng mạng internet một cách hiệu quả 
nhất để tránh lãng phí vào đó thời gian và sức lực, là 
thứ mã bạn đang cần nhất. 

Riêng tại Paris, sau đây là địa chỉ trang web và đường 

dẫn URL của một vài thư viện lớn!: 

- Thư viện quốc gia Pháp 
11, quai Francois-Mauriac, 75013 Paris 
<http://www:bnffr/pages/bibliotheque.html> 

- Trung tâm lưu trữ quốc gia 
<http://archivesnationales.culture.gouv.fr> 

- Thư viện Sorbonne 
47, rue des Ecoles, 75005 Paris 
<http:⁄/bib.univ-paris1.fr/> 

- Thư viện Sainte-Geneviere 
10 place du Pantheon, 75005 Paris 
(thư viện bách khoa toàn thư, liên trường đại học và công cộng) 
<http://www-bsg.univ-paris1 fr/home.htm> 


Bôn ngoài nước Pháp 


Các nguồn thông tin ở dạng tài liệu, các kho tư liệu, 
thư viện và trên các trang web chắc chắn là không kể xiết. 
Sau đây chỉ là một vài ví dụ: 

Trước tiên cần kể tới Library of Congress (Thư viện 
Quốc hội Mỹ) nổi tiếng, một địa chỉ thường rất khó truy cập: 

<http://catalog.loc.gov/> 
<http://www.loc.gov/homepage/ichp.htmil> 


` Cần ghỉ chú rằng tất cả các thư viện đại học đều được hưởng dịch vụ cho mượn 
liên thư viện đối với các cuốn sách, các bản photo, các siêu phiếu dữ liệu, v.v. 
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Thư viện này cung cấp hai phương thức kiểm tra chính: 
theo tên tác giả, tên tác phẩm, v.v. và theo các từ khóa. 

Cũng cần kể tới một nguồn thông tin lâu đời có tên 
Ulrich's, danh mục các tạp chí trên toần thế giới, giới thiệu 
các loại xuất bản phẩm hằng năm dành cho các thư viện 
và cho các cơ quan khác và một địa chỉ cần phải đăng kí: 

<http://www.ulrichsweb.com/> 

Với giá vượt khá xa khả năng tài chính của một nghiên 
cứu sinh hay của một giáo chức đại học. 

Còn nữa, trang web do Tiến sĩ Lynn H. Nelson (ĐH 
Kansas) thành lập từ tháng 9 năm 1995, WWW Vitual 
Library (Thư viện Ảo trên mạng), trang web mang tính 
chất rất mạng bởi tính tự đo và miễn phí của nó và bởi 
tham vọng toàn cầu và bách khoa toàn thư, cũng như bởi 
tính không đảm bảo của các kết quả có thể tìm kiếm được 
tại đây. 

<http://vlib.org/> 

Tuy nhiên do những kết quả tìm kiếm được có khả 
năng sẽ biến đổi tùy theo từng ngành hay lĩnh vực xem xét, 
ta vẫn luôn có thể thử xem sao. 

Còn một địa chỉ khác cũng mang tính chất thông tin, 
đó là từ điển bách khoa mở Wikipedia: 

<http://www.wikipedia.org/> 
cho phép tiếp cận với hàng trăm nghìn bài viết, chủ yếu 
bằng ba ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp)". 


1 Thông tin này đá cũ, ngày nay Wikipedia đã có thêm vài chục ngôn ngữ 
khác, trong đó có tiếng Việt. Và số bài viết chắc chắn đã vượt qua số vài trăm 
nghìn (ND). 


fb.com/ebook.sos 


1122 NGHỆ THUẬT VIẾT LUẬN VĂN 


Nhưng, xin lưu ý, như trang chủ thông báo điều này: 
“Wikipedia là tài liệu bách khoa toàn thư mở, miễn phí, 
toàn cầu và đa ngôn ngữ, được các tình nguyện viên viết 
một cách tự nguyện”. Mọi người dùng đều phải đặc biệt 
cảnh giác: chất lượng thông tin của Wikipedia còn xa mới 
có thể cạnh tranh được với các tài liệu bách khoa toàn 
thư lớn khác như 8rí£zica hay phiên bản tiếng Pháp là 
LUniversalis. 

Cuối cùng, cũng truy cập tự do và miễn phí, “Những tư 
liệu cổ điển về khoa học xã hội”, là một trang web kín đáo 
và đáng chú ý, đo Jean-Marie Tremblay, Giáo sư môn xã hội 
học tại khoa Khoa học nhân văn ở Cegep' đe Chicoutimi, hợp 
tác với trường ĐH Québec ở Chicoutimi, tự nguyện sáng lập: 

<http"//www.uqac.uquebec.ca/zone30/ 
Classiques_des_sciences_sociales/index.htmÌl> 


Trên trang này, bạn có thể đọc nhiều tác phẩm cổ điển 
về khoa học xã hội. 

Ngoài các giới thiệu mấu này, chính bạn sẽ là người 
chọn hướng đi tốt nhất. Mỗi người rốt cuộc sẽ tìm được 
những tang web, những kho tư liệu, các thư viện, trung 
tâm dữ liệu và cuối cùng là những cuốn sách, tạp chí hay 
tài liệu phù hợp với mình. 


1 Cegep, hiện được sử dụng như một danh từ, chỉ “Trường đào tạo đại cương 
và chuyên nghiêp* Việc dạy được thực hiện trong hai năm cuối trung học và 
đầu đại học. 
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Xử lí với sách và tài liệu 


Bạn đã thực hiện tốt bước tìm kiếm thư mục (Chương 
15); bạn cũng nhận thức được tầm quan trọng, độ lớn, tính 
đa dạng, tính chất của những tư liệu bạn sẽ làm việc trên 
đó. Có hai khả năng điển hình xảy ra - với rất nhiều tình 
huống trung gian. 


Hầu như không có tài liệu nào liên quan đến đề tài mà bạn 
đã lựa chọn 


Đã có trong tay “câu hỏi chính” cùng các hướng nghiên 
cứu của Phần đặt vấn đề I và của kế hoạch làm việc (Chương 
11 và 12), bạn hãy nối lại công việc chuẩn bị tư liệu: hãy 
tìm các “đầu vào" khác trong các phiếu tư liệu hoặc các hệ 
thống kiểm tra tự động; nếu có một cuốn sách, một bài báo, 
một tài liệu có vẻ là cần thiết đối với nghiên cứu của bạn, 
nhưng bạn vẫn chưa tra cứu được tài liệu đó, hãy cổ gắng 
hết sức để có được và nắm bắt được tài liệu này!. 


* Không có gì phản hiệu quả hơn là đúng vào lúc đang bắt tay vào công việc 
soạn thảo thì bạn mới biết đến một tác phẩm cốt yếu, điều tệ nhất là khi biết 
được sự tồn tại của cuốn sách nhờ một thành viên trong hội đồng vào buổi 
bảo vệ. 
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Sau đó, hãy lật lại 2, 5 hoặc 5 công trình quan trọng 
nhất (đối với nghiên cứu của bạn) và mở rộng dần đần công 
việc của bạn tới những công trình “ít quan trọng... nhưng 
bạn có thể tìm được điều gì đó”, tiếp đến những công trình 
“có vẻ như ]à thứ yếu, nhưng bạn có thể cứ tham khảo cho 
yên tâm...”. 

Nếu như thực sự vẫn có quá ít các tư liệu sẵn có, hãy 
trình bày điều này với giáo viên hướng dẫn của bạn, có thể 
gợi ý với họ về khả năng thay đổi đề tài. 


Bạn bị ngập đâu bởi có quá nhiều tác phẩm, bài báo, tài liệu 
đề cập đến đề tài đã chọn 
Đã có trong tay "câu hỏi chính" cùng các hướng 
nghiên cứu trong Phẩn đặt vấn đề ¡ và trong Kế hoạch 
nghiên cứu (Chương 11 và 12), bạn đã có thể thực hiện 
việc sàng lọc. Hãy lọc ra (tùy theo đánh giá của bạn khi 
có được chúng: đừng bao giờ đánh giá chỉ dựa theo mỗi 
tiêu đề): 
Xex _ Trọng tâm, nhất thiết phải ưu tiên đọc ngay ban đầu. 
xœ‹_ Rất quan trọng, cẩn đọc ngay từ bước nghiên cứu đầu 
tiền. 
XXX Không nên bỏ qua, tính đến tầm ảnh hưởng của tác giả 
hay trường phái mà tác giả đó đại diện. 
xxx (qi)_ Nên xem xét tại một giai đoạn ấn định trong quá trình 
nghiên cứu, đặc biệt để trả lời cho một câu hỏi nào đỏ 
(qì). 
Xx Sẽ xem sau, dưới ánh sáng của việc tôi sẽ làm. 
xx({qÌ)  Sš xem sau, liên quan đến vấn đề nào đó (qì. 
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x Tùy tình hình, nếu như tội còn thời gian. 

x(qï) Tùy tình hình, nếu như tôi không tìm thấy tài liệu khác 

liên quan đến vấn đề nào đó (qi). 

Nếu như bạn không thực hiện việc sàng lọc này và 
không thực hiện nó một cách chu đáo, bạn có nguy cơ 
làm mất thời gian với những cuốn sách tồi chỉ nhắc lại 
điều mà những cuốn khác đã nói hay hơn rất nhiễu; hoặc 
rất lâu sau đó, đôi khi là quá muộn, mới “bắt gặp” một 
cuốn sách đáng ra đã có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian 
được vài tháng. Nếu vậy thì bạn chỉ có thể tự trách mình 
mà thôi. 

Một khi đã đánh giá và sàng lọc xong phần tư liệu, hãy 
bắt tay vào công việc đọc tùy theo #ế hoạch nghiên cứu và 
thứ tự ưu tiên của bạn. 

Đừng đọc tất cả. 

Đừng đọc như một cái máy đọc. 

Lúc này, hãy sử dụng một cách sáng suốt trí tuệ của 
bạn. Bạn hãy dùng "câu hỏi chính” và các định hướng đã 
được xác định trong phần đặt vấn đề: 

- một số những phát triển kéo dài, một số cuộc tranh 
luận, mang tính chất thứ yếu đối với nghiên cứu của 
bạn, đơn giản chỉ đáng được ghi lại trong một “phiếu 
dữ liệu nhẹ cân”, có thể cho phép bạn tìm lại được 
bài viết hoặc cuốn sách liên quan, nếu về sau có cần 
đến; 

- một số phát triển, tranh luận khác, là trọng tâm đối 
với nghiên cứu của bạn, xứng đáng và đòi hỏi bạn 
phải dừng lại ở đó; đọc chăm chú, bút chì (hay con 
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chuột máy) cầm trong tay!; ghi chép và viết đầy hết 

phiếu này tới phiếu khác. 

Làm sao để biết được? Một số người sế hỏi như thế. 
Nếu bạn ở trong số đó, bạn nên bắt đầu lo lắng: 

- hoặc là bạn không có khả năng thực hiện tết nghiên 
cứu này: và muộn còn hơn không, bạn nên nhận thức 
điều đó, và dừng lại; 

- hoặc để tài của bạn và câu hỏi chính của bạn chưa 
được khoanh vùng đủ, chưa được chỉ rõ, chưa xác 
định: và cần khẩn trương làm lại. 

Và tôi đã từng nói, mỗi lần bạn làm một phiếu (ý 
tưởng, thông tin, dẫn chiếu, trích dẫn, v.v.), hãy luôn đánh 
dấu nguồn thông tín chính xác. 

Nếu như bạn không muốn mỗi lần phải dẫn chiếu đầy 
đủ: 
Ardoin Georges, 1954, De La Connaissance, Êditions du 
Soleil, Genève, tr.]58., tr.27, 
hãy đánh dấu “các dẫn chiếu được mã hóa” (Chương 
15): 
Ardoin 1954, tr, 27. 
Khi tìm thấy một tài liệu trên internet, bạn cần tìm đến 
nguồn của tài liệu đó mối khi có thể, điều này đảm bảo cho 
bạn một cách tốt nhất về chất lượng cũng như tính toàn 





*Nếu bạn đang làm việc trên những cuốn sách tại thư viện hay tại một trung 
tâm tư liệu, đừng bao giờ gạch bút lên đó. Tốt hơn là bạn mua sách hay sao 
chụp những trang tài liệu cần thiết: như thế bạn có thể làm những gì bạn 
muốn trên bản sao hay bản của riêng bạn. Nếu bạn làm việc trên máy tính, 
bạn có thế bôi đậm hoặc bởi màu những trang tài liệu quan trọng. 
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vẹn của tài liệu. Nếu bạn sao chép một tài liệu, hãy xác 
định nó một cách chính xác nhất có thể: chỉ rõ tác giả (là cá 
nhân, cơ quan, tổ chức...), ziêu đề, ngày mà tài liệu đó được 
soạn thảo (và ngày nó được cập nhật, nếu có); cũng như 
ghi chú tỉ mỉ về địa chỉ trang web bạn đã tìm được tài liệu 
đó, và nếu cần, cả “chuỗi” những tìm kiếm mà bạn đã đeo 
đuổi để đạt tới nó và ngày tháng bạn thực hiện sao chép. 
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Sử dụng tốt mạng internet 


Bạn biết rõ điều này: internet không phải là một thư 
viện khoa học khổng lễ mà từng văn bản đểu được đánh 
giá và chọn lọc Kĩ càng. Đó là một không gian độc đáo, đa 
đạng và không ngừng được làm mới, được mở rộng: không 
gian rộng nhất, phong phú nhất, lai tạp nhất của những 
văn bản, tài liệu số hóa chưa từng có. Giữa những dòng 
văn bản, âm thanh và hình ảnh, bạn có thể tìm thấy quỹ 
sách của các thư viện lớn, những văn bản bách khoa toàn 
thư nổi tiếng nhất, những công trình của các tác giả cổ 
điển, những nghiên cứu mũi nhọn, những tài liệu cơ bản về 
những để tài đa dạng nhất. Một kho tàng khổng lỗ không 
ai có thể kiểm đếm được. 

Bạn sẽ tìm thấy ở đây những trang web đặc biệt quan 
trọng cho nghiên cứu của mình (các trung tâm nghiên cứu 
hay các thư viện, các xuất bản định kì trên mạng hay báo 
chí, các tổ chức quốc tế, các trang web công, các viện thăm 
đồ...), Các trình duyệt web cho phép bạn làm thành danh 
mục các “trang được ưa thích” và lưu lại địa chỉ của chúng 
(hay URL: Unj/0rm Ressource Locator). Chức năng “thêm 
Vào trang ưa thích" sẽ cho phép bạn truy cập ngay vào một 
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địa chỉ trang web mỗi khi cần chỉ bằng một cú kích chuột. 
Và để quản lí tốt danh sách có nguy cơ kéo đài các trang ưa 
thích ấy, bạn hãy sử dụng chức năng “tổ chức các trang ưa 
thích", và hãy tạo ra những danh mục để sắp xếp các trang 
“ưa thích" vào đó. Và hãy cập nhật danh mục này bởi, thật 
vô ích nếu bạn cứ lưu thật nhiều địa chỉ không có ích hoặc 
không còn tổn tại nữa. 

Bạn cũng sẽ tìm thấy trên internet những tư liệu hữu 
dụng cho luận án của mình. Nhưng chính bạn cần biết cách 
tìm, lựa chọn và sử dụng chúng. Bởi có nhiễu rửi ro chờ đợi 
bạn: 

- bạn có được một thông tin rất hữu ích cho chứng 
minh của mình, nhưng không thể xác định một cách 
rõ rằng nguồn gốc cũng như độ tin cậy của tài liệu: ít 
nhất trong tâm trí của một vài người, điều này sẽ bắt 
đầu làm phương hại đến độ tin cậy của toàn bộ công 
trình của bạn; 
bạn sử dụng số lượng đổi dào các tài liệu trung gian, 
được trình bày từ một nguồn xác định; nhưng bạn 
đã không đi kiểm định trực tiếp nguồn thông tin đó 
và các tài liệu đó cuối cùng hóa ra là sai lệch, bị cắt 
xén hoặc nhầm lẫn: toàn bộ công việc của bạn thành 
công cốc; 
bạn đã sử dụng lại trong văn bản của mình những 
đoạn của một tài liệu được tìm thấy trên Internet, thể 
hiện đúng điều bạn muốn nói: việc cắt/dán thật dễ 
dàng, và những đoạn văn này được thấy trong văn 
bản của bạn mà không có dấu ngoặc kép hay chỉ dẫn 
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về tác giả cũng như nguồn gốc. Đó là một hành động 
đạo văn. Nhưng một người đọc - có thể là một thành 
viên của hội đồng xét duyệt - không thấy đấu ấn của 
bạn trong những đoạn văn bản: một sự dò tìm đơn 
giản trên công cụ tìm kiếm, người ta phát hiện được 
hành động đạo văn và xác định được nguồn gốc của 
chúng. Bạn có nguy cơ chịu kỉ luật của hội đồng, loại 
khỏi danh sách nghiên cứu sinh, thậm chí loại khỏi 
trường đại học. 
Như vậy, đối với internet còn hơn là đối với các công 
cụ làm việc khác, hãy cảnh giác, đặc biệt là đối với chính 
bản thân bạn. 


Một vài quy tắc đơn giản 


Bởi internet là một công cụ kì diệu cả về tính đa đạng 
lẫn lượng thông tin khổng lồ có thể tìm thấy trong đó, để 
có thể sử dụng tốt nó, bạn nhất thiết phải tuân theo một số 
quy tắc đơn giản sau: 

1. Cho phần tư liệu cơ bản của bạn - cả phần lí thuyết 
và thực tiễn - hãy chọn sử dụng các trang web được thiết 
lập tốt, gắn với một tổ chức được công nhận và có uy tín, 
như vậy sẽ đáng tin cậy hơn là các trang web không rõ 
tầng, khó xác định hay có tính chất không ổn định. 

2. Trước khi tin tưởng một nguồn thông tin tìm được 
trên internet, cần xác định rõ tác giả của thông tin đó và 
đánh giá về tác giả đó. Cả thế giới đưa thông tin lên mạng 
internet. Do vậy, chính bạn phải thực hiện một kiểm tra 
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chất lượng cần thiết. Đừng ngại khi phải thực hiện một 
cuộc điều tra nhanh chóng: gõ tên tác giả đó trên trang tìm 
kiếm (Google, Yahoo!, v.v.) thường là đủ cho thực hiện một 
ý tưởng đầu tiên. Do sự nhân rộng của các "blog” và các 
trang thông tin cá nhân khác, dẫn đến việc nhiều người 
tham gia thể hiện ý kiến về những chủ đề mà họ nắm chắc 
lẫn những chủ đề mà họ chỉ đơn giản muốn có được "phản 
ứng"; hãy xác minh rõ thông tỉn mà bạn đang quan tâm có 
thực sự thuộc lĩnh vực chuyên môn của tác giả hay không. 
Bạn cũng hãy tìm hiểu về tính thích đáng cũng như cơ sở 
của chính thông tin đó. Tư chất nghiên cứu viên của bạn 
cũng sẽ được đánh giá qua khả năng sàng lọc được hạt 
giống tốt và cỏ dại. 

3. Các trang web thường có thời gian tồn tại dài ngắn 
khác nhau, thậm chí rất ngắn: có trang chỉ tần tại trong 
một ngày. Mặt khác, các trang web lớn, dù tổn tại lâu dài, 
luôn thay đổi theo những chuyển biến liên quan đến thể 
chế hoặc một cải tiến cho trang web đó. Vì thế, bạn cần đưa 
ra các dẫn chiếu cụ thể. Với các thông tin mà bạn ghi chép 
lại, đừng chỉ bằng lòng với việc ghi chép mỗi địa chỉ đường 
dẫn (URZ) của trang web chính: hãy ghi chép cẩn thận địa 
chỉ đường dẫn U#, đầy đủ của trang có nội dung mà bạn 
đã nghiên cứu - địa chỉ này đài hơn nhiều so với địa chỉ 
đường dẫn của trang chủ, cùng với thời gian thực hiện tra 
cứu. Điều này sẽ có lợi cho bạn để dẫn chiếu tài liệu của 
mình trong trong phần thư mục. 

Điều này cũng có ích cho bạn, trong trường hợp bạn 
muốn quay lại trang web đó mà không tìm thấy nó trên 
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internet: một vài tổ chức có riêng những lưu trữ điện tử 
của họ; mặt khác, kể từ năm 1996, tổ chức “The Internet 
Archive" (Lưu trữ trên internet) (có thể xem tại địa chỉ 
http://archive.org) lưu trữ một cách hệ thống tất cả các 
trang web mà nó biết đến. Để tìm lại được một trang nào 
đó, bộ phận lưu trữ này cần có địa chỉ chính xác, và đôi khi 
cả thời gian thực hiện tra cứu: thông tin này đặc biệt cần 
thiết đối với các trang web thường xuyên được cập nhật, 
bởi có nhiều phiên bản của cùng một trang web có thể đều 
' được lưu trữ. 

4. Các tài liệu mà bạn tìm được trên internet cũng cần 
được nghiên cứu, lựa chọn, lưu lại và được dẫn chiếu thận 
trọng và nghiêm túc tương tự các tài liệu làm việc trên giấy, 
trên đĩa CD-Rom ở thư viện hay tại các trung tâm nghiên 
cứu: trích dẫn chính xác và đầy đủ (Chương 28); đối với 
các tài liệu mà bạn sử dụng nội đung, hãy giới thiệu chúng 
tại phần thư mục của bạn như đối với các tài liệu khác và 
với một câu trúc trình bày tương tự (Chương 52). 

5. Lời khuyên cuối cùng, nhưng lẽ ra có thể phải là 
đầu tiên, đó là hãy cưỡng lại sự cám đỗ của việc tải tài liệu 
xuống, lưu lại và in chúng hàng loạt mà không sàng lọc... 
Hãy biết lựa chọn; đừng làm công kẻnh bộ nhớ máy tính 
và hỗ sơ tài liệu chẳng có chút hữu ích nào cho nghiên 
cứu của bạn. Hãy cầm lấy tờ giấy có khổ lớn trên đó có câu 
hỏi chính kia, đọc lại câu hỏi đó và tự hỏi xem liệu những 
tài liệu trên màn hình có là cần thiết để trả lời câu hỏi 
đó. Hãy tự hỏi những tài liệu đó đem lại một tỉa sáng hay 
một nguồn thông tin bổ sung cho chứng minh của bạn về 
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-điểm nào. Nếu bạn không có câu trả lời thực sự rõ ràng cho 
những câu hỏi này, những tài liệu đó hẳn là không quan 
trọng, hãy chuyển sang những tài liệu khác. 
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Làm việc trên thực địa 


Công việc trên thực địa có thể mang các hình thức khác 
nhau: 

- thăm đò trên một số đân cư giới hạn hay được chọn 
mẫu; 
nghiên cứu tình huống (xưởng sản xuắt, xí nghiệp, cơ 
sở khai thác nông nghiệp, đơn vị hành chính); 
nghiên cứu một vấn để đặc thù (trong một vùng đô 
thị, một khu phố, một ngôi làng, một vùng ngoại ô, 
một thể chế, một đoanh nghiệp...). 

Đây không phải là chỗ để xem xét các phương pháp 
luận khác nhau mà việc vận dụng tùy theo ngành nghiên 
cứu và tùy theo nhiễu cách tiếp cận có thể !. 

Một cách tổng quát, cẩn chú ý những điểm sau: 

1. Sự cần thiết phải lựa chọn kĩ càng và vận dụng 
chặt chẽ phương pháp làm việc. Ví dụ như đối với một cuộc 
thăm dò: xác định rõ bảng câu hỏi dự kiến, phân tích về 
số dân, chuẩn bị mẫu thăm dò, thăm đò sơ khởi, lựa chọn 





+Ví dụ xem Stéphane Beaud và Florence Weber, 2003, Guide de enquête de 
terrain (Cầm nang điều tra thực địa), La Découverte, “Guide Reperes; Paris. 
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mẫu, thăm đò, ghi nhận và xử lí kết quả của các bảng câu 
hỏi sau cuộc thăm dò... 

2. Tầm quan trọng của việc thực hiện khảo sát trước 
về thực địa và đảm bảo “tính khả thi” của công việc. Trong 
trường hợp này, quan trọng là xác định được “các điểm tựa" 
có thể hoặc chắc chấn, những trở ngại và các vùng có trở 
ngại... Do vậy có thể phác thảo một “chiến lược tiếp cận” 
thực địa, có tính đến các thực tế, những khó khăn cần vượt 
qua mà không ảnh hưởng đến tính chất khoa học của công 
việc. 

Z.Tằm quan trọng của tính chặt chẽ trong cách thức 
ghi nhận các bết quả, thực hiện chỉ chép, tiễn hành và ghỉ 
nhớ các cuộc phỏng ván. Ò đây, tính ngăn nắp, chính xác, 
kỉ luật của tư duy, óc tổ chức vẫn là những phẩm chất chủ 
chốt, không thể thiếu để hoàn thành tốt công việc. 

Tất nhiên là không thực hiện công việc trên thực địa 
khi đã quá muộn: bởi như thế bạn sẽ không xử lí kịp những 
chậm trễ có thể xảy ra, và một sự cố nhỏ nhất, một gia hạn 
ít nhất cũng có thể khiến bạn phải xem xét lại lịch trình dự 
kiến cho nghiên cứu. 

Nhưng cũng không nên làm việc trên thực địa quá sớm. 
Quan trọng trước tiên là nắm rõ vấn đề được nghiên cứu, 
những luận để hoặc giả thuyết hiện có, các vùng đã được 
khai thác nhiều và những vùng còn tối. Quan trọng nữa 
là xác định hướng giải thích và các giả thuyết chính của 
mình: làm thế nào để thiết lập một bảng câu hỏi điều tra 
hay một bản phân tích thực sự có ích nếu không trải qua 
những bước này? 
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Vậy, để cho công việc trên thực địa được hiệu quả, các 
yếu tố cần đạt đến độ chín và cần phải lựa chọn đúng thời 
điểm: không quá muộn... và không quá sớm. 

Trong văn bản của luận án, bạn sẽ đưa ra các thông 
tìn chủ yếu giúp hiểu và đánh giá được cách thức tiến hành 
của mình (bảng điều tra, cách lựa chọn mẫu, thu thập các 
số liệu, cách thức xử Ií...). Nếu như phần thông tin này khó 
nhập vào văn bản (bảng điều tra đài, các phương pháp lựa 
chọn mẫu hoặc xử lí dữ liệu, thống kê hoặc phương pháp 
kinh tế lượng, các bảng biểu từ đó bạn đưa ra các kết luận 
chính...), bạn sẽ trình bày các nội dưng này trong phần phụ 
lục ở cấp độ phù hợp nhất: phụ lục của một chương, của 
một phần hay của cả luận án. 

Bạn sẽ đưa vào cuối luận án, trong phần “Thư mục và 
nguồn tra cứu”, một bản giới thiệu ngắn gọn về các nguồn 
phương pháp luận của mình, và cả các cơ quan, xí nghiệp, 
bộ phận hay cá nhân đã tạo điều kiện hoặc cho phép thực 
hiện công việc của bạn trên thực địa cũng như cho việc xử 
lí các kết quả. 

Cuối cùng, mỗi khi bạn sử dụng các kết quả của công 
việc trên thực địa, bạn sế giúp người đọc tìm lại được thông 
tin đó đến từ đâu, bằng cách chỉ đến “các nguồn tham 
khảo” hoặc một phần phụ lục nào đó. Và nếu bạn dẫn lời 
một nhân vật, bạn có thể nhắc đến tên người ấy nếu họ 
đồng ý; nếu không, bạn cần tôn trọng yêu cầu giấu tên của 
người ấy đồng thời giới thiệu vai trò của người ấy nhưng 
không để người ấy bị nhận ra dễ dàng. 


fb.com/ebook.sos 


20 


z.« + ˆ 


Xử lí tư liệu với các phương tiện hệ 
thống 


Cùng với sự phát triển của các kĩ thuật định lượng và 
sử dụng ngày càng phổ biến các công cụ tin học, việc xử 
lí tư liệu với các phương tiện hệ thống đã trở nên thường 
xuyên: phân tích số liệu thống kê của một cuộc điều tra, 
các mô hình kinh tế lượng, tìm kiếm các tương quan, phân 
tích các dữ liệu, các bài phát biểu, v.v. 

Ở đây cũng vậy, mỗi phương pháp đều có những quy 
tắc mà chúng ta cần tôn trọng và những hạn chế mà ta cần 
biết. 

Nhưng trên hết, cần có được hiểu biết và óc phê phán 
ở mức tối thiểu: 

- tránh sử dụng một phương pháp quá tỉnh vi để trả lời 
cho các câu hỏi thô thiển (không cần đến một chiếc. 
kính siêu hiển ví điện tử có khả năng cực đại... để 
xem liệu có hạt bụi nào trên bàn hay không); 

- phương pháp luận nào cũng chỉ có giá trị trong mối 
tương quan với chất lượng của phần đặt vấn đề bao 
gồm phương pháp luận đó: một đóng góp có tính hệ 
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thống dù là định lượng hay phân tích hoàn toàn có 
thể được đưa vào luận án; nhưng nó cũng có thể “lạc 
đề" và hiện ra như một phần thêm vào vô bổ và cổng 
kênh. 
mọi thao tác thống kê, toán học hay phân tích chỉ 
có giá trị nều các tư liệu trên đó nó được áp dụng là 
những tư liệu có chất lượng: các tư liệu có tính chất 
không đáng tin cậy hay đứt đoạn sẽ khiến cho nghiên 
cứu trở nên yếu thế, bấp bênh nếu được sử dụng mà 
không có sự sàng lọc cần thiết. 

Trước khi vận dụng đến một cách xử lí có tính hệ thống, 
thống kê hay kinh tế lượng, cần đánh giá một cách sáng 
suốt tính hợp thời và hiệu suất của cách xử lí đó: 

- bằng mọi cách, cần tránh các &hai thác ở mọi góc 
_độ, "để xem”. Trước khi bắt tay vào việc xử lí, hãy 

xác định rõ ràng và cụ thể nhất những thông tin mà 
bạn sẽ "rút ra” từ toàn bộ dữ liệu của mình: làm cách 
khác, bạn sẽ có nguy cơ bị ngộp dưới những làn sóng 
kết quả ít khai thác được; 
hãy giải thích ngắn gọn những giả thuyết trên đó xây 
đựng nên chương trình của bạn, một cơ hội để kiểm 
tra lại tính chất vững chắc và gắn kết của chúng. 
kiểm soát tính thích đáng và tính chính xác của 
chương trình (được thử nghiệm với một số dữ liệu 
khác nhau): Thượng trình “chạy" chưa hẳn là một 
chương trình tốt; 
- xác mỉnh lại các dữ liệu của bạn, hai lần hơn là chỉ 
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một lần: chỉ những đữ liệu có ý nghĩa và tin cậy mới 
có thể cho ra kết quả chắc chắn và có thể khai thác 
được; 
mỗi lần khai thác, cần xác định một cách đầy đủ toàn 
bộ các dữ liệu được xử lí, chương trình được sử dụng 
(nếu cần thiết cả phiên bản của chương trình này); 
và tất nhiên, cũng như khi làm việc trên tài liệu hay 
trên thực địa, hãy chỉ rõ các nguồn tham khảo và 
phương pháp thực hiện của bạn, cả trong văn bản 
luận án và các phần phụ lục (của chương, của các 
phần hay của cả luận án) và trong “Thư mục và các 
nguồn trích dẫn”. 

Một lần nữa, trí thông minh, khả năng nhận biết, óc 
phê phán, sự kiểm soát chất lượng (đối với các dữ liệu và 
các chương trình) phải làm chủ công việc của bạn. 
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Nghiền ngẫm và chín muồi 


Công việc càng được tiến hành (trên sách vở và các tài 
liệu, trên các tư liệu thô, trên thực địa, trên máy móc) thì 
các vấn đề càng chín muỗi trong đầu bạn. 

Các ý tưởng; hay các giả thuyết, những đường hướng 
nghiên cứu hay giải thích đến với bạn; hãy ghi chép lại - 
mỗi khi chúng xuất hiện - hoặc dưới hình thức một tài liệu 
được đặt tên ví dụ như “Các ý tưởng cần đào sâu”, hoặc 
trên một phiếu dữ liệu ¿e" øp mà bạn sẽ sắp xếp trong 
một tập tài liệu mang tên này: các phiếu này sau đó sẽ có 
chỗ trong nhiều “hồ sơ" khác nhau; mỗi lần như thế, bạn 
nhớ ghi ngày tháng và chỉ rõ từ đâu mà có ý tưởng đó: “tiếp 
sau cuộc trao đổi với....", “sau khi đọc...”, “tiếp theo buổi 
hội thảo X”, v.v. 

Tương tự, hãy ghỉ chép các ý tưởng về tiêu để (của từng 
phần hay từng chương), những phác thảo về kế hoạch và 
những cách thể hiện mới cho các ý tưởng chỉ đạo xuất hiện 
trong đầu bạn (cho cả luận án, một phần hay một chương) 
và ghi chép những câu hỏi, các lí lẽ, những điểm cần xác 
minh - mỗi khi xuất hiện, vào một tài liệu mà bạn sẽ có thể 
tìm lại được dễ đàng, nhờ vào tên gọi và cách sắp xếp bạn 
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đã thực hiện (“Các tiêu để và các kế hoạch” hay “Cần xác 
minh"). 

Hãy hiểu rõ điều này: 

- bạn không thể có hết trong đầu toàn bộ cách thức 

trình bày và liên kết của văn bản luận án của mình; 

- các ý tưởng hay các cách trình bày “chợt xuất hiện 

ở trong đầu" có nguy cơ sẽ bay mất: chỉ những điều 
được ghi chép lại mới còn tổn tại; 

- không chỉ Paris,' mà không một luận án nào được 

thực hiện trong có một ngày: những ghi chép, những 
ý tưởng, những cách trình bày mà bạn cố định vào 
đĩa cứng hay trên giấy tờ đều là những vật liệu, một 
vài trong số đó - hiện tại bạn không biết là cái nào 
- một lúc nào đó trong khi thiết lập hoặc soạn thảo 
luận án, sẽ vô cùng hữu ích cho bạn. 

Và rồi, đến một thời điểm khi bạn đã đọc, đã phân tích 
tổng thể hoặc phần chủ chốt điều mà bạn cần chú ý đến cho 
luận án của mình; bạn đã thực hiện nghiên cứu trên thực 
địa và thu thập được các tư liệu cần thiết; bạn đã xem xét, 
nghiên cứu toàn bộ các thông tin có sẵn. Bạn đã “điểm một 
vòng” lĩnh vực mình phải xử lí; bạn có được các câu trả lời, 
hay những yếu tố của câu trả lời, cho những câu hỏi bạn 
đã đặt ra. Lưới phân tích của bạn được củng cố và “những 
điểm mốc" cho chứng minh của bạn đã được bố trí: bạn đã 
soạn thảo các yếu tố cấu thành chứng minh đó. Phần xây 


* Câu này lấy ý từ ngạn ngữ "Paris không phải được xây dựng trong một ngày” 
(ND). 
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đựng lí thuyết, hệ thống truyền đạt và giải thích của bạn 
đã định hình, và bạn cảm nhận được sự vững chắc, dù rằng 
thấy còn nhiễu điểm cần xác minh lại hay cần đào sâu 
thêm và dù có nhiều câu hỏi mới được đặt ra. 

Một vài người bị cám dỗ tìm hướng đi hoặc-luận để 
mới; một số khác lại ngập đầu trong vô số những tư liệu 
hoặc nản chí bởi tính chất đối nghịch, không tương thích 
của những lí giải hiện hành hay những yếu tố thu thập 
được; một số khác vẫn còn có ý định đào sâu thêm nữa, 
kiểm định lại những điểm thứ yếu hoặc không quan trọng 
- chủ nghĩa cầu toàn hoặc trốn tránh. Một vài người tin 
chắc vào việc làm của mình và hài lồng với bản thân mình 
- nhưng những người đó rất ít khi là những người làm được 
luận án tốt nhất. 

Dù sao: đến lúc cần bắt tay vào việc soạn thảo tổng thể 
lần đầu tiên. Nhưng, để làm được điêu này một cách hiệu 
quả, bạn vẫn cần chuẩn bị, thông qua kế hoạch soạn thảo: 
cấu trúc của phần chứng minh sẽ là "chủ chốt” trong chất 
liệu của luận án. 
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Phần đặt vấn đề II và kế hoạch 
soạn thảo 


Tại đây, nhiều người sẽ cần nỗ lực vượt qua chính 
mình. Thực vậy, ở giai đoạn này thường cần tới một sự 
lột xác, chuyển đổi; đang trong một quá trình ›@hiên cứu, 
bạn sẽ bước vào giai đoạn phải rxzyắ trình những kết quả 
nghiên cứu đó. 

Trong quá trình lầm việc, phần đặt vấn để đá được cấu 
trúc, củng cố, trở nên tỉnh tế hơn; như vậy là bạn có khả 
năng tạo ra một phiên bản mới: Phên đặt vấn đề 1¡, bao 
gồm: 

- câu hỏi chính (giếng như Phần đặt vấn để I); 

- ý tưởng chỉ đạo (không nhất thiết có trong Phần đặt 
vấn để I) sẽ cấu tạo nên “mạch chỉ đạo” của phần 
soạn thảo; 
phần phát triển nhờ ý tưởng chỉ đạo này: phác họa 
nên phần chứng minh của luận án. Chính phần này 
sẽ cấu trúc nên luận án của bạn, làm cơ sở tri thức 
cho luận án và sẽ thể hiện câu trả lời của bạn cho 
“câu hỏi chính”; 

- một (dự án) kế hoạch soạn thảo. 
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Trong tổng thể, qua những bước chín muỗi, “Phần đặt 
vấn đề I" thường dẫn đến “Phần đặt vấn để II". Khó khăn 
chính - nhưng việc này lại quan trọng - nằm ở việc chuyển 
từ “kế hoạch làm việc” (hay kế hoạch nghiên cứu) sang 
“kế hoạch soạn thảo”: bởi thường đây là hai kế hoạch khác 
nhau, tuân theo hai logic khác nhau. 

Tùy theo phần đặt vấn đề xuất phát của bạn, những 
giả thuyết của bạn, phương pháp được chọn lựa, “kế hoạch 
làm việc" đã cho phép bạn tổ chức những bước khác nhau 
của công việc đào sâu nghiên cứu (Chương 11). 

“Kế hoạch soạn thảo", về phần nó, phải cầu trúc những 
bước khác nhau trong việc thuyết trình luận án: kế hoạch 
đó phải “trang bị” cho lập luận nền của toàn bộ văn bản 
mà bạn sẽ soạn thảo. Bởi íuận án của bạn, trong mức độ 
có thể, phải là chứng mình được xây dựng từ “ý tưởng chỉ 
đạo” mà bạn đã đưa ra nhằm trả lời cho “câu hỏi chính” 
được thiết lập từ đề tài của bạn. 

Nhưng có một số người "bị trói mình” trong kế hoạch 
làm việc của mình đến mức không thấy được hướng xử lí 
nào khác có thể cho đề tài ngoài hướng họ đã áp dụng ngay 
từ khi bắt đầu công việc. Thế mà, hiếm khi kế hoạch nghiên 
cứu, kế hoạch tìm tòi lại có thể chuyển thành một kế hoạch 
soạn thảo, thuyết trình tốt. 

Chúng ta hãy làm một phép đối chiếu. 

Một tiểu thuyết gia trính thám, trong một bước chuẩn 
bị - tương ứng với bước tìm hiểu trong khi thực hiện luận 
án - sẽ dựng nên cốt truyện, kết cấu tình tiết, tưởng tượng 
ra nhân vật chính, xây dựng các tình huống giả, những 
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tình tiết hỗi hộp. Điều này tương ứng zmột cách đại khái 
với điều bạn đã làm trong giai đoạn nghiên cứu cho luận 
án của mình. _ 

Nhưng công bố các thành tố của cuốn tiểu thuyết ở 
dạng này, bạn sẽ không có một cuốn tiểu thuyết trinh 
thám. Tương tự, công bố dưới dạng này các thành tố thuộc 
nghiên cứu của bạn, bạn sế không có một luận án, may ra 
là có được một “hồ sơ”. 

Tác giả của tiểu thuyết trinh thám phải xem lại toàn 
bộ các thành tố đó, sắp xếp chúng, đạo diễn chúng trong 
một cốt truyện được xây đựng nhằm vừa tạo sự hứng thú, 
thu hút sự chú ý, thúc đẩy những phát triển đột biến, đồng 
thời tăng dần lượng thông tin và sự thông hiểu của độc giả. 
Tương tự, bạn cần tạo nên được một phương pháp soạn 
thảo cho phép bạn thu hút được sự quan tâm của độc giả 
(về đề tài, câu hỏi chính), đem đến cho họ những chỉ dẫn, 
hướng giải thích (về ý tưởng chỉ đạo) mà qua từng bước, 
văn bản luận án sẽ làm nổi bật, nhấn mạnh, củng cố và 
cuối cùng là chứng mình một cách thuyết phục nhất có thể: 
với những ý tưởng chính của từng phần khác nhau và từng 
chương khác nhau được nhắn mạnh trong các phần mở đầu 
và kết luận. 

Dà thế nào, trước khí tiến hành công việc soạn thảo, 
mỗi người - nhằm định hướng cho bản thân cũng như để 
nhận được sự đồng tình của giáo viên hướng dẫn - cần soạn 
thảo Phần đặt vấn đề 1ï bao gồm những nội dung sau: 

- Câu hỏi chính (thường được trình bày hay hơn, đầy 
đủ hơn, mạnh hơn, rõ ràng hơn so với lúc ban đầu); 
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- Ýtưởng chỉ đạo (phải cho phép trả lời cho câu hỏi này 
và làm nền cho toàn bộ vận động của văn bản); 

Bản phác thảo phần lập luận (qua đó giúp phát triển, 
củng cố và chứng minh cho ý tưởng chỉ đạo này và sẽ 
chứng minh cho sự lựa chọn và tính liên tiếp của các 
phần mà mỗi phần phải mang một ý tưởng chính) - 
tổng thể cho phép xây dựng, củng cố và hình thành 
câu trả lời cho “câu hỏi chính”; 

KẾ hoạch soạn thảo (với định hình đầu tiên về các 
phần và các chương, thường là với các tiêu để tạm 
thời, có tính chỉ định và sẽ được hoàn thiện dẫn theo 
việc soạn thảo), 

Phần đặt vấn đề 1ï này nên được giới thiệu trong một 
xêmina được tổ chức trong phạm vì trường đào tạo tiến sĩ 
của bạn. Bạn cần gửi phần đặt vấn đề này tới cho giáo viên 
hướng dẫn và tới các “độc giả". Những lời phê bình, nhận 
xét và gợi ý của họ cho phép hoàn thiện phần này. Nó phải 
cho phép bạn nhận được “đèn xanh" của giáo viên hướng 
dẫn cho lần soạn thảo tổng thể đầu tiên. 

Cần nhắn mạnh điều này: vạch rõ được ý tưởng chỉ đạo 
giúp trả lời cho câu hỏi chính là điều kiện cần thiết và tiên 
quyết cho việc xây dựng kế hoạch soạn thảo. 

Kế hoạch này sẽ cấu trúc quá trình vận động của tư 
duy, lập luận mà văn bản của luận án sẽ truyền tải: một 
chứng minh sẽ được nuôi dưỡng nhờ những cuộc tranh 
luận, những phân tích, những tư liệu mà bạn đã làm việc 
trong suốt quá trình nghiên cứu, và sẽ mang đến một câu 
trả lời được xây dựng, gắn kết và có lí lẽ cho câu hỏi chính. 
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Các phần và các chương cũng tương ứng với những 
giai đoạn của vận động tư duy ấy - điều lí tưởng là mỗi 
Hiên (và cả mỗi chương) đều có "riêng" câu hỏi chính và 
cấu trúc mi quanh ý tưởng chỉ đạo của “riêng nó”: giống 
như sự nối tiếp của các chặng đường cuối cùng tạo nên một 
cuộc du ngoạn đài, sự kết nối những vận động tư duy ở 
các chương làm nên vận động tư duy ở từng phần, và vận 
động tư duy của các phần làm nên vận động tư duy của cả 
luận án. 
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Thiết lập bản kế hoạch soạn thảo 
(hai ví dụ) | 


Cần nhắn mạnh (công đoạn này), bởi kinh nghiệm đã 
chỉ ra nó là cần thiết. 

Không có một người thợ mộc nào bắt tay vào việc đóng 
một cái kệ sách hay sắp xếp nội thất, mà không có - trong 
đầu hay trên giấy - bản vẽ cái mà người đó muốn thực hiện. 

Không có kiến trúc sư nào tiến hành công việc xây 
đựng một ngôi nhà mà không có bản kế hoạch chỉ tiết, gắn 
kết, với những kích thước cụ thể. 

Không có sinh viên nào có thể bắt đầu soạn thảo một 
luận án mà không xây dựng bản kế hoạch soạn thảo và 
không trình trước kế hoạch này tới giáo viên hướng dẫn. 

__ Bản kế hoạch này dĩ nhiên phải đành chỗ cho những 
cách nhìn khác nhau và cho những tranh luận về vấn để 
được xem xét, cũng như những đánh giá về cái được cái 
mắt, và các tranh cãi về mặt Ií thuyết - bằng cách đưa chiều 
kích này vào trong vận động tổng thể của tư duy mỗi khi 
có thể. Bởi trên hết, kế hoạch phải cấu trúc lại phần chứng 
mỉnh, là phần “sẽ thể hiện” luận án: phần chứng minh cho 
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ý tưởng chủ đạo đã được nêu ra nhằm trả lời cho câu hỏi 
chính. Chúng ta thử đặt ra hai ví dụ. 


Ví dụ 1 


Đề tài: “Nền kinh tế Zanubie trong hệ thống kinh tế thế 
giới”. 


Các yếu tô của Phân đặt vấn đề ï (nhắc iạU (Chương 12) 

- Câu hỏi chính: "Xét về con đường hiện đại hóa đã 
lựa chọn, nền kinh tế Zanubie có thể được khắc họa 
như trong tình trạng chuyên môn hóa phụ thuộc hay 
không?” 

- Kế hoạch nghiên cứu: phân tích về quá trình hiện đại 
hóa và chuyên môn hóa phụ thuộc. 

1. trong nông nghiệp; 

2. trong công nghiệp; 

3. trong dịch vụ; 

4. vai trò của các nhân tố; 

5. các bình diện xã hội và môi trường. 


Nhiễu sinh viên sẽ bị lôi kéo vào việc chủ yếu dùng 
lại "kế hoạch nghiên cứu” này cho phần “kế hoạch soạn 
thảo", với ba, bến hay năm phần, mỗi phần cho phép phân 
tích đến một khía cạnh “chuyên môn hóa phụ thuộc” của 
Zanubie. 

Thực ra, trên cơ sở của ý tưởng chính, việc chuyển sang 
kế hoạch soạn thảo phải cho phép một "kích hoạt" thực sự 
văn bản luận án: một vận động của tư duy. 
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Những đề xuất cho Phần đặt vẫn đề II 

- Câu hỏi chính: “Lựa chọn kép về đẩy mạnh hiện đại 
hóa và chuyên môn hóa cho xuất khẩu có phải đã 
khép nền kinh tế Zanubie vào một tình trạng phụ 
thuộc lâu đài?”. 

- Ý tưởng chỉ đạo: “Sự phụ thuộc không chỉ trực tiếp là 
do lựa chọn về chuyên môn hóa cho xuất khẩu, mà 
còn bởi những ảnh hưởng và tác động gián tiếp của 
những lựa chọn này: kết quả là nước này hiện đang 
rất khó thoát khỏi tình trạng phụ thuôÖ 

- Kế hoạch soạn thảo! 


Lời mở đấu 
PHẦN THỨ NHẤT: THẤT BẠI VÀ CẮN THIẾT PHẢI PHÂN TÍCH LẠI 
Mở đầu 
Chương l: Từ dự án phát triển dựa trên tự cung tự cấp đến 
tình trạng bế tắc hiện nay 
Chương II: Những nhận định thiếu sót, phiến diện hay sai lệch 
Chương III- Những hội tụ vào nhận định về tình trạng phụ 
thuộc vào bên ngoài 
Kết luận 
PHẦN THỨ HAI: BỘ BA CHUYÊN MÔN HÓA TRONG TÌNH TRẠNG 
PHỤ THUỘC 
Mở đầu 
Chương IV: Chuyên môn hóa nông nghiệp cho xuất khẩu 
Chương V: Các nhà máy công nghiệp gia công 


1 Trong ví dự này, các chương được đánh số theo thứ tự tăng dần; nhưng với 
mỗi phần, bạn có thể quay lại đánh số chương bắt đầu từ chương số Ì (xem 
ví dụ 2 dưới đây). 
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Chương VÌ: Lựa chọn du lịch quốc tế 
Kết luận 
PHẦN THỨ BA; NHỮNG HÌNH THỨC PHỤ THUỘC MỚI 
Mở đầu 
Chương VIl: Vấn đề phụ thuộc lương thực 
Chương VIIl: Tất yếu của cuộc di cư 
Chương IX: Sự chằng chịt của các khoản nợ nước ngoài 
Chương X: Gia tăng chậm trễ về công nghệ 
Kết luận 

Kết luận chung: những con đường khỏ khăn nhằm giành lại tự 

trị. 

Tắt nhiên là bản kế hoạch này còn xa mới đạt đến hoàn 
hảo. Bản kế hoạch cần được trình tới giáo viên hướng dẫn 
và các người đọc khác và nếu có thể, được giới thiệu tại một 
xêmina nghiên cứu, để được hoàn thiện. Trong quá trình 
soạn thảo, bản kế hoạch cũng sẽ có thể được sửa chữa, 
phát triển thêm. Tiêu đề của các phần và các chương đều 
là tạm thời. Chúng sẽ được hoàn thiện tiếp trong suốt quá 
trình soạn thảo. 


Ví dụ 2 


Đề tài “Chính sách kinh tế của chính phủ dân túy Wahalie 
(1998-2001). 


Các yếu tố của Phần đặt vấn đề ï 
- Câu hỏi chính: “Trong chính sách kinh tế do Chính 
phủ theo chủ nghĩa đân túy của Wahalie đã thực 
hiện, có hay không sự chuyển hướng từ một chính 
sách cánh tả (công bằng xã hội, đấu tranh chống thất 
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nghiệp, các biện pháp chống chủ nghĩa tư bản) sang 
chính sách của cánh hữu (mở cửa cho bên ngoài, 
cạnh tranh, hiện đại hóa, đề cao doanh nghiệp)?”. 
Kế hoạch nghiên cứu 
1. Chính sách “dân túy - xã hội” lần đầu (tháng 6 - tháng 12 
nắm 1998) 
a, toan tính phục hồi theo lí thuyết Keynes và xã hội 
b. các hoạt động quốc hữu hóa 
c. cuộc chiến chống thất nghiệp 
2. 1999-2000: thay đối hay tiếp diễn? 
a. kế hoạch thắt chặt chỉ tiêu mùa xuân năm 1999 
b. kế hoạch thắt chặt chỉ tiêu mùa xuân năm 2000 
c. tìm kiếm một chính sách “tự do-xã hội” 
3. Một chính sách kinh tế mới “dân túy-tự do” 
a. ưu tiên cho hiện đại hóa 
b. mở cửa cho bên ngoài và cạnh tranh 
c. sự hỗ trợ các doanh nghiệp 
Tại đây cũng vậy, nhiễu sinh viên sẽ có thể có ý định 


‹ 


bảo toàn “kế hoạch nghiên cứu” này như là “kế hoạch soạn 
thảo”. 


Kế hoạch nghiên cứu này cho phép trình bày phần cơ 


bản của “vấn đề” gần như theo một trình tự thời gian, với ý 
tưởng rằng đáng ra đã có một thay đổi về chính sách kinh 
tế. Nhưng nó không cho phép đi đến tận gốc của vấn đề để 
giải thích cho thay đổi này. 


Những đề xuất cho phần đặt vấn đề II 


-_ Câu hỏi chính: “Chính sách do Chính phủ đân túy Wahalie 
thực hiện trong khoảng thời gian năm 1998-2000 ở mức 
độ nào là một chính sách của cánh tả?” 
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- Ý tưởng chỉ đạo: “Chính sách kinh tế do Chính phủ 
dân túy Wahalie thực hiện hiển nhiên thể hiện sự 
trung thành đối với một vài lựa chọn của cánh tả; 
nhưng do thiếu dự phòng mang tính cơ cấu, chính 
sách đó đã buộc phải lấy lại những mục tiêu mà cánh 
tả khi đối lập đã không coi trọng hoặc phê phán.” 

- Kế hoạch soạn thảo ! 

Dẫn nhập chung 
Chương mở đầu: Chiếc kính vạn hoa những phân tích 
Và đánh giá đậm màu sắc chính trị 
PHẦN MỘT: SỰ TRUNG THÀNH KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐỐI 
VỚI NHỮNG MỤC TIÊU CỦA CÁNH TẢ 
Lời mở đầu 
Chương ]: Lựa chọn được duy trì về công bằng xã hội 
Chương II: Nỗ lực không thế phủ nhận đối với cuộc đấu 
tranh chống thất nghiệp 
Chương lll: Tầm cỡ của hoạt động quốc hữu hóa lại vào 
năm 1998 
Chương IV: Những quyền lợi mới của người lao động 
Kết luận 
PHẦN THỨ HAI: THAY ĐỔI NHỮNG ƯU TIÊN 
Chương †: Từ sự nghiêm ngặt đến khắc khổ: ba mùa 
xuân (1999, 2000, 2001) 
Chương II: Mở cửa cho bên ngoài và cạnh tranh 
Chương III: Ứu tiên cho hiện đại hóa: hỗ trợ các doanh 
nghiệp và tính chất nước đôi của các hoạt động quốc 
hữu hóa 
Kết luận 





* Trong ví dụ này, các chương đều được đánh số bắt đấu từ chương l; nhưng 
bạn cũng có thể đánh số các chương theo thứ tự liên tục như ở ví dụ 1 trên đây. 


cac — — —— “^ -@ . xxx. .:a 


fb.com/ebook.sos 


“THIẾT LẬP 8ẢN KẾ HOẠCH SOẠN THẢO (HAI Ví DỤ) 14Ø 


PHẦN THỨ BA: GÁNH NẶNG CỦA NHỮNG RÀNG BUỘC CƠ 
CẤU 
Mở đầu : 
Chương l: Ràng buộc từ bên ngoài và thất bại trong 
định hướng phục hồi kinh tế mùa xuân năm 1998 
Chương ll: Quá ít chỗ để vận động xã hội 
Chương IIl: Khoảng cách lớn giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa kinh tế nhà nước 
Kết luận 
Kết luận chung 
Như chúng ta đã đề cập đến trong ví dụ đầu tiên, kế 
hoạch này cồn xa mới đạt đến hoàn thiện. Bạn cần nhớ 
rằng phải gửi bản kế hoạch tới giáo viên hướng dẫn và 
những người đọc khác và giới thiệu tại một buổi hội thảo 
để được hoàn thiện. Kế hoạch này cũng sẽ được sửa đổi và 
hoàn thiện trong quá trình soạn thảo. 
Tiêu để của các phần và các chương đều là tạm thời. 
Chúng sẽ được hoàn thiện trong suốt quá trình soạn thảo. 
Đây không phải là đề ra những “bài tập mẫu". 
Mà đơn giản chỉ là minh họa cho một phương pháp 
tiến hành. 
Điểm mấu chốt được thể hiện trong hai mệnh đề sau: 
- Thường thì một kế hoạch làm việc (nghiên cứu) tốt 
không làm nên một kế hoạch soạn thảo (trình bày) 
hạy. Và cần phải nỗ lực (đôi khi cần phải vượt qua 
chính mình) để dứt ra khỏi kế hoạch nghiên cứu và 
thai nghén nên kế hoạch soạn thảo. 
- Một kế hoạch soạn thảo tốt là kế hoạch qua đó ý 
tưởng chỉ đạo (trả lời cho câu hỏi chính) sẽ có thể 
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phát triển qua những giai đoạn khác nhau của một 
vận động tư duy, một chứng minh, được phát triển, 
nảy nở với những ý tưởng chủ lực của các phần khác 
nhau và trong các chương. 
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Về quy tắc xử sự với giáo viên hướng 
dẫn và những người đọc khác 


Không ai khó chịu về điểu này: cũng giống như với 
thuốc men, việc xử sự đối với giáo viên hướng dẫn luận án 
cũng cần tuân theo quy tắc nhất định. Hay nói rộng hơn, 
có một quy tắc xử sự đối với phản ứng của những người 
đọc khác nhau. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng một kỉ niệm: cuộc gặp gỡ 
của một nghiên cứu sinh đang suy sụp, nản chí. 

Người này đang trong giai đoạn soạn thảo luận án: 
một luận án cấp Nhà nước' mà anh đã làm việc từ nhiều 
năm nay. Một năm trước, anh đã trình bày bản sơ thảo đầu 
tiên của luận án tới giáo viên hướng dẫn, và ông này đã có 
những phê bình, gợi ý, yêu cầu, để nghị... Trong vòng một 
năm, anh tiến hành sửa đổi và viết lại toàn bộ theo những 
nhận xét và gợi ý đã nhận được. Và giáo viên hướng dẫn 
mà anh vừa gặp đã không hài lòng: ông lại đưa ra những 


+“Tiến sĩ Nhà nước (doctorat dÉtat)* là văn bằng cao nhất của Pháp hơn 20 
năm trước đây, có thể được bảo vệ sau 5 đến 7 năm nghiên cứu hậu tiến sĩ 
(ND). 
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phê bình mới - điều này giải thích được; nhưng, đây mới 
là điều tác động mạnh đến anh nhất, thầy hướng dẫn đã 
khiển trách anh vì có những điều chỉnh mà chính ông đã 
gợi ý một năm trước đó và đề nghị anh những “cải tiến" 
khiến cho anh có cảm giác là chúng đưa anh quay trở lại 
phiên bản trước đó... 

Một vài nhận xét từ trường hợp này: 

- phần cốt yếu của những hiểu nhầm trên lế ra hoàn 
toàn có thể tránh được nếu như nghiên cứu sinh này 
đã soạn thảo "Phần đặt vấn đề II”, cùng với kế hoạch 
soạn thảo và gửi tới giáo viên hướng đẫn của mình 
trước khi bắt tay vào soạn thảo; 
khi tiến hành việc soạn thảo, gặp gỡ giáo viên hướng 
dẫn mỗi năm một lần là không đủ: mỗi một chương 
hay mỗi một phần đều cần phải trình tới giáo viên 
hướng dẫn, kèm theo đó là kế hoạch tổng thể của . 
luận án (để giúp giáo viên hướng dẫn hình dung được 
“mình đang ở đâu"); 
không phải lúc nào cũng làm theo “y hệt" những lời 
phê bình và gợi ý của giáo viên hướng dẫn (hay của 
các độc giả khác): cần phải chiếm hữu chúng, đưa 
chúng vào phương pháp tiến hành riêng của mình. 

Thực ra, đối với những tác giả luận án cũng như các 
tướng lĩnh: khi thắng lợi, sẽ không thiếu những “nghệ 
nhân của chiến thắng" (một giáo viên hướng dẫn xuất sắc, 
sự hỗ trợ của một nhóm nghiên cứu năng động và một "đề 
tài vàng”...); còn khi thất bại, chỉ một người chịu trách 
nhiệm: tác giả. 
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niển nhiên là tác giả luận án cần tiếp nhận những phê 
bình, lời khuyên, gợi ý của giáo viên hướng đẫn: nhưng 
đồng thời phải biến chúng thành của mình. Và cần thực 
hiện điều đó một cách thông minh: 

- một vài lời phê bình và gợi ý Bược đúc kết từ kiến thức 
uyên thâm của giáo viên hướng dẫn về lĩnh vực liên quan: 
như người ta có thể nói, cần phải ghi nhận 100%. 

- nhưng những lời phê bình, gợi ý khác chỉ đơn giản 
thể hiện sự “khó chịu” của độc giả, một phiền nhiễu, một 
phản ứng khi đọc: không nên giải thích điều này theo 
nghĩa đen của từng câu chữ, mà cần coi chúng là một biểu 
hiện “có điều gì đó không ẩn”; có thể chỉ đơn giản là trong 
những gì đã được nêu ra; nhưng cũng có thể là điều gì đó 
phức tạp hơn; có thể đằng sau vẫn đề được nêu ra là một 
vấn để khác... 

Dù thế nào, khi có vấn đề và vấn đề ấy ra sao chăng 
nữa, thì tác giả và chỉ mình tác giả là người lựa chọn giải 
pháp: ¿ác giả là xe chịu trách nhiệm duy nhất luận án 
của mình. Tác giả cần phải biết làm theo một vài những lời 
khuyên, cân nhắc đến một số những phê bình; nhưng anh 
ta cũng cần biết phản ứng và xử lí tốt. Bởi chỉ mình anh ta 
có cái nhìn tổng quan; và mình anh ta sẽ đảm nhận trách 
nhiệm cuối cùng. 

Người ta sế nói ra sao về một kiến trúc sư, nếu người 
này ứng biến thêm một lễ cửa, thay đổi độ cao của một căn 
phòng, di chuyển một vách ngăn, đây lùi một bức tường, 
đổi chỗ chiếc cầu thang, thay đổi kết cấu nhà bếp hay nhà 

tấm, tùy theo phản ứng và nhận xét của người chủ công 
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trình và những người phụ tá mà không bận tâm đến sự hài 
hòa của tổng thể? Tương tự như thế đối với một luận án: 
thực hiện những thạy đổi mà không bận tâm đến việc dụy 
trì “vận động của tự duy", sự chặt chẽ của chứng mình, thì 
mười “cải tiến” có thể dẫn tới điều tệ hại. 

Như thế, tác giả của luận án cần có được “quy tắc xử 
sự” đối với giáo viên hướng dẫn và những người đọc của 
mình. 

Trước tiên, bạn cần gửi ngay đến giáo viên hướng dẫn 
của mình những tài liệu có tính chất quyết định sau: 

- phần đặt vẫn đề tạm thời và dự án về đề tài, 

- phần đặt vấn đề I và Kế hoạch nghiên cứu, 

- một Vài văn bản quan trọng mặc dù là tạm thời, 

- phần đặt vấn đề II và kế hoạch soạn thảo, 

- các chương và các phần đang trong quá trình soạn 

thảo. 

Một vài giáo viên hướng dẫn không thích chất đầy 
những tài liệu in dày; một số khác lại thích không phải 
nhận những tài liệu đính kèm dài đòng qua thư điện tử - có 
. thể do họ thấy khó khăn khi phải đọc những văn bản này 
trên màn hình và thấy phức tạp hoặc chán ngắt khi phải in 
ra. Cách tế nhị nhất, và cũng là cách tốt nhất, là hỏi giáo 
viên hướng dẫn của bạn xem họ muốn nhận văn bản của 
bạn dưới hình thức nào, 

Tiếp đến, bạn cần tránh quấy rầy giáo viên hướng dẫn 
với những tiểu tiết hoặc những câu hỏi thứ yếu. TẤt nhiên, 
trừ trường hợp bất khả kháng, bạn phải theo dõi những 
buổi giảng bài, những buổi xêmina của giáo viên hướng 
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dẫn cũng như của phòng thí nghiệm của giáo viên đó hay 
của trường đào tạo tiến sĩ của bạn, đó là cơ hội để bạn tận 
dụng được những lời khuyên được cung cấp chung cho mọi 
người. 

Cuối cùng, bạn cần biết sàng lọc trong những lời nhận 
xét, những gợi ý của giáo viên hướng dẫn, của những người 
đọc hay những người đối thoại khác: những điều gì cần làm 
theo không do dự và những nhận xét nào là dấu hiệu của 
một vấn đề khác; trong trường hợp là dấu hiệu của một vấn 
đề khác, thay vì “mặc kệ tất cả” thì dĩ nhiên tốt hơn là xem 
xét vấn đề ẩn giấu đẳng sau... Bởi những người đọc hiện 
tại cũng như tương lai của bạn: họ đọc luận án của bạn 
hết trang này đến trang khác mà không hẳn biết đến vận 
động tổng thể của văn bản; và nếu như họ chỉ ra một khó 
khăn ở một điểm nào đó, thì hầu như luôn là có điều gì đó 
“không ổn”. Nhưng chỉ có bạn, tùy theo đoạn văn bản liên 
quan và trong tổng thể phát triển của cả văn bản mà bạn 
tìm thấy được điều gì không ổn và biết được nên sửa chữa 
chúng ra sao. - : 
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Chuẩn bị tài liệu cho việc soạn thảo 


Bạn đã trải qua từ hai đến ba năm nghiên cứu vẻ đề tài 
của mình. Bạn đã tập hợp được một lượng lớn các tư liệu, 
cả trong các cặp hỗ sơ tài liệu giấy lẫn trong các hồ sơ trên 
máy tính. Bạn cũng đã nhìn rõ được ý tưởng chính mà bạn 
muốn chứng minh. Bạn cũng đã có thể soạn thảo “Phần đặt 
vấn để II" và xây dựng kế hoạch soạn thảo. 

Và dựa trên nền tảng này, bạn đã nhận được sự đồng ý 
của giáo viên hướng dẫn. 

Chỉ còn phải soạn thảo nữa thôi. Điều này không khó 
gì. Nhưng đây nữa, đó là một công việc đòi hỏi một phương 
pháp. 

- cần có thời gian (chưa từng có ai soạn thảo một luận 
án trong vài ngày hoặc vài tuần); với tốc độ soạn 
thảo từ 5 đến 5 trang mỗi ngày, chỉ soạn thảo mà thôi 
và không gặp bất cứ trở ngại hay gián đoạn nào, cũng 
phải cần đến hàng trăm ngày để soạn thảo xong luận 
án: khoảng 4 tháng; 

- cần có tổ chức (một luận án không phải là tập hợp 
của những bài thơ hay bài văn đả kích): ứng tác, cảm 
hứng hay niềm tin đều không đủ; phần trình bày cần 
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phải được sắp đặt, tài liệu được sắp xếp tốt, những 
dẫn chiếu chính xác, những lí lẽ lôi cuốn và những 
lập luận được sử dụng đúng chỗ nhất. 

Chắc chắn là có rất nhiều phương pháp; và hẳn nhiên là 
mỗi người đều sáng tạo ra phương pháp “của riêng mình". 
Với những ai đang bối rối trước khối lượng tư liệu và khó 
khăn về soạn thảo, sau đây là một phương pháp đã được 
kiểm nghiệm, cho phép soạn thảo từ 500 đến 400 trang 
luận án đối với những người: 

- có một kế hoạch soạn thảo tốt, 

- đã thu thập được đủ các tài liệu cần thiết, ' 

- có khả năng thảo ra ba trang giấy có tính gắn kết. 

Trước tiên, bạn cần đành ra một vài ngày, có thể từ 8 
đến 15 ngày để sắp xếp lz¿ ¿Ất cả ti liệu theo như kễ hoạch 
Soạn thảo của bạn. 

Rất thực tế, có bao nhiêu chương, bạn hãy mở bấy 
nhiêu tập hỗ sơ, cho cả tư liệu giấy cũng như tư liệu s hóa. 
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Hãy đóng bìa hoặc đánh só: các tệp hỏ sư 





Bạn cũng hãy tạo các hồ sơ cho phần mở đầu và kết 
luận chung; và một hỗ sơ “không sắp xếp”... cho những tài 
liệu không thuộc trong số các chương dự định. 

Và bạn bắt đầu lật lại từng phiếu, từng tài liệu, toàn 
bộ tư liệu một cách tập trung, bình tính và kiên nhẫn. Bạn 
nắm bắt nội dung và sắp xếp mỗi phiếu, mỗi tài liệu vào 
trong hỗ sơ của từng chương có liên quan. 

Có trường hợp cùng một phiếu liên quan đến hai 
chương khác nhau. 

Bạn có thể sao chép làm hai bản (pho-to hoặc cắt/đán). 
Có nguy cơ là làra như thế bạn sẽ bị lặp lại, thậm chí trích 
dẫn cùng một văn bản đến hai lần: do công việc soạn thảo 
kéo dài nhiều tháng và sẽ không phải lúc nào bạn cũng nhớ 
những gì bạn đã viết trước đó. Bạn có thể hạn chế rủi ro này 
bằng cách ghi rõ trên từng bản sao của một tài liệu rằng tài 
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Docx liệu này được đưa vào các hỗ sơ của hai 


nguấn Chương. lÍ ⁄ 
—> thương ý chương (ví dụ Chương II và Chương X). 


Tuy nhiên, ít rủi ro nhất là bạn hãy chỉ 
giữ một bản sao đồng thời ghi chú trên 
đó là tài liệu này có thể dùng cho Chương 
II và Chương X. Khi bạn soạn thảo đến 
chương II, bạn sẽ đánh đấu những đoạn 
đã sử dụng, những điều đã trích dẫn, v.v. Sau khi sử dụng 
Xong, bạn sẽ chuyển tài liệu đó sang hồ sơ của Chương X. 

Trong khi sắp xếp tài liệu, những ý tưởng mới hoặc 
những cách trình bầy mới hay những khả năng đặt tiêu đề 
mới vụt đến với bạn: hãy ghi chúng vào một tài liệu mà bạn 
sẽ sắp xếp vào hồ sơ phù hợp. 

Công việc này có đôi chút chán ngắt. Nhưng là cần 
thiết. Đó là công việc của một người “thợ thủ công trí thức". 

Đó cũng là cách mà một bác thợ mộc phân loại và sắp 
xếp các tắm gỗ trước khi bất tay vào việc lấp ráp; hoặc một 
người thợ lát gạch sắp xếp những viên gạch trước khi lát 
chúng. 

Hãy dành thời gian cần thiết. Và nếu bạn thấy mệt 
mỏi, hãy đi đạo mát... 

Hãy làm tốt công việc sắp xếp này cả cho tài liệu trên 
máy tính và tài liệu trên giấy. 
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Khi sắp xếp tư liệu, có nhiều trường hợp xảy ra: 


CH.III — 
CH.IV ¬ 


CH.VI ¬ 


L4 


CH.X 


Các hồ sơ đều có lượng 
tài liệu khá đồng đều với 
nhau. Và hồ sở tài liệu 
“không sắp xếp” không 
chứa gì quan trọng. 

Đó là tín hiệu tốt. 

Bạn đã có thể tiến hành 
soạn thảo Chương I 
(Chương 26). 


Một số hồ sơ "có độ dầy 
hợp lí”. Nhưng một số 
khác lại có nêu tài liệu 
một cách bắt thường 
(Chương V và IX). Số 
khác thì lại có í tài liệu 
bắt thường (Chương IV, 
VI và X). 

Trước khi có được kết luận, 
cần phân tích tình hình. 


Đối với các hồ sơ tài liệu quá dày, phải chăng mọi tư 
liệu trong hồ sơ đó đều thực sự quan trọng? Nếu không, 
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tình hình cũng không nghiêm trọng lắm: đơn giản là sẽ cần 
sàng lọc thêm khi soạn thảo đến chương đó. Còn nếu đúng, 
có một vấn đề: chương đó có phải tách làm hai chương hay 
không? Một phần nội dung đã được xử lí ở đây có thể được 
đưa vào phần khác của lập luận? Liệu có cần phải điều 
chỉnh lại kế hoạch soạn thảo hay không? 


Với những tệp hỗ sơ cài liệu quá mỏng, có ba khả năng sau: 
-_ có thể cung cấp cho chương đó thêm tài liệu lẫy trong 
“một hỗ sơ quá dày”: trong trường hợp này, không có - 
øì nghiêm trọng cả; 
những tài liệu phục vụ cho xử lí chương này là không 
đủ: như thế sẽ phải dự kiến một công việc nghiên cứu 
bổ sung và làm tư liệu cho chương này; 
nội dung của chương này là “cái vỏ ốc rỗng"; thực tế 
thì bạn chẳng có gì tương đối quan trọng để nói; dù 
rằng đưa phần này vào trong kế hoạch “là tết”, “là 
phù hợp”; nhưng bạn cứ hoài công đọc lại và đào sâu 
suy nghĩ, bạn không nghĩ là có khả năng tìm được 
điều gì để “nuôi dưỡng” chương này. Vậy thì tốt hơn 
hết hãy bỏ nó đi. 

Tình trạng “vỏ ốc rỗng" thường Xuất hiện ở chương 


cuối: nội dung mà bạn dự định đặt ở đó - nhưng hình như 
tạo thành một chương không đầy đủ, quá ít thông tìn - trong 
trường hợp này có thể đóng góp vào kết luận của cả phần... 


. Bạn có một hồ sơ zài liệu 
“chưa sắp xép" rắt lớn hoặc 


vô cùng lớn. 
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Có nhiều khả năng: 

- bạn có tính cách hay lo lắng và đã ghi chú quá nhiều 
đối với những vấn để ít quan trọng và không có lợi 
ích cho bạn; bạn đã để dàng tiếp cận với nguồn tài 
liệu rất dồi dào trong một lĩnh vực nào đó, nhưng 
chúng lại không có mấy tác dụng đối với luận án của 
bạn; hoặc vào một thời điểm nào đó, bạn đã nghĩ là 
sẽ phân tích một vấn đề nào đó... nhưng cuối cùng 
vấn đề đó lại không hợp với kế hoạch soạn thảo của 
bạn. Đối với các trường hợp trên, không có gì nghiêm 
trọng cả; hấy xếp hỗ sơ đó vào một góc; một ngày nào 
đó nó có thể có ích; 

trong hề sơ tài liệu này, cố những ghi chú và tài 
liệu liên quan đến luận án của bạn và quan trọng 
đối với bạn nhưng bạn chưa thể xếp đặt nội dung 
này vào trong kế hoạch soạn thảo hiện tại. Hãy đành 
thời gian để suy nghĩ xem: nội dung (hay những nội 
dung này) có thể được đưa vào chỗ nào trong toàn bộ 
vận động của tư duy của luận án. Nhưng cũng đừng 
“ép buộc” kế hoạch của bạn để đưa những nội dung 
này vào. Mà hãy tìm cách làm phong phú thêm, tăng 
cường thêm, mở rộng thêm minh chứng ở điểm này 
hay điểm khác. 

hỗ sơ tài liệu đó là cả một mớ lộn xộn bao gồm nhiều 
thứ không quan trọng lẫn những tài liệu cần có trong 
luận án của bạn: hãy đành thời gian lọc lại, để có thể 
sẵn sàng bỏ sang một bên những gì không có ích cho 
luận án của bạn và “sắp xếp lại” những tài liệu mà 
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bạn cảm thấy quan trọng nhất vào chương này hay 
chương kia. 

Như vậy, quá trình “chuẩn bị tài liệu cho việc soạn 
thảo” là một bước kiểm tra kép: 

- cho phếp kiểm tra tài liệu bạn đã thu thập dưới ánh 
sáng của kế hoạch soạn thảo và phát hiện ra những 
“lỗ hổng” lớn nhất có thể có trong tài liệu của bạn. 
cho phép kiểm tra kế hoạch soạn thảo đưới ánh sáng 
của công tác chuẩn bị tài liệu, xác định được những 
chương “quá tải” về nội dung hay những chương có 
nguy cơ chỉ là cái vỏ ốc rỗng. 

Sau khi đã soạn thảo Phần đặt vẫn đề II và đã nhận 
được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, nếu bạn đã thực 
hiện xong bước kiểm tra kép nói trên một cách thuận lợi, 
bạn có thể yên tâm bắt tay vào việc soạn thảo. 

Và cộng thêm việc các tư liệu đều sẵn sàng: luận án 
của bạn cũng đã “sẵn sàng được soạn thảo". 

Vậy, như bạn thấy ở trên: thực sự đáng bỏ ra từ 8 đến 
15 ngày để sắp xếp lại toàn bộ những tài liệu cho phù hợp 
với kế hoạch soạn thảo... 
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=xÝ.. _———— 


Công việc soạn thảo 


Công việc soạn thảo đối với mọi luận án cũng như mọi 
nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải vượt qua hai mâu thuẫn. 

Thứ nhất, bạn cần thể hiện được một thực tế đa dạng, 
phức hợp, tác động ở nhiều cấp độ với một diễn đạt tuyến 
tính và nhất thể: điều này cho thấy tầm quan trọng của 
một kế hoạch soạn thảo được xây dựng tết và cho phép thể 
hiện được một thực tế trong toàn bộ “bề dầy" của nó thông 
qua một diễn đạt tuyến tính. 

Thứ hai, khó aÌ có thể viết thường xuyên hơn 5 hoặc 6 
trang giấy mỗi ngày, thế mà điều mọi người mong đợi thì 
lại là tổng thể luận án được gắn kết và cho cảm nhận “chảy 
tự nhiên như từ nguồn ra": điều này cho thấy tầm quan 
trọng của ý tưởng chỉ đạo và mạch vận động của tư duy bao 
trùm lên toàn bộ luận án. 

Để giúp bạn vượt lên được những mâu thuẫn này, có 
một “mẹo” nhỏ: hãy dùng một tấm các tông lớn, viết trên 
đó tên để tài, ý tưởng chỉ đạo và kế hoạch giản lược nhất, 
sau đó, bạn sẽ đặt ở một vị trí đễ quan sắt nhất trong phòng 
làm việc để ghi nhớ luồng vận động tư duy (xem thêm tại ví 
dụ trong khung). 
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Dù bạn treo tấm các tông kia hay không, điều cốt yếu 
vẫn là: trong suốt quá trình soạn thảo, bạn sẽ phải có 
những lựa chọn. Liệu có cần xử lí câu hỏi này không? Có 
nên phát triển điểm này không? Trong suốt quá trình soạn 
thảo, bạn cần biết tránh những lệch hướng và tán rộng; 
bạn sẽ bị lôi cuốn vào phát triển một chủ đề mà bản thân 
nó rất hấp dẫn nhưng chỉ là thứ yếu đốt với luận án của 
bạn. Và mỗi lần như vậy, bạn sẽ cần ngay tức khắc bám lấy 
.ý tường chỉ đạo, tới mạch vận động của tư duy, tới lập luận 
mà bạn đã quyết định phát triển. 

Chỉ trong ý tưởng chỉ đạo đó bạn mới tìm thấy chìa 
khóa trả lời cho các câu hỏi mà bạn tự đặt ra: 

- phát triển này không mang lại điều gì cho lí lẽ của tôi, 
tôi bỏ sang một bên; 

- điểm này là quan trọng cho chứng minh của tôi, tôi 
phát triển nội dung này; 

- tài liệu này, cuộc tranh luận này nằm ngoài lễ ý tưởng 
chỉ đạo, tôi chỉ gợi đến (ngay cả khi tôi đã thu thập rất 
nhiều tài liệu); 

- lí luận này là chủ chốt và tôi chưa có đủ thông tin để 
phát triển nó, tôi cần phải làm việc thêm. 

Ý tưởng chỉ đạo cần giúp bạn giữ vững được hướng đi 
(ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác) và giúp 
sàng lọc (mỗi ngày) những tài liệu mà bạn sử dụng cho việc 
soạn thảo. 


fb.com/ebook.sSos 
CÔNG VIỆC SOẠN THẢO T7 


Mật "mẹn” nhủ cho quá trình soạn thản 


Chính sách kinh tế 
của chính phủ dân túy Wahalie (1998-2001) 


Ở mức độ nào, đó là một chính sách 
cánh tả? : 


I. SỰ TRUNG THÀNH KHÔNG THẾ PHỦ NHẬN VỚI NHỮNG MỤC 
TIÊU CỦA CÁNH TẢ 


II. THAY ĐỔI NHỮNG ƯU TIÊN 


III. GÁNH NĂNG CỦA NHỮNG RÀNG BUỘC CƠ CẤU 





Cụ thể, tổ chức soạn thảo như thế nào? 

Mỗi người đều có các phương pháp, cách thức, những 
thuận lợi và khó khăn... Điều cốt yếu là có thể chia nhỏ 
công việc mà không đánh mất mạch chỉ đạo. Vậy nên, 
chúng ta nhắc lại điều này, không người nào có được luận 
án đã viết xong hoàn toàn trong đầu họ cả. 

Do đó, đơn giản nhất là thực hiện từng chương một. 

Chúng ta hãy bắt đầu từ Chương I. 
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Từ mỗi chương, bạn sẽ soạn ra bản kế hoạch 


Chúng ta hãy dùng hồ sơ tài liệu của Chương I và chỉ 
nghĩ đến hai điều: 

- nội dung của Chương l; 

- vị trí của chương này trong vận động chung của tư 

duy. 

Và tùy theo hai yếu tố này, tùy theo tài liệu thu thập 
được (nên nắm vững hồ sơ tài liệu), thực hiện từng bước: 

1. vạch ra ý tưởng chỉ đạo của chương; 

2. tạo nên được tiến trình vận động tư duy trong chương 

này; 
3. từng bước xây dựng kế hoạch của chương. 

Ví dụ, đối với luận án về chính sách kinh tế của chính 
phủ dân túy Wahalie, Chương 1 sẽ đành cho “lựa chọn duy 
trì công bằng xã hội”: 

1. ý tưởng chỉ đạo: không chỉ nằm trong diễn văn, chính 
sách này còn gắn chặt với cánh tả thông qua những biện 
pháp nhằm tăng cường và bảo vệ công bằng xã hội; 

2. vận động của tư duy: ngoài chuỗi biện pháp mạnh liên 
quan đến vấn đề xã hội được thực hiện trong tháng 5, 
tháng 6 năm 1998, chính sách này còn được duy trì bằng 
cả những biện pháp có lợi cho những đối tượng khó khăn 
nhất cũng như bằng các chính sách thuế và ngoại ngạch. 

3. kế hoạch soạn thảo nội dung của chương: 

Phần mở đầu 

Phần ! - Các chuỗi biện pháp áp dụng trong tháng 5, 
tháng 6 năm 1998 

§1 - Nâng các mức lương thấp 

§2 - Khôi phục lại giá trị của các khoản trợ cấp xã hội 
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Phần II - Trợ giúp cho những đối tượng khó khăn nhất 

§1 - Lương tối thiểu, thu nhập thấp của công chức và 

người về hưu 

§2 - Cải thiện tình hình của các gia đình có thu nhập 

thấp 

Phần III - Chính sách thuế và ngoại ngạch 

§1 - Tăng thêm khoản thu đối với người có thu nhập 

cao và trụng bình cao 

§1 - Thiết lập khoản thuế đánh trên tài sản 

Kết luận : 

Tất nhiên là bản kế hoạch này cần được xem xét lại, 

sửa chữa, hoàn thiện và khi bạn đạt đến một bản “kế hoạch 
soạn thảo của chương" phù hợp với bạn, bạn có thể tiến 
hành “chuẩn bị các tài liệu cho việc soạn thảo Chương I°. 


Trong mỗi một chương, bạn sẽ sắp xếp phân tài liệu 


Cụ thể, hãy lấy hồ sơ tài liệu của Chương I: 


Chương Ì 


và có chừng nào đoạn (§) thì tạo ra bấy nhiêu các hồ sơ tài 
liệu nhỏ hơn 
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và tất nhiên có một hỗ sơ con dành cho “tài liệu không sắp 
xếp”... 
Và bạn bắt đầu lại đối với Chương I này giống như những 
gì bạn đã làm cho tổng thể toàn luận án (Chương 25). 
Bạn hấy sắp xếp các tài liệu của chương vào trong các 
hỗ sơ nhỏ hơn của từng đoạn. 
Và bạn tiến hành bài kiểm tra kép: 
- về tư liệu của chương đó đưới ánh sáng của kế hoạch 
soạn thảo; 
- về kế hoạch soạn thảo dưới ánh sáng của tư liệu thu 
thập được. 


Bạn số soạn thảo lần lượt từng đoạn 


Bạn hãy đùng hỗ sơ tài liệu nhỏ của đoạn §1 của Tiết 
1, Chương I. Và hãy quên các phần khác đi. 

Bạn hãy nghiên cứu thật kĩ các tài liệu và các phiếu 
thông tin trong tệp hỗ sơ con này; hãy thấm nhuần chủ đề 
“Việc nâng các mức lương thấp thực hiện vào tháng 5 và 
tháng 6 năm 1998. Xem xét dưới mọi góc độ; đánh giá tầm 
quan trọng và ý nghĩa của chúng; xem xét những bình luận 
khác nhau về vấn đề này. Hãy suy nghĩ cặn kế tất cả trong 
đầu bạn đến khi bạn rút ra được: 

- ý tưởng chỉ đạo 
- vận động của tư duy : 
- kế hoạch soạn thảo của đoạn văn bản này. 

Khi bạn thấy sáng tỏ, hãy lấy lại tập hỗ sơ con: “Chương 
1, Tiết I, đoạn 1” và sắp xếp lại tư liệu cho phù hợp với kế 
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hoạch soạn thảo. Bạn cũng nên kiểm tra rằng như thế tất 
cả đều gắn kết với nhau: tư liệu đốt với kế hoạch soạn thảo 
và ngược lại. 

Nếu tất cả đều gắn kết, bạn có thể bắt tay vào soạn 
thảo. Thông thường, bạn cần soạn thảo một mạch đoạn 
văn bản đầu tiên của luận án này trong vòng từ một đến 
hai ngày, 

Nhưng chú ý: hấy để ý đến các tỷ lệ. Nếu như luận án 
của bạn có 10 chương và mỗi chương trung bình có 6 đoạn, 
như vậy có tất cả 60 đoạn: hoặc khoảng 5 trang cho mỗi 
đoạn (trong khoảng từ 5-4 và 6-7 trang). Vậy nên tránh 
tình trạng đoạn văn bản quá ngắn (1 đến 2 trang) cũng như 
kéo dài (15 đến 20 trang). 


Và khì bạn kết thúc soạn thảo đối với 
Ch.! Tiết 1 đoạn đầu tiên này, hãy cất các tài liệu và 
sử các phiếu dữ liệu đã sử dụng vào hồ sơ tài 
liệu con và viết trên đó là “đã sử dụng”. 
Với những tài liệu và phiếu thông 
tìn không sử dụng, hãy xem xét xem liệu 
chúng sẽ có thể có ích cho một đoạn hay 
một chương sau này. Nếu có, hãy sắp xếp 
lại chúng. Và xếp những tài liệu khác vào 
một hề sơ “không sử dụng”. 





Như thế, bạn có thể tiếp tục cho đoạn 2, Tiết 1, Chương I... 
Bạn thấy rằng với một ý tưởng chỉ đạo, một kế hoạch 
soạn thảo tốt, thu thập tư liệu phong phú, có óc tổ chức - và 
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nếu bạn biết cách soạn thảo 5 trang giấy có tính gắn kết - 
cùng với sự kiên trì, bạn có thể đi đến hoàn thiện soạn thảo 
luận án của bạn. 

Có hai nhận xét trước khi kết thúc chương này, 

Trước tiên, bước tiến hành mà tôi đề xuất có phân biệt 
rõ ràng giữa hai giai đoạn nghiên cứu và soạn thảo. Theo 
đánh giá của tôi, đó là phương pháp chắc chắn nhất - cho 
sinh viên cũng như với người hướng dẫn nghiên cứu. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể có một vài 
linh hoạt: ví dụ, nếu sinh viên đó nắm rất chắc về nội dung 
của phần đầu tiên, và cùng với sự đồng ý của giáo viên 
hướng dẫn luận án, sinh viên đó có thể bắt đầu soạn thảo 
những nội dung cấu thành của phần đầu tiên đồng thời 
với việc theo đuổi những nghiên cứu về các điểm của một 
phần khác. 

Bạn có thể nghĩ ra nhiều cách kết hợp khác: nhưng 
cách đơn giản nhất, logic nhất chắc chắn là tốt nhất. 

Mặt khác, thay vì soạn thảo một mạch đồng thời tìm 
cách đưa vào văn bản nhiều nhất có thể tài liệu sẵn có, một 
số người lại ưa thích tiến hành bằng “những thiết lập" liên 
tục và nối tiếp của văn bản. Tại đây, mỗi người cần chú ý 
đến những ưu tiên và khả năng của chính mình. 

Dù thế nào đi nữa, bạn đừng bao giờ để mắt liên lạc với 
giáo viên hướng dẫn luận án và trình tới họ văn bản soạn 
thảo theo từng chương hay từng phần một, theo cách phù 
hợp với giáo viên ấy. 
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Một vài lời khuyên rất thiết thực 
cho quá trình soạn thảo 


Đơn giản nhất là đi từ điều bạn muốn đạt tới. 

Giáo viên hướng dẫn của bạn chắc chắn đã chỉ cho bạn 
“một luận án rất đẹp, được trình bày rất tết"; hoặc là bạn 
đã thấy một (hay nhiều) luận án như thế trên giá sách tại 
trung tâm nghiên cứu của bạn. 

Một luận án trình bày tốt, trước tiên là một văn bản 
được viết đúng, rõ ràng, không có lỗi đánh máy, lỗi chính 
tả, lỗi cú pháp hoặc ngữ pháp. Phần mềm xử lí văn bản của 
bạn chắc chấn cung cấp cho bạn chức năng “kiểm tra chính 
tả"; nếu bạn sử dụng chức năng này, đừng bao giờ quên 
rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm trong trường 
hợp có lỗi; nếu bạn cảm thấy kém thành thạo về những 
phần này, hấy luôn có trong tay một cuốn từ điển nho nhỏ, 
cuốn ngữ pháp cơ bản, thậm chí cả cuốn chia các động từ 
bắt quy tắc. Sau cùng, hãy có ít nhất một người đọc đặc biệt 
tỉ mẩn về những vẫn đề này. 

Một luận án được trình bày tốt, cũng là một văn bản 
được lên trang tốt với phần trình bày rố rằng và thoáng. 
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Điều đó phụ thuộc đầu tiên vào bạn, vào phương pháp của 
bạn, vào sự chuẩn xác, khả năng sử dụng thành thạo máy 
tính của bạn và khả năng khai thác tốt nhất những tiềm 
năng mà máy tính mang đến cho bạn; điều này buộc cả máy 
tính và bạn đủ khả năng đối mặt với nhiệm vụ trước mắt: 

- nếu bạn sử dụng bàn phím chưa thành thạo, hãy học 
nhanh: điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian 
và sẽ phục vụ cho công việc của bạn sau này. 
nếu bạn còn ít hiểu biết về máy tính và các phần 
mềm mà bạn sẽ sử dụng, hãy dành thời gian và 
học hỏi nhằm đạt đến độ thành thạo và rèn luyện 
sao cho hiểu rõ được những tiểm năng, hạn chế, 
rủi ro liên quan đến sử dụng mắy tính. 
nếu bạn là người thành thạo, hãy lựa chọn một môi 
trường làm việc đảm bảo an toàn tối đa và đừng để 
bị lôi cuốn bởi một “phần mềm kì điệu" mới nào vì có 
thể khiến bạn phải hối tiếc. 
nếu bạn có một chiếc máy tính có cấu hình cao, tỉnh 
xảo và chứa vô cùng nhiều ứng dụng, bạn đừng vì thế 
mà say sưa, sao nhãng: hãy tập trung vào mục tiêu 
của bạn, đó là soạn thảo luận án; 
nếu thiết bị bạn đang sử dụng không đủ mạnh và 
không đáng tin cậy, bạn không nên bắt đầu việc soạn 
thảo của mình với chiếc máy này; 
nhìn chung, hãy cẩn trọng đối với tất cả: những sự cổ 
về điện, các lỗi hệ thống, virus, các lỗi thao tác, đánh 
cắp, hỏa hoạn hay các tai nạn; vì vậy cần phòng ngừa 
và liên tục lưu lại việc đã làm. 
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Như vậy, để trình bày tốt một luận án, cần phải đồng 
thời có một cái nhìn tổng thể và không ngừng quan tâm 
đến chỉ tiết. 


Gái nhìn tổng thể 


Luận án của bạn trước tiên là một văn bản: bạn cần 
chọn loại chữ, cỡ chữ và căn chỉnh trang giấy (các lễ bên 
trên, bên dưới, hai bên trái và phải, các gạch đầu dòng, độ 
cách dòng). 

Văn bản này được bổ sung bằng các ghi chú, theo tôi 
nên chọn cách ghi chú ở cuối trang, và nhớ đánh số trang. 

Văn bản được thể hiện nhịp nhàng theo những tiêu đề 
của: 

- các phần; 

- các chương; 
- các tiết; 

- các đoạn. 

Các tiêu để này giữ một vai trò quan trọng trong việc 
trình bày luận án (xem bảng dưới đây); nó có vai trò hướng 
dẫn và đồng hành với quá trình đọc luận án của bạn; và 
hơn nữa, nếu được lựa chọn theo chuẩn của phần mềm, 
sẽ cho phép bạn sử dụng “định dạng mẫu” trong suốt quá 
trình soạn thảo, và cuối cùng thiết lập được “mục lục” một 
cách tự động. 
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Ví dụ về phản trình bày các tiêu đẻ! 


Đối với những phần mở đầu như: 
~ LỜI NÓL ĐẦU 


Hãy dành trọn một trang cho tiêu đề 
này: tiêu đề cần được viết bằng CHỮ IN 
HOA, gạch chân và căn giữa. 


Khi bắt đầu một CHƯƠNG: tiêu đề được 
đặt phía trên cùng của trang giấy: viết 
CHỮ IN HOA, gạch chân, căn giữa phía 
trên. 


Khí bắt đầu một TIẾT: căn phía đầu dòng 
bên trái, viết CHỨ IN HOA, gạch chân, 
Khi bắt đầu một đoạn văn bản, căn 
phía đầu dòng bên trái, chữ thường, In 
nghiêng. 





* Những gợi ý về cách trình bày này, người đọc nên coi như những tham khảo, 
có những cách trình bày khác cho phép đạt những kết quả tương tự, chẳng 
hạn, thay gạch chân bằng cách in đậm (ND). 
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Phần văn bản chính của luận án sế được bổ sung bằng 
các phụ lục (của một chương, một phần hay của cả luận án) 
và tiếp nối bằng phần ¿# znực, có thể là một bảng chỉ dẫn 
và luôn luôn có phần zzc lực. 

Trong việc xây dựng này, bạn là chủ công trình: chính 
bạn là người đảm bảo tính thống nhất, tính đa dạng và các 
nhịp điệu tạo điều kiện dễ đàng cho việc tiếp cận văn bản 
và phục vụ cho việc đọc. 

Trong việc xây dựng này, bạn sẽ thường xuyên được 
máy tính cùng các phần mềm của nó hỗ trợ. : 

Để giúp bạn trong nhiệm vụ này, bạn sẽ tìm thấy sau 
đây những lời khuyên đối với phần ghi chú ở chân trang 
(Chương 29), các phụ lục (Chương 50), thư mục (Chương 
32), mục lục (Chương 54) và bảng chỉ mục (Chương 35). 
Và ngay sau đây là những lời khuyên đối với phần văn bản 
và các tiêu đề. 


Định dạng cổ chữ và căn chỉnh trang giấy 


Ngay từ đầu, bạn hãy nghĩ đến việc định dạng cuối 
cùng của luận án. Để đảm bảo tính chuẩn hóa của các 
tiêu để và phần thân văn bản, hãy xác định các “phong 
cách" (*Styles"). Đối với chương trình Word 2000, bạn chọn 
mục Format/Styles/Formating (tồn tại các chức năng tương 
đương trong mọi phần mềm xử lí văn bản, ví dụ như đối với 
Staroffice hay phiên bản “mở” và miễn phí Open Office). 
Hãy xác định không chỉ định dạng của các tiêu để (“Tiêu đề 
1°, “Tiêu để 2", “Tiêu để 3”, v.v.) mà của cả “thân văn bản”. 
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Bạn có thể sử dụng các mẫu văn bản được đưa ra theo mặc 
định hoặc theo phần mềm của bạn và/hoặc cá nhân hóa các 
định dạng. Trong trường hợp cuối này, bạn nên nhớ rằng 
luận án của bạn không phải là một công trình nghệ thuật 
mà là một văn bản khoa học. Ưu tiên hàng đầu của bạn 
không phải là chứng tỏ tính sáng tạo thẩm mĩ mà giới thiệu 
một cách trình bày giản dị, cẩn thận, rõ ràng và hiệu quả, 
chính điều đó giúp làm nổi bật nội đung công việc của bạn. 
Những yếu tổ cơ bản của định dạng mà bạn có thể muốn 
thay đổi là: 

- độ rộng của lễ trang giấy: thông thường, 2,5 cm cho 

lễ trên, dưới, bên trái và bên phải; 

- cách dòng: hãy lựa chọn cách dòng 1,5; 

- kiểu chữ: tránh những kiểu chữ quá bay bổng; hãy 
nghĩ tới người đọc, trên hết là hội đồng xét duyệt 
luận án của bạn. Các kiểu chữ là một vấn đề về sở 
thích và tiện lợi cho việc đọc. Để tránh gây phản cảm 
đối với óc thẩm mĩ của người đọc và để đễ dàng hơn 
khi đọc (văn bản càng dài, các kiểu chữ “phức tạp” 
càng dễ làm mỏi mắt), hãy lựa chọn một kiểu chữ 
theo quy ước thuộc loại Times New Roman, thích hợp 
đối với việc đọc nhanh; 

Cỡ chữ: với kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ lí 
tưởng là 12, nhỏ nhất là 11. 
Hàng loạt các định dạng đầu tiên này cho phép mỗi 
trang có khoảng từ 55 đến Z5 dòng. Bạn cũng đừng vì thế 
mà quên các yếu tố định dạng cơ bản khác: 
- văn bản cần được căn chỉnh cả bên trái và bên phải; 


fb.com/ebook.sos 
Một VÀI LỜI &@4UYÊN RẤT THIẾT THỰC CHO QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 17Ø 


- với các tiêu đề bạn có thể tăng thêm từ 2 đến 4 cỡ 
chữ, đổng thời in đậm, gạch chân, sử dụng các chữ 
hoa nhỏ hoặc to, in nghiêng, được dẫn cách trước và 
sau tiêu đề, và cuối cùng, các tiêu để của các phần và 
chương phải được căn giữa (Xem tại khung phía trên 
“Ví dụ về phần trình bày các tiêu đè”). 

Các ghi chú phải được thể hiện ở cuối mỗi trang (không ' 
phải là ở cuối mỗi chương, mỗi phần hay luận án) và được 
đánh số theo trang. 

Một lời khuyên, hãy dãn cách cho văn bản của bạn. Ví 
dụ: 

-_ để cách ba dòng hoặc một khoảng bằng 36pt trước mỗi tiêu 
đề của tiết và một dòng hoặc một khoảng bằng 12pt phía 
sau đó; : 

- để cách hai dòng hoặc một khoảng bằng 24pt trước mỗi 
Tiêu đề của đoạn và một dòng hoặc một khoảng bằng 12pt 
phía sau đó. 

Xác định các kiểu định đạng và sử dụng chúng để định 
dạng các tiêu đề và thân văn bản cho phép, tiếp đó là sử 
dụng “định dạng mẫu” (xem dưới đây) và tạo mục lục tự 
động khí kết thúc phần soạn thảo, khi mà bạn sẽ nhóm 
tắt cả các yếu tố của luận án trong một tài liệu duy nhất 
- mở đầu, các chương, kết luận, các phụ lục, thư mục, v.v. 
(Chương 54). Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi sử 
dụng những định dạng này ngay từ khi bắt đầu công việc 
soạn thảo. Bạn cũng đừng ngại khi ghỉ lại tất cả các yếu tố 
xác định về định đạng chung của các văn bản và các kiểu 
được sử dụng vào trong một tài liệu đặc biệt. Điều này sẽ 
rất hữu dụng cho bạn trong việc tạo các tài liệu mới hoặc 
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khi có trục trặc kĩ thuật ảnh hưởng đến định dạng của một 
tài liệu đã có. 


Định dạng mẫu 


Cho phép bạn làm xuất hiện những cấp độ khác nhau 
hoặc một số cấp độ của các tiêu đề. Chú ý: sự hiển thị của 
định dạng mẫu đồi hỏi rằng cấc tiêu đề và phần thân văn 
bản đã phải được định dạng trước đó bằng cách áp dụng 
cho chúng những kiểu phù hợp. 

Khi điều này được thực hiện, định đạng mẫu cho phép 
bạn, ví đụ như chỉ cho xuất hiện mỗi tiêu đề của tiết và của 
đoạn mà không làm xuất hiện toàn bộ thân văn bản. Cách 
hiển thị “lược giản" này cho phép bạn làm việc trên cấu 
'trúc của một chương: bạn có thể kiểm tra rằng các tiêu để 
đều theo đúng thể thức một cách rõ ràng, rằng bạn không 
quên làm điều đó, rằng tất cả đều được định dạng đúng 
chuẩn và chúng đều liên kết chặt chế với nhau. Công cụ 
này cũng giúp bạn đễ đàng hoán vị các đoạn văn bản: sẽ là 
rất tiện dụng, khi mà bạn đã hoàn thiện xong bản thảo lần 
đầu cho một chương và bạn đọc lại để kiểm tra xem các ý 
phát triển có liên kết một cách chặt chế; bạn cũng có thể sử 
dụng công cụ này khi đọc lại toàn bộ luận án (Chương 55). 


Chia nhỏ và lưu trữ 


Đây là hai nguyên tắc vàng mà bạn phải luôn nhớ đến 
và tôn trọng tuyệt đối. 
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Nên chú ý là - đây cũng là nguyên tắc vàng đầu tiên - 
không soạn thảo cả luận án của bạn chỉ trong một tài liệu, 
mà tạo một tài liệu cho mỗi đơn vị soạn thảo: một tài liệu 
cho phần mở đầu, một cho mỗi chương, một cho phần kết 
luận chung, một cho phần mở đầu và kết luận của từng 
chương, một cho phần phụ lục, một tài liệu khác cho phần 
thư mục, v.V. 

Chia nhỏ luận án của bạn thành nhiễu tài liệu mang 
lại nhiều tiện ích: các tài liệu ngắn sẽ dễ cho máy tính xử 
lí hơn là một tài liệu có số lượng hàng vài trắm trang (đặc 
biệt là thời gian để tải và lưu), nhất là khi tài liệu đó chứa 
nhiều bảng, khung, hình ảnh, v.v. Hơn nữa, bạn còn có thể 
đồng thời làm việc trên nhiều tài liệu, nhất là khi đọc lại 
bằng cách chuyển từ cửa số này qua cửa số khác (Chương 
3). Cuối cùng, nếu có một vấn để ảnh hưởng đến tài liệu 
của bạn (virus, hư hỏng, lỗi thao thác, v.v.) điều này chỉ tác 
động đến một phần nhỏ công việc của bạn! 

Tiếp theo - nguyên tắc vàng thứ hai - như bất kì khi 
nào bạn làm việc trên máy tính, #ãy ¿ưu và trữ các tài liệu 
của bạn một cách hệ thống. 

Trong suốt quá trình làm việc, hãy lưu lại thường xuyên 
tài liệu mà bạn đang làm việc: hãy lưu lại vào cuối một 
khúc đoạn đến tự nhiên hay sau một vài dòng chữ gây cho 
bạn khó khăn. Nếu bạn không thấy có thể làm điều này đủ 
thường xuyên, hãy đặt cho máy tính của bạn thực hiện chế 
độ lưu tự động mỗi 10 hoặc 15 phút: trong trường hợp có 
trục trặc kĩ thuật (lối hệ thống, mắt điện, v.v.) tệ nhất là bạn 
sẽ chỉ bị mất 10 đến 15 phút làm việc trước đó mà thôi... 
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Mặt khác, vào cuối mỗi phiên làm việc, sau lần cuối 
cùng ghi tài liệu vào ổ đĩa cứng của máy vi tính, ấy iu 
giữ chúng (thực hiện các bản sao chép) trên ít nhất hai 
công cụ lưu giữ ngoài máy tính, nằm ở hai chỗ khác nhau, 
như là một chiếc đĩa cứng ngoài, đĩa ZIP hay chìa khoá 
USB hoặc gửi bằng email tới một địa chỉ mà bạn đã tạo nên 
cho các tài liệu luận án. 

Từ thời điểm mà bạn nhóm các phần cấu tạo khác 
nhau của luận án vào trong một tài liệu để trở thành văn 
bản cuối cùng, đương nhiên bạn cũng phải thực hiện điều 
này, và lưu giữ vào ba công cụ hơn là chỉ có hai công cụ 
mà thôi. Hãy lưu lại mỗi khi có thay đổi nào. Hãy lưu giữ 
trên hai hoặc ba thiết bị hỗ trợ bên ngoài khác nhau. Điều 
này cho thấy, đặc biệt trong giai đoạn này, lợi ích của việc 
thực hiện công việc với một thiết bị đáng tin cậy, mạnh và 
nhanh. Hơn nữa - nếu bạn đã tiến hành làm việc trên nhiều 
máy tính hay bạn phải chuyển văn bản cuối cùng sang một 
chiếc máy tính mạnh hơn - bạn cần xem xét lại định dạng 
của toàn bộ văn bản của bạn do đã có thể phải chịu một vài 
biến đổi trong những lần chuyển qua, chuyển lại nối tiếp 
nhau này (Chương 57). 
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Nếu bạn đưa văn bản chu người khác đánh máy huặc 
sửa chữa 

1.Hãy viết rõ ràng và đễ đọc. Điều này sẽ tạo điều kiện đễ dàng cho 
những lần đọc lại của bạn. Sẽ giúp tránh những lỗi đánh máy. 
Và cuối cùng, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm đến 10 lần thời gian mà 

. bạn sẽ phải bỏ ra để cố công viết lại một cách chính xác. 

2. Hãy viết trên một mặt giấy. Điều này cho phép bạn cắt đoạn và 
dán đoạn... là điều tất nhiên không thể làm với một văn bản 
trên hai mặt giấy. 

3. Viết bằng màu mực đậm sẽ cho phép có được bản photo rõ 
tàng và hãy viết trên loại giấy sạch, chất lượng tốt. 

4. Để lề bên trái và phía trên thật rộng (cho phép viết thêm được) 
và lề phải, bên dưới hẹp một chút (để tránh “bị mất phần văn 
bản” khí photo). P 

5, Chuẩn hóa cách trình bày của bạn với mong muốn có một “tác 
phẩm đẹp”. 

6. Hãy sửa một cách sạch sẽ bản viết tay của bạn: 













aNNH= Thật là tữơdựngnếu nám !õ được hệ thống “mã”. Đây 

là mặt ví đụ, mượn từ hệ thống má được sử dựng 4 

"BI “mm phục tụ do việc in ẤŸ Hiển nhi không tó g có 

thêm một ữ hay tẾt sà tuệ thế cẳn trờ bạn tường tương: đủ yếu là những kí tự 

Tn ` xử “ được sử dụng phải tổ hệ thông và nó phải hiếu được 

HN" [#sss  EmmsaGvapsspbsvwhm 
\ nhiều tiện ích hơn cả) 

—_Ư —— tiahdig g8 





(1) Trong kỹ thuật sửa bản in, có những ký hiệu rất hữu dụng nhằm tránh 
những hiểu nhầm trong trường hợp có nhiều chỗ chữa khác nhau. 


7. Luôn giữ lại một bản photo của văn bản viết tay (hay được sửa 
chữa) mà bạn đem đánh máy. 
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Trích dẫn các cuốn sách, bài viết 
và các nguồn thông tỉn khác như 
thế nào 


Luận án của bạn được “nuôi dưỡng" bởi rất nhiều tư 
liệu mà bạn thư thập được. Trong trường hợp văn bản của 
bạn tích hợp những yếu tố mà bạn “tiêu hóa” trong đầu và 
được chính bạn trình bày theo cách riêng của mình, thì chỉ 
cần đưa các nguồn tham khảo vào trong thư mục là đủ. 

Nhưng, khi một đoạn văn bản bao gồm phần chính 
là các tài liệu xác định nào đó - một cuộc tranh luận giữa 
các tác giả, các thông tin hay phân tích đã được xây dựng, 
các số liệu thống kê - thì bạn phải ghi chú rõ nguồn của 
chúng. 

Càng phải thế, khi bạn trích dẫn một tác giả hay một 
tác phẩm tập thể hoặc khi bạn lấy lại một bảng biểu, một 
sơ đỗ hoặc bản đổ trong một cuốn sách khác, dẫn chiếu cần 
phải chính xác: đối với một tài liệu in, phải có chỉ dẫn về ấn 
bản cũng như số trang mà bạn đã sử dụng, và đối với một 
tài liệu trên internet, có địa chỉ đường dẫn URL đầy đủ của 
trang cũng như ngày thực hiện việc tra cứu. 
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Ba nguyên tắc 


1. Dù đó là một phân tích rất cụ thể hoặc những 
xây dựng lí thuyết, các yếu tố thuộc các cuộc thảo luận 
hay các kết luận của những công trình, những biểu đồ, 
sơ đổ, bảng biểu hay tất cả mọi hình thức tài liệu nào 
khác, hãy iuôn chì ra chính xác nguồn gốc các tài liệu 
của bạn. Trước hết, đây là một vấn đề về sự đúng đắn và 
trung thực tri thức. Tiếp theo, điều này có thể rất có ích: 
cho một người đọc muốn đào sâu về một câu hỏi hoặc 
cho chính bạn khi sau vài tháng hay vài năm nữa, bạn 
muốn lật lại một điểm nào đó. Cuốt cùng, nếu như trong 
một bảng biểu mà bạn giới thiệu có một lỗi gì đó, bạn 
sẽ được nhẹ lỗi hơn nếu bạn đã chỉ ra rõ ràng nguồn gốc 
của thông tin đó; trong trường hợp ngược lại, bạn sẽ bị 
mắc lỗi gấp đôi vì đã đưa vào trong luận án của bạn một 
yếu tố bị lỗi và đã sử đụng một cách không chính đáng 
một bảng biểu. 

2. Luôn luôn tránh những mập mờ 

- hoặc là bạn lấy lại các câu đầy đủ và trích dẫn ra; 

- hoặc là bạn tóm tắt ý tưởng của một tác giả và bạn 

nói rõ như thế; 

- hoặc bạn dùng (một vài ý tưởng, một vài yếu tế, một 

vài lí lẽ...) và bạn chỉ ra điều đó. 

3. Tất nhiên là bạn cần tránh mọi hình thức có thể 
bị coi như đạo văn. Với những tài liệu được số hóa (trên 
internet, các đĩa CD-Room), việc “cắt-dán” là rất dễ dàng: 
để thu thập thông tin thì tốt thôi; nhưng trong mọi trường 
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hợp đó, không thể là một phương pháp để làm giàu thêm 
cho luận án của bạn. Dù cho đó chỉ là vài đòng, vài trang 
hay hơn nữa, bạn không được phép giới thiệu những dòng 
văn bản của người khác viết như là công trình của mình, 
nếu như không phải dưới hình thức trích dẫn hay tài liệu 
phụ lục được xác định rõ ràng. Đạo văn là ăn cấp tri thức: 
đối với một nghiên cứu sinh, có thể phải chịu những hình 
phạt nặng nề nhất. 


Trích dẫn như thô nào 


Trước tiên, tránh trích dẫn bừa bãi. Một trích dẫn, cũng 
giống như mọi đữ liệu khác, chỉ có giá trị nhờ vị trí mà nó 
chiếm giữ và động thái mà nó ghỉ dấu trong khuôn khổ vận 
động tư duy của bạn. 

Vô ích khi trích dẫn một tác giả lớn để phát triển một 
nội dung tầm thường; tất nhiên, trừ phí, vì có quy tắc nên 
mới sinh ra ngoại lệ, bạn đang thực hiện chính xác là một 
đề tài về... tính tầm thường (trong văn học, triết học, khoa 
học xã hội, v.v.). 

Cũng nên tránh những trích dẫn quá dài, có nguy cơ 
phá vỡ nhịp điệu chứng minh của bạn; trừ phi nếu hai hoặc 
ba trang tài liệu của một tác giả là trọng tâm chứng minh 
của bạn, và tiếp tục sau đó là đối tượng của một phân tích 
sâu. Tiếp nữa, hãy trích dẫn “chính xác”, có nghĩa là nêu 
lại văn bản chính xác đồng thời đưa ra dẫn chiếu cụ thể: 
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Như vậy, bạn có thể nói rằng, đối với tác giả của cuốn sách này, 
người ta trích dẫn một cách chính xác bằng cách “nêu lại văn bản 
chính xác cùng với dẫn chiếu cụ thể, (1) 

Nhưng nó cho ra... 


(1) M. BEAUD, Lart de la thẻse, La Décotlverte, 1985, tr. 88, tái bản năm 2006, 
trang xxx. 







Nếu bạn trích dẫn nhiều lần, không bắt buộc phải nhắc 
lại tên của tác giả, tác phẩm, trừ phí có nguy cơ về nhầm 
lẫn. Nguyên tắc ở đây là một nguyên tắc lương tri: cần 
tránh mọi nguy cơ phạm lỗi, nhằm lẫn hoặc không chắc 
chắn (xem đưới đây). 

Như bạn đã thấy và như đã đề cập: 

- đối với các cuốn sách, tiêu để được viết bằng chữ in 

nghiêng; 

- đối với các tạp chí, tên của tạp chí được viết bằng chữ 
in nghiêng, và "tên gọi của bài viết" được đặt vào dấu 
ngoặc kép. 

- Và khi viết tay, dù là để ghi chép hay là để đưa cho 
người khác đánh máy hay sửa chữa, hãy gach chân 
phần cần được in nghiêng. 
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Ví dụ về các dẫn chiếu than “cách cũ” 







































Khi đưa ra một dẫn chiếu cụ thể (1) 


Nhưng có vài lời khuyên đã thaÝ 
so bạn bộ 402 rn nữa:*(tránh] trích đẫn bừa bãi”; — _"trắnŸŸ` 
NT  mộghến | - (bởi "mộttíchdẫn chỉcógá _—s 
Nay thờy hẾ | - tị qua vị trí mà nó chiếm giữ 9 nay đề tố 
của Cø9. tranh 
găng (-) trong lập luận của bạn”. (3) đó tron9 dấu LÌ: 
Những lời khuyên này đều 
gắn kết với "quan niệm về 
phương pháp tiến hành trí tuệ 
đòi hỏi sự chính xác và trung 
thực” (4) Đối với “các nguồn 
Nếu cô bang 2À thông tin trích dẫn từ một nh 
trong một V sự khắc ian” (5) cần phải Thận xen 
tử `. cách t9 “lấy lại các trích dẫn như đã gi hủ 6106) 
T ub ngoŠC được chỉ ra trong các xuất bản 
phẩm mà người ta đã sử dụng 
nó, kèm theo các ghì chú phù 
hợp: [..)} “do X trích dẫn” “trích 
dẫn tại” (6) 
Điều cơ bản ở đây là "tránh 
mọi nguy cơ phạm lỗi, nhầm 
lẫn hoặc không chắc chắn” (7) 
(1)M. Beaud, Eørt đe la thèse, La 
Découvert, 1985, tr, 88; tái bản 2006, 
tr,130. 
Nếuc6 nguy Cổ : (2) nt, tr, 87; tr. 130. 
vê mập thổ S (3) nt, tr. 87-88; tr.130. 
cuốn sách hY (4) M. Beaud, “Article fictlf, Cahlers 
viếtconÐ 4959 | đáojztémologie,1980,r.215. 
KeH4 vay bìn9 | (5) M:L Dufouw, Le tapuscrit, EHESS- 
mộcch dân 8Ý đủ. ':Agg des pubiicatlons, 1971, tr. 


do tác giả gạch chân. 
(6) Cũng như thế, chúng tôi, M.B, 
gạch chân. 

(7) M. Beaud, tart đe..., tr. 88. 
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Trong trường hợp dẫn chiếu nhiều lần tới cùng một 
cuốn sách hay một bài viết, người ta sử dụng: 

- cho lần thứ hai: mứ! 

- cho những lần tiếp theo: z 

Chú ý! Cách thức dẫn chiếu các tác phẩm và bài viết 
được sử dụng trong hai khung trên đây có thể được gọi là 
các dẫn chiễu “kiểu cũ". 

Với mọi cuỗn sách, bài viết hoặc tài liệu được in ân hay 
dưới dạng sô hóa, được nêu ra ở trong thư mục của bạn, 
bạn sẽ sử dụng phương pháp “thể thức mã hóa”. 


Các dẫn chiều “kiểu cũ” 
Cách thức dẫn chiếu “kiểu cũ” vẫn còn có giá trị trong 
hai trường hợp: 
- khi bạn soạn thảo một văn bản không có phần thư 
mục; 
~ khi xuất bản một bài viết hay một cuốn sách có phần 
thư mục, bạn nhắc tới hoặc trích dẫn một nguồn mà 
bạn đã quyết định không đưa vào phần thư mục. 
Cách dẫn chiếu này từ lâu đã được sử dụng cho các tài 
liệu đa truyền thông và tài liệu in; nó cũng được áp dụng 
cho các tài liệu số hoá. Như thế, trong một văn bản không 
có phần thư mục, người ta có thể chú thích các dẫn chiếu 
đến những tài liệu số như: 





 nt: viết tắt của “như trên”. Trong tiếng Pháp, người ta dùng một từ viết tắt từ 
tiếng Latin và hai từ “nt" ở đây thật ra là khác nhau, lần lượt là “1d” và "Ibid” (ND). 
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-_ Xem Boidin Bruno, 2004, “Phát triển con người, phát triển 
bền vững và “các nước đang phát triển”: làm thế nào để kết 
nối và đo lường được những chiều kích khác nhau?; Revue 
Développement durable et territoires [trên mạng], tháng 3, 
<http://www.revue-ddt.org/dossier/003/D003_A01.htm> 
(trang web được truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2005). 

~_ Do Marion Georges trích dẫn, 2005, “Theo Tổng thống Đức 
Kohler,"không có điểm cuối cùng choLịch sử”,LeMondsftrên 
mạng], thứ hai, ngày 9 tháng 5, <http:⁄/abonnes.lemonde. 
fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-647471@51-642773,0. 
htm>(trang web được truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2005). 


Các dẫn chiều “mã hóa” 


Trong mọi trường hợp khi bạn dân tới một cuốn sách, 
một bài viết hạy mọi loại tài liệu đa truyên thông khác, im 
trên giấy hay số hóa, có trong phân thư mục của bạn và 
phần thư mục được trình bày như chỉ dẫn tại Chương 52, 
bạn sử dụng dẫn chiếu theo “thể thức mã hóa” có cấu trúc 
như đưới đây: 

“Tên năm, trang số”. 

“Tên” ở đây chỉ từ đầu tiên của "mảnh ghép đầu tiên" 
(Chương 52) của tên gọi đầy đủ được nêu trong thư mục; 
đó là: 

- hoặc là họ của tác giả, cá nhân, có thể kèm theo tên 
riêng hay chữ cái đầu của tên riêng như chúng ta sẽ 
thấy sau đây; 

- hoặc là kí hiệu, từ đầu tiên hoặc nếu cần thiết hai từ - 
đầu tiên của tên tổ chức là tác.giả; 
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- trong trường hợp khuyết tên tác giả, từ đầu tiên có 
nghĩa của tiêu đề tài liệu. 

Từ cấu trúc cơ bản này, có những sắp xếp khác nhau 
được đưa ra theo nhu cầu, hoặc chỉ là theo tri giác đơn 
giản, hoặc bởi một mối bận tâm về tính chính xác: 

- nếu công việc của bạn là về một vấn để tiền tệ và 
bạn sử dụng các báo cáo của nhiều ngân hàng khác 
nhau, việc chỉ đẫn “Ngân hàng", từ đầu tiên của tên 
rất nhiều tổ chức, là tác giả của nguồn thông tin sẽ 
không đủ và bạn cần thêm, ví dụ như: 

“Ngân hàng thế giới 2001, tr. x; “Ngân hàng bình dân 2002, 
tr. y" hoặc “Ngân hàng Madrid 2003, tr. z”; 

- nếu có nguy cơ về nhằm lẫn đo một (hay nhiều) sự 
trùng tên giữa các tác giả là cá nhân, bạn ghi đối với 
các tác giả liên quan như sau: 

“Họ và chữ đầu của tên riêng (hoặc tên riêng), năm, 
trang số”; 

- nếu có nguy cơ về nhằm lẫn do việc một tác giả xuất 
bản nhiều cuốn sách hoặc bài viết trong cùng một 
năm, bạn viết như sau: 

“Tên năm (xác định rõ cuốn sách hay bài viết bằng một chữ 
cái - mà người ta có thể tìm thấy ngay sau nằm trong phần 
thư mục), trang sổ”; 

- nếu bạn sử dụng một Ấn bản mới hoặc một bản dịch, 
và bạn ưa thích tính chặt chẽ và sự tôn trọng đối với 
độc giả, bạn viết như sau: 

“Tên năm xuất bản lần đầu tiên; nằm xuất bản hoặc năm 
dịch cuốn sách được sử dụng, trang số” 
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Như thế, bạn tránh được những trích đẫn mơ hồ như: 
“Descartes 2005, tr.57” 

Từ đó, nếu ta quay trở lại ví đụ đóng khung ở trên và 
với giả thuyết là các bài viết và cuốn sách được dẫn đều có 
trong thư mục của cuốn sách hay bài viết tại đó ta có thể 
đọc được phần này, phần dưới của khung trở thành: 


Dẫn chiếu “mã hóa” cho các hài viết và tác phẩm 
tại phân thư mục 


[..] 
Điều chủ yếu ở đây là “tránh mọi nguy cø có lỗi, mọi nhầm lẫn 
hoặc không chắc chắn” (7) 

(1) Beaud 1985, tr. 88; 2006, tr. 130. 

(2) nt, tr. 87; tr. 130. 


(3) nt, tr. 87; tr. 139. 

(4) Beaud 1980, tr. 215. 

(5) Dufour 1971, tr. 38; do tác giả nhấn mạnh. 
(6) Nt; chúng tôi, M. B. nhấn mạnh. 

(7) Beaud 1985, tr. 88. 





Và đối với hai tài liệu có được từ internet dẫn ra ở trên, 


sẽ chỉ cần chỉ ra là: 
~_ Xem Boidin 2004. 
- Do Marion trích dẫn 2005. 
Những “thể thức mã hóa” này được chỉ đến phần gọi 
tên đầy đủ tại thư mục. 
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Dẫn chiếu cho các nguồn thông tin khác 


Do những nguồn này có thể vô cùng đa dạng, từ các tài 
liệu lưu trữ cho tới những hình thức nghiên cứu khác nhau 
trên thực địa và các kết quả những cuộc khai quật cho tới 
những băng ghi âm hoặc ghi hình, ở đây ta chỉ đưa ra một 
nguyên tắc đơn giản: hãy luôn luôn xác định rõ nguồn gốc 
và phương thức tiếp nhận được thông tin, đồng thời chỉ dẫn 
người đọc đến phần phụ lục hoặc thành phần của “thư mục 
và nguồn tham khảo", tại đó bạn giới thiệu về khía cạnh 
này của nghiên cứu và phương pháp luận của nó. 

Ví dụ, trong trường hợp thông tin thu được từ một cuộc 
điều tra hoặc buổi nói chuyện, hãy dẫn tới giới thiệu mà 
bạn đã thực hiện về thành phần này trong nghiên cứu của 
bạn (Chương 19). Và dù bạn thuật lại một cách nhìn hay 
trích dẫn chính xác (để trong ngoặc kép) những phát biểu 
đã được ghi lại, hãy xác định nguồn gốc thông tỉn của bạn, 

- hoặc bằng cách nêu đích danh nếu điều kiện điều tra cho 
phép và có được đồng ý của người liên quan, hoặc bằng một 
cách nào đó cho phép đặt họ vào bối cảnh mà không xác 
định rõ danh tính. 
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Các ghỉ chú ở cuối trang 


Các ghỉ chú nằm ở phía dưới của trang giấy như chúng 
ta vừa thấy nhằm chỉ tới nguồn gốc (của một trích dẫn, một 
yếu tố phân tích, một con số, v.v.). 

Ghi chú cũng được dùng cho các chỉ đẫn bên trong - 
nhưng không nên lạm dụng trong một luận án - hoặc ở 
trên, hoặc ở dưới, hoặc trong phần phụ lục. 


Một vài ví dụ về ghi chú 


rên, tr. 1Ô: 


(2) Xem ở dưới, Chương X- 


(3) Xem tại Phụ lục L 


()Xem ởt 





Các ghỉ chú cũng cho phép giới thiệu những lời bình 
có thể làm cho phần văn bản thêm nặng nẻ, nhưng lại có 
thể hữu ích cho độc giả nào quan tâm đến điểm tranh luận. 


thể chế tương 
g thời kì tại New 
Lehaut 2003, tr.127, ghi chú 3. 


(4) Điều thú vị là, một vấn để về 


tự cũng được đặt ra vào cùn 


Zealand. Xem 
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Các ghỉ chú cũng đùng để nâng cao (đôi khi là công 
khai) tầm uyên bác - thực sự uyên bác hay chỉ là biểu hiện 
bên ngoài - của luận án: 


tuận án được coi là thiếu Luậnán << sự uyên 


Luận án uyên bác (hoặc 
bế ngoài uyên bác) 


() ——“Wwnăm đến 
(3)———-nười dòng 


Không có một Bì =Ỷ_=— ghi chú 





Đặt các ghỉ chú ở đâu và trình bày chúng như thế nào? 
Ngay khi bạn lựa chọn soạn thảo luận án theo cách 
chia thành từng phần lớn (mở đầu, kết luận, các chương...), 
hai phương thức chính để trình bày phần ghi chú là: 
- ở cuối trang giấy; 
- hoặc ở cuối mỗi chương (hoặc một phần cấu thành 
khác). 

Tiêu đề của chương này thể hiện ưu tiên rõ ràng của tôi 
với các ghi chú ở cuối trang giẫy. Quả thật, trình bày các ghí 
chú ở cuối mỗi chương sẽ khiến công việc của bạn phức tạp 
và việc đọc luận án của bạn sẽ khó khăn hơn; bởi khi đọc 
hoặc đọc lại văn bản, cách này không cho phép bạn chỉ qua 
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một cái nhìn mà có được một ý tưởng về bản chất và tầm 
quan trọng của ghỉ chú được gọi nhờ một dấu dẫn tới văn 
bản. Cách trình bày Mi buộc người đọc ấi tìm phần ghi chú 
ở hàng chục trang giấy sau đó, chính điều này thường cản 
trở việc đi tìm ghỉ chú hoặc nếu người ta có tìm thì việc đó 
cũng làm ngắt quãng mạch đọc. 

Và khi bạn đã lựa chọn các ghi chú ở cuối trang, bạn 
sẽ còn phải lựa chọn giữa kiểu đánh số theo từng trang md 
theo từng chương: hãy xem những để nghị mà phần mềm 
xử lí văn bản của bạn đưa ra, cách thức thực hiện tại trường 
mà bạn làm tiến sĩ, sở thích của bạn và hãy quyết định. Biết 
rằng, nhờ những điều kì diệu của tín học, lựa chọn này sẽ 
có thể thay đối chỉ bằng một cái kích chuột. 
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Các phụ lục 


Nếu một số tài liệu, tư liệu, thành phần thông tin: 

- tương đối khó hoặc hạn chế tiếp cận; 

- chắc chắn có ích cho đề tài luận án của bạn; 

- không thể “đưa” được hết vào trong phần phát triển 

lập luận của bạn; 

- mang lại lợi ích khi người đọc có thể tham khảo trong 

tổng thể của chúng; 

- bạn có thể thiết lập chúng thành phụ lục. 

Tại đây cũng thế, bạn cần chứng tỏ được sự sáng suốt 
bằng việc tìm cách trả lời cho những câu hỏi sau: có phải 
phụ lục là một phần “gia tăng" cho luận án của tôi? Lợi 
ích cho độc giả là gì? Lợi ích nào cho một nhà nghiên cứu 
mong muốn kéo dài luận án của tôi? 

Khác biệt lớn nhất giữa các ghi chú ở cuối trang và 
phần phụ lục nằm ở mức độ: một vài thông tin bằng số, 
một vài dòng văn bản ngắn, một số bảng biểu nhỏ đương 
nhiên thành ghí chú cuối trang; ngược lại, những văn bản 
đài, những tài liệu quan trọng, hàng loạt các bảng biểu, 
phương pháp học nghiên cứu kinh tế lượng, bảng câu hỏi 
của một cuộc điều tra, cách thức chọn mẫu từ một số đân, 
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những bảng số liệu thống kê gốc, v.v. có vị trí một cách tự 
nhiên trong phần phụ lục. 

Tùy theo bản chất của chúng và đối tượng mà những 
thông tin này phụ thêm, các phụ lục này có thể đặt: cuối 
mỗi chương, cuối mỗi phần hay cuối luận án. 

Trong trường hợp cuối cùng, nếu các thông tín này 
quan trọng, chúng có thể được nhóm vào trong một tập tài 
liệu đặc biệt. 

Bạn nên chỉ đến phần phụ lục hoặc chỉ rõ sự tổn tại 
của nó ở một vị trí thích đáng trong văn bản luận án. Có thể 
là một ghỉ chú ở cuối trang. 

Trong mọi trường hợp, một “bảng phụ lục” cũng rất 
nên có. 
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Các bản đồ, bảng biểu, sơ đồ, đồ thị 


Trong quá trình soạn thảo, bạn sẽ phải thường xuyên 
quyết định cách thức trình bày một số thông tin: Đặt trong 
phần văn bản hay trong ghi chú? Thông qua một lời bình 
hay trong một bảng biểu, một sơ đổ, một bản đồ hay đồ thị? 

Lần nữa, bạn sẽ tìm được câu trả lời bằng cách tự đặt 
ra các câu hỏi: 

~ cách thức nào là phù hợp nhất cho phát triển chứng 

minh của bạn; 

- cách thức nào đem lại trình bày chặt chế nhất và “dễ 

đọc" nhất; 

~ cách thức nào là thuận tiện nhất cho độc giả. 

Phần văn bản phải dành chủ yếu cho việc triển khai 
phần chứng minh của bạn: vì thế, bạn hãy tránh bị lạc 
vào những liệt kê định lượng hay tính số; nhưng hãy hoàn 
chỉnh phần văn bản của bạn (phần mang nội dung chủ 
chốt, tùy theo ý tưởng chỉ đạo của bạn) bằng một thông tin 
đầy đủ hơn hoặc hệ thống hơn với một hình thức biểu đạt 
rõ ràng nhất (biểu đồ, sơ đồ, bản đồ hay bằng biểu). 

Ví dụ, thay vì hàng loạt trang giấy phân tích số liệu 
làm cho độc giả chìm ngập trong đó, tốt hơn là: 
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- Xác định được một hoặc hai đại lượng có ý nghĩa 
đối với phần chứng mình của bạn, và có hai hoặc ba 
trang văn bản phát biểu xoay quanh đó; 

- lầm sáng tỏ những đại lượng này bằng một sơ đồ, đề 
thị hay biểu đề, 

- đưa toàn bộ các dữ liệu bằng số trong đó có các “đại 
lượng có ý nghĩa" này vào trong một hay nhiều bảng 
biểu (có thể đưa vào phần phụ lục). 

Với mỗi bản đồ, bảng biểu, đồ thị hay sơ đồ: 

- hoặc là bạn đã lấy được từ một cuốn sách khác và bạn chỉ 
ra chính xác nguồn tham khảo của mình (Chương 28); 

- hoặc là do bạn đã lập nên từ những thông tin được khai 
thác từ nơi khác hoặc do bạn soạn thảo nên, và như 
thế, bạn chỉ ra điều này một cách rõ ràng và chính xác: 


Một vài ví dụ và chỉ ra nguồn tham khảo 


Nguồn: đồ thị được lập từ ONU, 2003, tr.280 đến 290. 


lập theo các kết quả cuộc điều tra của 
chúng tôi. Xem phía dưới, Phụ lục III, bảng X và XI. 


Nguồn: sơ đồ được 


Nguồn: bản đồ này được lập từ các số liệu trong . VI 
của chương này, và các số liệu được lấy từ LẼtat 
monde 2003, La Découverte, Paris, 2002, tr. 590-607. 
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Thư mục và các nguồn tham khảo 


Bạn đã điễn đạt, nuôi dưỡng và cấu thành nên luận án 
của bạn với tài liệu đến từ nhiều nguồn: 
- các cuốn sách và bài viết; 
- các tài liệu lưu trữ; 
- các tự liệu thống kê; 
- các cuộc điều tra; 
~ các cuộc nói chuyện; 
- khai thác các tờ báo và ấn phẩm định kì; 
- WV. 

Bạn cần đành một vị trí quan trọng ở cuối luận án của 
mình để giới thiệu về các nguồn thông tín tham khảo khác 
nhau này. Tùy theo từng trường hợp, phần thông tin này có 
thể được đặt tên là: 

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 
hoặc 
NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THƯ MỤC 
hoặc 
THƯ MỤC 

Phần giới thiệu này cần được chuẩn bị cùng với việc 

thực hiện luận án: ðởi đây là phần không thể tách rời với 
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công việc nghiên cứu của bạn. Chúng ta đã chỉ ra điều này 
trong khi khai thác các cuốn sách và bài viết (Chương 15); 
nhưng nó cũng đúng khi bạn làm việc trên các lưu trữ (công 
cộng hoặc của tư nhân, của các cộng đồng địa phương hay 
của doanh nghiệp...), trong một cuộc thăm dò, đàm luận, 
khi làm việc trên các tài liệu thống kê hoặc khai thác báo 
và tạp chí. 

Như vậy, ð£n cần giới thiệu thật đầy đủ và chính xác 
về những nguồn rài liệu khác nhau mà bạn đã dùng đến. 

Là thư mục thực sự, nó phải được trình bày đúng cách, 
cấu trúc tốt, rõ ràng và đầy đủ. 


Thư mực 


Phân này cần tập hợp toàn bộ các nguằn tài liệu được 
in và số hóa mà bạn đã sử dụng cho việc chuẩn bị và soạn 
thảo luận án của màình. 

Khẳng định khái quát, giản đơn và hợp lẽ này gợi lên 
hai câu hỏi có liên quan: 

1. có phải tất cả các cuốn sách được trích dẫn trong khi 
làm luận án đều phải được đưa vào thư mục? Trong tổng 
thể, là có: trừ những cuốn sách mà bạn lấy lại một trích dẫn 
nhưng cơ bản không liên hệ với đề tài đang nghiên cứu; và 
cũng ngoại trừ trường hợp những cuốn sách mà người ta 
sử dụng nhằm mang lại một chỉ tiết thực tế nhưng về cơ 
bản không có mối liên hệ với đề tài được xử lí. Trong cả hai 
trường hợp này, các dẫn chiếu liên quan chỉ được trích dẫn 
theo “kiểu cũ” (Chương 28); 
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2. có phải mọi cuốn sách và bài viết được đưa vào thư 
mục đều phải đã được trích dẫn trong văn bản của luận án? 
Không nhất thiết là thế, chỉ cần các cuốn sách và bài viết 
này có mối liên hệ với đề tài và bạn đã sử dụng chúng trong 
công việc nghiên cứu của mình. 

Tóm lại, hai trường hợp trên được thể hiện trong sơ đồ 
sau: 


Các cuốn sách và bài : Các cuốn sách và bài 
viết được trích ciẫn viết được dưa vào thư 
trong văn bản luận án : mục của luận án 





Thư mục không cần phải quá "đầy" cũng không quá 
ngắn. Tùy theo tài liệu có sấn và chất tông công việc 
được thực hiện, phần thư mục có thể bao gồm từ 15 đến 
40 trang. 

Tiếp theo, cho phép tôi có một lời khuyên nhỏ về nghệ 
thuật sống ở đại học: nếu thầy giáo hướng dẫn luận án 

cho bạn hoặc những set có thể là thành viên của hội 
đồng xét duyệt đề tài đã viết các cuốn sách và bài viết có 
liên quan đến để tài luận án của bạn, bạn đừng quên đưa 
những tài liệu này vào phần thư mục luận án của mình... 

Trong một buổi bảo vệ, sẽ chẳng còn gì tổi tệ hơn nếu 
nghe một thành viên của hội đồng xét duyệt nhận xét rằng: 
“Như tôi đã đề cập tại bài viết xuất bản năm 1998 và chắc 
đã không thu hút được quan tâm của bạn...". Rồi một vài 
phút sau, một thành viên khác: “Chắc bạn đã không biết 
đến những công trình của hội thảo Florence vào năm ngoái, 
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tại đó câu hỏi này đã được bàn luận rất rộng rãi, và tôi đã 
bảo vệ một quan điểm hoàn toàn rõ ràng..." 

Nhưng chúng ta hãy trở lại phần trình bày của thư mục. 

Nếu bạn vẫn chưa làm gì cho phần này, hãy tạo một tài liệu 
với tên gọi có thể là “thư mục LA” (thư mục luận án) bởi bạn sẽ 
còn tạo ra nhiều các thư mục khác trong cuộc đời nghiên cứu. 

Thường thường, các tài liệu trích đân được trình bày 
với dòng đầu tiên bắt đầu từ lễ trái, các dòng tiếp theo hơi 
lùi một chút. Vậy bạn hãy cài đặt một chương trình dàn 
trang này cho phần thân thư mục. 

Phần thư mục có thể được trình bày trong một “Thư mục 
chung" duy nhất, tập hợp tất cả các cuốn sách hoặc bài viết 
mà bạn đã sử dụng, và được sắp xếp từ A đến Z. Thư mục 
cũng có thể được chia nhỏ thành nhiều phần; có thể đưới 
nhiều hình thức khác nhau nhưng đều phải được sắp xếp: 

- Hoặc theo các phần hay chương. 
- Hoặc theo tính chất của các tác phẩm: 
Sách đại cương 
Sách khác 
Các bài viết 
- Hoặc theo chủ đề: 
Sách đại cương 
Kinh nghiệm của Pháp 
Các kinh nghiệm của nước ngoài 

Trong mỗi mục, các cuốn sách và bài viết được sắp xếp 
theo thứ tự bảng chữ cái của tên tác giả hay tiêu để cuốn 
sách thay cho tên đối với những cuốn sách không có tác 
giả. Đối với cùng một tác giả, sắp xếp các cuốn sách theo 
trật tự thời gian của Ngày xuất bản. 
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Thuận lợi chính của thư mục chung duy nhất là vô cùng 
để dàng và nhanh chóng tìm thấy ở đây - khi mà người ta 
nắm rõ về bảng chữ cái - mọi tài liệu được trích dẫn trong 
luận án. Thư mục chia theo từng phần không có được thuận 
lợi này: cần phải tìm kiếm tác phẩm được nghiên cứu qua 
nhiều thành phần cấu thành khác nhau của thư mục; nhưng 
thư mục được chia theo từng phần có thể là một công cụ lầm 
việc hữu dụng cho một nhà nghiên cứu làm việc trong cùng 
lĩnh vực đó. Bạn hãy lựa chẹn. 

Do các tải liệu in ấn và số hoá được tập hợp trong thư mục 
theo trật tự bảng chữ cái, cần có một yếu tố thống nhất cho 
phần khởi đầu tên gọi của chúng. Yếu tố thống nhất này tôi 
gọi là “mảnh ghép đầu tiên" cho tên gọi của mỗi một tài liệu. 


“Mảnh ghép đầu tiên”, chìa khóa của sắp xếp 


Một lần nữa: trong thư mục, các tài liệu in Ấn và số 
hoá được sắp xếp cùng nhau theo trật tự bảng chữ cái; như 
vậy, các tên gọi của chúng có chung cùng một “mảnh ghép 
đầu tiên”, điều này là cơ sở cho việc sắp xếp chung này; 
cầu trúc của nó khác nhau tùy theo tài liệu có hay không 
có một tác giả xác định. 


Trường hợp có một tác giả xác định 
Tên của tác giả xuất hiện ở phần đầu cuốn sách hay bài 
viết hoặc là một cái tên được nêu ra rõ ràng như chúng ta 
sẽ thấy sau đây. “Mảnh ghép đầu tiên” có cấu trúc như sau: 
“Tác giả, năm”. 
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“Mảnh ghép đầu tiên này” chung cho mọi cuốn sách, 
bài viết và các tài liệu khác, dù đó là tài liệu in ấn hay đa 
phương tiện hay số hóa (trên internet, đía CD-Rom hay các 
phương tiện hỗ trợ khác) mỗi khi ta biết đến một tác giả. 

Tác giả có thể là một người hoặc là một tổ chức và 
nhiều trường hợp khác nhau nữa. Chúng ta hãy Xem xét 
những điển hình: 

Tác giả là một zgười: 

“Họ tên tác giả, năm“. 
Tác giả là một zổ chức 
“Chuỗi kí hiệu chữ cái đầu hay tên của tổ chức đó, năm” 

Có hai hoặc ba tác giả: 

“Họ tên tác giả 1, họ tên tác giả 2, họ tên tác giả 3, năm” 

Có nhiều hơn ba tác giả, với một tác giả chính: 

“Họ tên tác giả [chính] và các tác giả khác, năm” 
Đó là một công trình tập thể với một giám đốc xuất bản 
“Họ tên tác giả {là giám đốc xuất bản], năm”. 

Đó là một công trình tập thể với một người chịu trách 
nhiệm xuất bản: 

“Họ tên tác giả [người chịu trách nhiệm xuất bản], năm”. 


Trường hợp không có tác giả xác định 
Ví dụ, có hơn ba tác giả không xác định được hoặc hơn 

nữa là không có gì cho phép phân biệt được một tác giả 
chính: thế thì, tiêu để thay thế cho tên tác giả. Cấu trúc của 
“mảnh ghép đầu tiên” trở thành: 

“Tiêu đề, năm” 
và như vậy, đối với các cuốn sách: 

“Tiêu đề cuốn sách, năm” 
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và đối với các bài viết với nghĩa rộng (bài viết trong các tạp 
chí hay bài đóng góp vào các tác phẩm tập thổ): 
““Tên của bài viết hay bài đóng góp; năm: : 

Cuối cùng, trên các cơ sở này, ¿ự€ hiện sắp xếp phần 
thư mục theo trật tự bảng chữ cái của tên tác giả (theo 
nghĩa rộng) và trong trường hợp khuyết tác giả, là của từ 
đầu tiên! của tiêu đề hay của “tiêu đề”. 

Chúng ta cần chú ý “mảnh ghép đầu tiên” này tương 
ứng rất chính xác với "công thức mã hoá”, cho phép trong 
tuận án dẫn tới một tài liệu của phần thư mục, nếu người 
ta bỏ qua tên tác giả. 

Cũng thấy rằng “mảnh ghép đầu tiên” này tạo điều 
kiện cho việc sắp xếp các cuốn sách của mối tác giả được 
trích dẫn trong thư mục theo trình tự thời gian. Cuối cùng, 
chúng ta hãy nhớ rằng “mảnh ghép đầu tiên” là chung cho 
các tài liệu in ấn và số hóa. 


“Mảnh ghép thứ hai” đói với các tài liệu in ân 


"Mảnh ghép đầu tiên" đã được Xác định, phần tiếp 
theo của tên gọi sẽ khác nhau tùy theo đó là một cuốn sách 
hay một bài viết (được hiểu theo nghĩa rộng). 


Đối với một cuốn sách 
Nếu có tác giả, sau phần “Tác giả, năm", người ta sẽ 
đặt: 





Trong tiếng Pháp, loại bỏ các mạo từ xác định và không xác định (ND). 
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“Tiêu để cuốn sách, nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản, số 
lượng trang sách”, 
Nếu khuyết tác giả, sau phần “2iêw đề cuốn sách, năm”, 
người ta sẽ đặt: 
“Nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản, số lượng trang sách”. 


Đối với một bài viết (theo nghĩa tộng) 

Nếu có tác giả và đó là một bài viết được in trong một 

cuốn tạp chí, sau phần “Tác giả, năm”, người ta sẽ đặt: 
“Tiêu để của hài viết” “Tên của Tạp chí, tháng hay quý, 
thành phố nơi xuất bản, trang nào đến trang nào”. 

Nếu có tác giả và đó là một bài đóng góp được xuất 
bản trong một tác phẩm tập thể, sau phần ““tác giả, năm", 
người ta sẽ đặt: 

“Tên của bài đóng góp", [Tên gọi đầy đủ của cuốn sách], từ 
trang nào đến trang nào” 

Nếu khuyết tác giả, sau phần “““Tên của bài viết hay 
bài đồng góp", năm", người ta sẽ đặt: 

- trường hợp bài viết cho một tạp chí: 
“Tên của tạp chí đó, tháng hoặc quý, thành phố nơi xuất bản, 
từ trang nào đến trang nào”; 

- trường hợp bài đóng góp cho một cuốn sách: 
"tiên gọi đẩy đủ của cuốn sách], từ trang nào đến trang 
nào” 

Tóm lại, cấu trúc gọi tên đối với các cài liệu in là như 
Sau: 

“Tác giả, năm. Tên cuốn sách, nhà xuất bản, thành phố nơi 
xuất bản, số trang”. 

“Tác giả, năm. "Tên của bài viết? tên của tạp chí, tháng hoặc 
quý, thành phố nơi xuất bản, từ trang nào đến trang nào”” 
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“Tác giả, năm. “Tên của bài đóng góp? [Tên gọi đấy đủ của 
cuốn sách], từ trang nào đến trang nào" 

“Tên của cuốn sách, năm, thành phố xuất bản, số trang”. - 

“ “Tên của bài viết? năm. Tên của tạp chí, tháng hay quý, 
thành phố nơi xuất bản, từ trang nào đến trang nào” 

“Tên của bài đóng góp”, năm. [Tên gọi đầy đủ của cuốn 
sách], từ trang nào đến trang nào“ 


Một vài lời khuyên đôi với các trường hợp đặc biệt 
Ngoài việc chú ý áp dụng những nguyên tắc cơ bản, 
bạn sẽ có dịp đối mặt với hàng chục những tình huống buộc 
bạn phải có những lựa chọn. Để thực hiện, bạn hãy nghĩ 
đến việc phải đảm bảo tính chính xác của thông tin mà 
không làm người đọc bị quá tải. Một vài ví dụ: 
- một tiêu để với tiêu để phụ? Hãy đặt cạnh nhau: 
Les Statoscrates. Essai danthropologie politique 
Hãy ghi chú rằng trong trường hợp của ví dụ này người 
ta viết chữ in hoa chữ đầu tiên của từ đầu tiên mang nghĩa 
của tiêu đề; 
- nhiều nhà xuất bản? Người ta ghi nhận cả hai: 
Seuil/Maspero; 
- không có tên nhà xuất bản? Người ta để: 
không NXB; 
- nhưng nếu đó là một tài liệu đa phương tiện, người ta 
ghí: 
đa phương tiện; 
- không có nơi xuất bản được chỉ ra? Hãy để: 
không địa điểm; 
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- không có ngày tháng xuất bản được chỉ rõ? Hãy để: 

không có ngày thắng; 

- một tác phẩm bao gồm nhiều tập? Bạn đặt sau tên 
của tác giả khoảng thời kì xuất hiện của chúng, đồng 
thời chỉ rõ năm xuất bản cho từng tập. Ta có như sau: 

“Général***, 1975-1995, Mémoires đavenir, Nhà xuất bản 
Soleil, Lausanne; tập I, LẾveil, 1975, 250 tr. tl, Le Sursgut, 
1985, 350 tr; tll, La Chute, 1995, 150 tr”. 

Và khi bạn trích dẫn với thể thức mã hóa, bạn sẽ đặt 
như sau: 

“General***, 1975-1995” nếu bạn chỉ đến toàn bộ tác phẩm 
hoặc 
“General***, 1995” nếu hạn chỉ đến tập II. 

- một cuến sách bằng tiếng nước ngoài? Cấu trúc gọi 
tên vẫn không thay đổi; nhưng với một vài ngôn ngữ, 
nếu bạn xét thấy có ích, bạn có thể đặt phần dịch 
sang tiếng mẹ đẻ trong dấu móc vuông [ ] sau phần 
tiêu đề. 

Có thể có trường hợp phức tạp hơn: bạn đang làm việc 
trên cuốn sách được xuất bản lần thứ hai hoặc lần thứ ba 
hoặc trên một bản dịch của cuốn sách đó. Một vài người chỉ 
đơn giản mô tả cuốn sách mà họ đang sử dụng, điều đó làm 
mắt đi của người đọc một hoặc hai thông tin: 

- ngày, tháng, năm của lần xuất bản đầu tiên; 

- và tên gốc cuốn sách đối với trường hợp là một bản 
dịch. l 

Về phần tôi, tôi thích giải pháp chặt chế nhất: 

- đối với cuốn sách có nhiễu lần tái bản: 
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“Tác giả, năm 1. Tên của cuốn sách, nhà xuất bản, thành phố 
xuất bản, số trang; lần xuất bản, năm 2, số trang”. 
Và nếu bạn trích đẫn quyển sách này, thể thức mã hóa 
sẽ trở thành: 
“Tên tác giả năm 1, năm 2, trang số”. 
- đối với một bản dịch: 
“ Tác giả, năm 1. Tên cuốn sách bằng tiếng nước ngoài, nhà 
xuất bản, thành phố xuất bản, số trang; bản dịch. Năm 2. 
Tên dịch của cuốn sách, nhà xuất bản, thành phố xuất bản, 
số trang”. 
Và nếu bạn trích đẫn cuốn sách này, thể thức mã hóa 
sẽ trở thành: 
“Tên tác giả, năm 1, bản dịch. Năm 2, trang số”. 


Gọi tên các tài liệu số hóa 
Cấu trúc tên này gồm hai phần, phần đầu dành để chỉ 
ra tài liệu và phần thứ hai để xác định công cụ hỗ trợ và 
nguồn của thông tìn đó. 
Ngoài “mảnh ghép đầu tiên” chung với các tài liệu in 
ấn, phần đầu bao gồm phần xác định tài liệu: 
- đối với một tài liệu có tác giả: 
“Tác giả, năm, tiều đề của tài liệu”; 
- đối với một bài phê bình trên mạng có tác giả: 
“Tác giả, năm, "tiêu đề của bài viết”; 
- đối với một tài liệu không có tác giả xác định: 
“Tiêu đề của tài liệu, năm. Cỏ thể là một yếu tố khác xác định 
tài liệu” 
Phần thứ hai của tên gọi các tài liệu số hóa trước tiên 
sẽ cho phép xác định được phương tiện hỗ trợ của tài liệu: 
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đĩa CD-Rom (hay một công cụ khác) hoặc internet; tiếp 
đó là đưa ra được dẫn chiếu chính xác về nhà xuất bản 
hoặc nguồn của tài liệu trên phương tiện đó, đối với những 
thông tin được tải từ internet thì đó là địa chỉ chính xác 
của trang web và trang tài liệu được lấy về cùng ngày truy 
cập. Hoặc là: 

“Loại công cụ hỗ trợ [ví dụ như đĩa CD-Rom), nhà xuất bản, 

thành phố xuất bản, năm [nếu khác với phần một], phiên 

bản? đối với một tài liệu trên đía CD-Rom, hoặc: 

“Tên hay xác định của trang web, <URt> đầy đủ (trang web 

được truy cập ngày/tháng/näm)? đối với một tài liệu được 

tải từ Ínternet. 

Đối với một /ài liệu không phải là tài liệu in ấn, được 
phổ biến trên internet, ta sẽ có một tên gọi theo một trong 
những thể thức này: 

-_ “Tác giả, năm. Tiều để của tài liệu; tên hoặc phần xác định 
của trang web, <URL> đầy đủ (truy cập ngày/tháng/ 
năm)? hoặc: 

~_ “Tác giả, năm. “Tiêu đề của bài viết” xuất bản định kì trên 
mạng, <URL> đây đủ (truy cập ngày/tháng/ năm)” 

- . “Tên của tài liệu, nảm. Thường là một yếu tố khác xác định 
của tài liệu; tên hoặc phần xác định của địa chỉ internet, 
<URI.> đầy đủ, (truy cập ngày/tháng/năm)? hoặc: 

- “Tiêu đề của bài viết; năm. Xuất bản định kì trên mạng, 
<URL> đầy đủ, (truy cập ngày/tháng/năm)" 

Và đối với zmột tài liệu không phải là tài liệu in ấn, 
được phổ biến trên đĩa CD-Rom: 

~ “Tác giả, năm, Tiêu đê của tài liệu; xác định của đĩa CD- 
Rom, nhà xuất bản, thành phố xuất bản, năm [nếu khác 
với năm của phần đầu], phiên bản”, hoặc: 
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-~_ “Tiêu đề của tài liệu, năm. Xác định của đĩa CD-Rom, nhà 
xuất bản, thành phố xuất bản, năm [nếu khác với năm 
của phần đầu], phiên bản” 


Các phiên bản số hóa của các tài liệu in 

Đó có thể là những văn bản, những cuốn sách hoặc. 
bài viết cũ hoặc mới đã được tạo dựng lại dưới một dạng 
số hóa. Trong trường hợp này, theo tôi hãy đặt thông tin 
về năm xuất bản của tác phẩm in vào trong “mảnh ghép 
đầu tiên" và đưa những phần xác định khác cho phiên 
bản in vào trước phần chỉ công cụ hỗ trợ và nguồn thông 
tin, ví dụ như: [Nhà xuất bản, thành phố xuất bản., số 
trang]. 

Đối với một cuốn sách có tác giả, có thể tiếp cận trên 
(nternet là: : 

“Tác giả, năm [của xuất bản in]. Tên cuốn sách, [nhà xuất bản, 
thành phố xuất bản, sổ trang]; tên hoặc phần xác định của 
địa chỉ internet, <URL> đầy đủ (trang được truy cập ngày/ 
tháng/năm)” 

'Và nếu tài liệu được tạo đựng lại trên đĩa CĐ-Rom: 
“Tác giả, năm [của xuất bản in]. Tên cuốn sách, [nhà xuất bản, 
thành phố xuất bản, số trang]; phần xác định của đĩa cd- 
rom, nhà xuất bản, thành phố, năm, phiên bản”. 

Đó cũng có thể là những văn bản, những cuốn sách 
hoặc bài viết đã được xuất bản và được truyền bá đồng 
thời dưới dạng in ấn và đưới một (hoặc nhiều) dạng số hóa. 
Bạn sẽ sử dụng cho mỗi tài liệu phương thức dẫn chiếu phù 
hợp với định dạng mà bạn đã tham khảo - ín Ấn hay số hóa. 
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Tôi không biết luận án của bạn đang ở trong giai đoạn 
nào, nhưng chắc chắn một điều rằng bây giờ bạn đã hiểu rõ 
hơn tại sao ngay từ rất sớm trong cuốn sách này (đặc biệt 
là ở các Chương 7, 9, 10 và 15), bạn đã được khuyên là hãy 
tìm hiểu về chương này... 
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Đọc lại, các tiêu để, những lời mở 
đầu, lời kết luận 


Bạn đã soạn thảo xong toàn bộ các chương, xây dựng 
xong các phụ lục, thiết lập phần trình bày các nguồn tham 
khảo và thư mục. 

Bạn nghĩ là bạn đã hết những khó khăn. Sai lầm! 

Bạn đang trong tình trạng sần giống như một người 
thợ mộc đã có hết các tấm gỗ được cắt gọt theo đúng các 
kích cỡ và đã tiến hành bước “lắp ghép” đầu tiên để kiểm 
tra xem tắt cả có ổn không. Bây giờ, người thợ này sẽ dỡ hết 
ta và tiến hành lắp ghép thực sự, căn chỉnh, bào gọt, v.v. 
với một mối bận tâm kép là vừa chăm chút về chỉ tiết vừa 
đảm bảo được tính gắn kết của tổng thể. 

Đối với bạn, cũng tương tự như vậy. 


Đọc lại toàn bộ 


Hiện tại, công trình của bạn là một sản phẩm thô. 
Cần phải chỉnh sửa những chỗ còn vụng về, lấp những chỗ 
trống, rút ngắn một số đoạn quá dài, cân bằng lại, giải 
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quyết các vẫn đề trùng lặp hay “mắt cân đối” giữa các phần 
khác nhau trong văn bản. 

Và để thực hiện được điều này, cần có một lần đọc lại 
toàn bộ văn bản, một lần đọc thật yên tĩnh, chăm chú với 
tỉnh thần tỉnh táo và phê phán: hãy đành ra một vài ngày 
và đọc lại văn bản trong sự vận động tổng thể của nó. 

Chú ý, đọc lại không có nghĩa là viết lại tất cả; cũng 
không phải như những người hay lo lắng đừng lại ở mỗi chỉ 
tiết; nhưng mỗi người và đặc biệt với người quá dễ tự hài 
lòng, cần phải dành thời gian để đọc lại, để sửa chữa điều 
gì phải sửa và phát triển cái nào có thể. 

Công việc của bạn trước đó càng được thực hiện 
“nhanh” và đại khái, bạn sẽ càng thấy những khó khăn và 
những điểm cần xem xét lại. Ngược lại, những người chu 
đáo và người làm việc có phương pháp sẽ có thể thưởng 
thức thành quả của những cô gắng trước đó của họ. 

Nếu như có những điểm mà bạn chưa thể sửa chữa 
hoặc phát triển ngay được, hấy đánh dấu chúng lại: "Đoạn 
cần tóm tắt; cần làm một phụ lục?" hay “điểm cần phát 
triển ” hay “cần xác mình lại con số" hay “cần hoàn thiện 
dẫn chiếu". Hoặc: “Viết lại", “rút ngắn đi", “cần xem lại”... 
Nếu bạn làm việc trên máy tính, bạn có thể bôi màu một 
số đoạn, ghỉ chú nhận xét của bạn bằng cỡ chữ nhỏ hơn 
(để phân biệt dễ dàng với phần văn bản) và đánh dấu vào 
những chỗ này, như XXX (khi mà bạn muốn kết thúc mọi 
sửa chữa, cách này sẽ cho phép bạn chắc chắn tìm lại được 
chúng nhờ vào chức năng “Tìm kiếm"). Nếu như bạn đọc 
lại trên một bản in, hãy sử dụng các bút đánh dấu, các 
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ghim kẹp và những tờ ghi chú, đồng thời kẹp chúng ra quá 
ngoài lề một chút; những tờ ghi chú này chỉ cho bạn những 
chỗ cần xem xét và nếu bạn nhìn tổng thể, bạn biết được 
khối lượng công việc còn phải thực hiện. Bạn cũng có thể 
tạo ra một danh sách trên một tờ giấy về những điểm cần 
điều chỉnh và những nghiên cứu cần phải tiếp tục... 

Như vậy, lần đọc lại toàn bộ này giúp cho bạn “chỉnh 
trang" chung cả văn bản. 

Nhưng đó chưa là tất cả. 

Lần đọc lại toàn bộ này cần cho phép tăng cường tính 
gắn kết và sức mạnh của vận động tổng thể tư duy của bạn. 

Và để thực hiện được điều này, bạn còn một công việc 
kép cần làm: 

- đối với các phần mở đầu và kết luận: 

- đối với các tiêu để. 


Đọc lại chỉ các phần mở đầu và kết luận 


Đối với từng phân đoạn lớn: khi bất đầu (và kết thúc) 
luận án, bắt đầu (và kết thúc) mỗi phần, mỗi chương, cần 
có dẫn nhập (và kết luận). 

Dẫn nhập, đó là nhầm sắp xếp, giới thiệu bối cảnh, hay 
như tôi vẫn nói là "đàn cảnh" cho câu hỏi chính sẽ được 
bàn đến (trong luận án, trong từng phần, từng chương): 
gợi ra khung cảnh trong đó câu hỏi này được đặt ra, nêu 
rõ vấn đề được đặt ra như thế nào dưới mắt bạn, tạo dựng 
nên câu hỏi và thông báo về việc bạn sẽ tiếp cận và xử lí 
nó ra Sao. 
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Và kết luận, chú ý, đây không phải là tóm tắt: đó là nêu 
ra những yếu tố trả lời đã có thể được đưa ra (tong luận 
án, trong các phần và các chương), tập hợp chúng, tổng hợp 
chúng và gợi ra được (những) viễn cảnh mà những câu trả 
lời này mở ra. 

Đồng thời qua các phần mở đầu và kết luận (của luận 
án, của các phần và các chương), bạn có thể hướng dẫn 
người đọc theo mạch vận động của tư duy mà bạn đã 
lựa chọn; bạn có thể nhắc lại, giải thích lại cho người 
đọc những chứng minh mà bạn đang thực hiện, điều mà 
bạn đã xác lập và cả những gì bạn còn cần nghiên cứu 
nữa; bạn có thể rút ra, nhắn mạnh mạch chủ đạo, sợi dây 
truyền dẫn của lập luận được xây dựng trong luận án của 
mình. 

Như vậy, khi đọc lại toàn bộ, bạn cần đọc lại thật chăm 
chú các phần mở đầu và kết luận. Có thể bạn cũng phải viết 
những điể+ mà bạn đã “để lại sau" hay viết lại những phần 
bạn thấy không tốt hoặc chưa hài lòng lắm... 

Khí xong việc đó, có một lời khuyên nữa cho bạn. Hãy 
dành một ngày, một ngày thật yên tĩnh, mà bạn cảm thấy 
rất minh mẫn, để đọc lại toàn bộ những phần mở đầu và 
kết luận; theo trật tự của luận án, đơn giản là: 

Mở đầu chung 
Mỡ đầu của phần thứ nhất 
Mở đầu và kết luận của Chương I 
củ, ác Chương li 
= a T Chương lII 
Kết luận của Phần thứ l 
Mở đầu của Phần thứ lì 
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Mở đầu và kết luận của Chương IV (hay Chương I) 
sa Chương V (Hay Chương li) 
nh se, Chương VI (hay chương lll) 
Kết luận của Phần thứ lÍ 
Kết luận chung 

Hoặc toàn bộ "đứng” được và bạn thấy rõ vận động của 
tư duy mà bạn mong muốn tạo cho luận án của mình (và 
điều này phát triển qua các chương), như thế là tốt. 

Hoặc vẫn còn những đứt đoạn, những chênh lệch, 
những điểm chưa gắn kết và cần phải chỉnh lại đoạn mở 
đầu hay kết luận nào đó. 

Thực hiện công việc (tương đối nhỏ) này cũng quan 
trọng như kiểm tra giàn giáo đối với người thợ nề: quan 
trọng như kiểm tra bộ phận gắn giữ giày đối với một người 
trượt tuyết hay thắt lại dây cương đối với một kị sĩ. 

TẤt nhiên là bạn cần đành sự quan tâm đặc biệt đối với 
phần giới thiệu chung và kết luận chung của luận án. 

Phần giới thiệu chung cần "thu hút được” quan tâm 
của độc giả: chủ đề cần được đưa ra, giới thiệu, đặt trong 
bối cảnh của nó. Ngay từ phần này, bạn được khuyến 
nghị nên xét lướt qua, gợi mở và giới thiệu về hiện trạng 
nghiên cứu hay phân tích, các cuộc tranh luận đang diễn 
ra, những cái được, thua tuỳ theo quan điểm nào thắng 
thế. Cũng cần, qua những nét chấm phá nối tiếp, giới 
thiệu các đường hướng chính của phần đặt vấn đề đã 
được thông qua nhằm để ra sau đó phương pháp trình 
bày đã được lựa chọn, và cuối cùng là nêu lên bố cục 
chung của luận án. 
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Phân kết luận chung cần nêu lại được những đóng góp 
chính đã nêu bật trong suốt các chương khác nhau; cần 
phải nhấn mạnh tới lợi ích của chúng, nhưng đồng thời 
cũng phải nói đến những điều còn chưa chắc chắn hay còn 
thiếu sót; và cũng cần thiết chỉ ra những vấn để chính còn 
phải giải quyết - hay những vấn đề nổi lên từ những kết quả 
nghiên cứu trong luận án. 

Và có cần phải nói điều này? Rằng nếu có những chỗ ở 
đó câu hỏi chính, ý tưởng chỉ đạo, sự chứng minh của luận 
án phải được đặc biệt nhấn mạnh và làm nổi bật giá trị thì 
đó chính là đưới những hình thức thể hiện khác nhau trong 
phần giới thiệu chung và phần kết luận chung của luận án. 


Đọc lại chỉ riêng các tiêu đề 


Còn lại những tiêu đề. 

Đó là những “biển chỉ dẫn” cho vận động tư duy của bạn. 

Mỗi tiêu đề cần vừa ngắn gọn, vừa súc tích và vừa diễn 
đạt được cốt lõi ý tưởng của phần (hay chương) mà nó bao 
trùm. 

Thường thì bởi ý tưởng sẽ ngày càng được làm rõ và 
sáng tỏ, đến cuối luận án người ta mới tìm ra được những 
tiêu đề hay nhất. Vậy nên, đừng ngần ngại khi phải thay 
thế các tiêu đề cũ “tiêu để - hình thức” bằng các tiêu đề rõ 
tầng hơn, chính xác hơn, biểu cảm hơn: các “tiêu để - diễn 
tả" ý tưởng chính của phần (hay của chương). 

Và như đã nói trên, người ta phải tìm thấy được vận 
động của tư đuy của bạn trong các phần mở đầu và kết luận, 
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thì một cách tương tự, người ta phải nấm bắt được vận động 
đó chỉ qua việc đọc các tiêu đề. Hơn nữa, cần phải có sự tương 
hợp và một độ hài hòa nhất định giữa các tiêu đề với nhau. 

Hãy làm bài kiểm tra cuối cùng sau đây. Hãy bày ra 
theo phương thức sơ đồ (và nếu cần hãy in ra) những tiêu 
đề chính: 

TIÊU ĐẾ CHUNG CỦA LUẬN ÁN 
TIÊU ĐỀ CỦA PHÁN I 
TIÊU ĐỀ CỦA PHÁN II 

Những tiêu đề đó có thích hợp? Có nói lên điều gì? Có 
đúng là điều bạn nói đến trong luận án? Nếu có thì như 
thế là tốt. 

Nếu không, bạn hãy xem xét lại chúng. 

Và sau đó, làm bài kiểm tra tương tự với mỗi phần. 

TIÊU ĐỀ CỦA PHÁN l 
Tiêu để của Chương l 
Tiêu để của Chương ll 
Tiêu đề của Chương lll 

Có thích hợp? Có nói lên điều gì? Người ta nhận thấy 
được cả nội dung của các chương và sự vận động của cả 
phần? Nếu câu trả lời là có thì như thế là tốt. 

Nếu không, hãy xem xét lại. 

và nếu như bạn thiếu kiên nhẫn, bạn hãy tự nhắc nhở 
rằng công việc làm luận án là một công việc của một người 
thợ thủ công trí thức. 

Bạn hãy nhớ đến những động tác chính xác, có phương 
pháp của người thợ làm mái gỗ hay người thợ mộc. Bạn hãy 
nhớ rằng, những người thợ giỏi đều có hứng thú lầm việc 
đến nơi đến chốn. 
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Mục lục và các bảng biểu khác 


“Mục lục" cho phép giới thiệu một cách trật tự bố cục 
của luận án và các thành tố liên quan, cùng với chỉ dẫn về 
số trang mở đầu mỗi phân nhánh. Mục lục thường được đặt 
ở cuối! sách, một “Bản tóm tắt” có thể được đặt ngay đầu 
công trình, sau tiêu đề và lời đẻ tặng. 

Với nhiều người đọc, mục lục là cánh cửa vào luận án 
của bạn; với đa số, nhất là trong thời đại đọc nhanh và 
thông tin tức khắc, mục lục này sẽ gần như là trang bìa 
thứ tư của một cuốn sách in, là công cụ đầu tiên để người 
đọc có được một ý tưởng về nội đung của luận án và một 
cảm nhận chung về nó; cuối cùng, mục lục sế là một công 
cụ làm việc, cho phép người đọc tìm kiếm để nắm bắt được 
vận động tổng thể chứng minh của bạn, cũng như xác minh 
xem câu hỏi nào đã được đề cập đến hay tìm kiếm một điểm 
mà người ấy muốn quay lại. Những điều đó nói lên tầm 
quan trọng của cánh này. 


! Tác giả nói tới một thói quen của người Pháp, thói quen ngày càng bị mất ổi, 
nhường chỗ cho thói quen đặt mục lục lên đấu sách như trong truyền thống 
Anh - Mỹ (ND). * 
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Một mục lục lộn xộn là biểu hiện của một luận án không 
vững chắc hay cẩu thả. Một mục lục không được xây dựng 
tốt hoặc thiếu cân bằng là một tín hiệu tiêu cực. Tuy nhiên, 
mục lục không quyết định được luận án: với độc giả có kinh 
nghiệm, mục lục được xây dựng tốt cho phép cảm nhận cả 
những phẩm chất và những chủ đề đầy hứa hẹn cũng như 
những điểm yếu và có thể cả những điều nhạt nhẽo. 

Những người đang làm việc trên một chiếc máy tính 
nhanh và có bộ nhớ mạnh, sử dụng thành thạo các phần mềm 
tiện ích và đã chấp nhận rủi ro khi soạn thảo văn bản luận án 
của mình trên một tài liệu duy nhất, chắc hẳn đã làm quen với 
chức năng làm “Mục lục". Họ chỉ việc gọi ra phiên bản cuối 
cùng của chức năng đó và thực hiện các xác minh cần thiết. 

Những người nghe theo lời khuyên cẩn trọng của tôi và 
chia nhỏ văn bản soạn thảo thành nhiều chương và thành 
tố khác, cũng đã nhóm tất cả các thành phần đó lại với 
nhau thành một tài liệu đuy nhất “Luận án bản cuối cùng": 
họ làm điều này hoặc trên máy tính của mình nếu nó có 
một bộ nhớ và công suất đủ mạnh, hoặc trên một chiếc máy 
khác mạnh hơn - điều này buộc họ phải kiểm tra lại rằng 
không có ảnh hưởng cơ bản nào (đối với văn bản, những 
ghỉ chú, định đạng, v.v.) do sự chuyển qua này. Một khi văn 
bản đã hoàn tắt, việc còn lại với họ là chọn vị trí đặt mục 
lục (thường là ở cuối văn bản) và dùng chức năng “Mục 
lục" để đưa nó vào vị trí đó; phần mềm sẽ hướng dẫn bạn 
nhiều định dạng và yêu cầu bạn chỉ rõ các mức của tiêu đề 
phải được tính đến. Nếu luận án bao gồm năm mức (phần, 
chương, tiết, đoạn và điểm) được xác định như vậy nhờ vào 
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lựa chọn “Style", chỉ cần chỉ ra năm mức này: phần mềm 
xử lí văn bản sẽ thực hiện việc còn lại. 


Hai lần kiểm tra tốt hơn là một lần 


Khi mục lục được hình thành, cần phải kiểm tra xem tất 
cả các tiêu để có xuất hiện đúng, có định dạng phù hợp với 
từng mức tiêu để của chúng; trong trường hợp bị thiếu bất 
thường, cần tìm hiểu nguyên nhân (ví dụ như quên không chỉ 
ra kiểu của một hay nhiều tiêu đề hay lỗi về kiểu áp dụng). 
Cần phải sửa chữa, hình thành lại một mục lực mới và kiểm 
tra lần nữa. Cũng phải kiểm tra xem các số trang chỉ ra trong 
mục lục có tương ứng với các trang thực tế hay không... 

Và đối với những người từng gặp khó khăn với (những) 
chiếc máy tính của họ cùng phần mềm của chúng và vì lí do 
này hay lí đo khác mà không dùng được chức năng “Mục 
lục”, chỉ còn cách là xây dựng mục lục theo “cách cũ”, đồng 
thời sử dụng tốt nhất các khả năng của công cụ của họ. Đó 
sẽ là cơ hội để họ kiểm tra xem toàn bộ các tiều để của các 
phần có được trình bày theo một cách thức đồng nhất: căn 
chính giữa trang, viết bằng CHỮ IN HOA và gach chân. 


PHẦN THỨ NHẤT 
SỰ GIÁ TĂNG CỦA. 


CÁC ÁP LỰC 
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Cũng để kiểm tra xem các tiêu đề của các chương có 


được trình bày theo một cách thức đồng nhất: phía trên và 
căn giữa, viết bằng CHỮ IN HOA và gach chân. 


CHƯƠN6III 





Cuối cùng kiểm tra xem các tiêu đề: 
- CÁC TIẾT 
- các đoạn 
- các điểm 
có được trình bày đồng bộ hay không (Chương 27). 

Bạn cũng đừng quên đưa vào mục lục những phần sau: 
lời cảm ơn, các phần mở đầu và kết luận (của cả luận án 
và các phần), nguồn tham khảo và thư mục, các phụ lục 
và, nếu cần, những danh mục các bảng, các bản đồ, đồ thị, 
sơ đồ, phụ lục và bảng tra tên riêng đã được trích dẫn, v.v. 

Các danh mục và bảng tra này cũng là những công cụ 
làm việc và tiện ích đành cho người đọc. 
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Danh mục (các bảng biểu, bản đồ, đồ thị, sơ đồ, phụ 
lục) đương nhiên chỉ có ý nghĩa nếu các yếu tố đó có đủ 
nhiều trong luận án của bạn và tạo thành một tài liệu 
phong phú: vô ích khi lập một danh mục chỉ gồm hai hoặc 
ba đồ thị có giá trị tầm thường. 

Một bảng niên đại cũng có thể là một bổ sung lí thú 
cho người đọc. 

Một lần nữa, chính bạn là người quyết định điều gì có 
thể tạo nên một “điểm cộng” cho luận án của bạn. Nhưng 
khi bạn làm điều này, hấy thực hiện một cách cẩn trọng: 
nếu không, điều đó có thể làm hại bạn. 
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Bảng chỉ mục 


Các bảng chỉ mục có thể bổ sung hữu ích cho các danh 
mục: 
- bảng tra tên riêng, hay, chính xác hơn: 
. bảng tra các nhân vật đã được trích dẫn 
. bảng tra các tác giả đã được trích đẫn 
. bảng tra các khu vực địa lí đã được trích dẫn... 
- bảng tra theo chủ đề hoặc mang tính chất phân tích. 
Với một số môn học hoặc một số chủ để, sự có mặt 
của một loại bảng chỉ mục nào đó là cần thiết; trong nhiều 
trường hợp, điều này có thể giúp làm tăng giá trị cho công 
trình: bảng chỉ mục giúp cho độc giả tìm đến ngay được 
những điểm mà họ quan tâm và sự tổn tại của nó có thể là 
một lí lẽ thêm vào để thuyết phục một nhà xuất bản nào đó. 
Cũng còn phải xây dựng và đưa dữ liệu vào bảng tra một 
cách đúng đắn: cấu trúc các mục phải thích đáng và những 
đường chỉ phải hoàn toàn chính xác. Bởi rằng, thà không có 
bảng chỉ mục còn hơn là có nhưng thiếu chính xác, không 
chặt chế, đầy thiếu sót và kết cục là không đủ tin cậy. 
Thế mà, cho dù bạn làm bảng chỉ mục theo “cách cũ” 
hay bằng cách sử dụng những chức năng hoặc phần mềm 
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thích hợp, xây dựng một bảng chỉ mục có chất lượng là một 
công việc cuốn hút, tỉ mỉ và thường là dài hơi. Nếu như bạn 
còn ít thời gian, bạn không nên làm nó vào cuối thời kì làm 
luận án. Và nếu bạn xúc tiến làm bảng chỉ mục lúc bắt đầu 
hoặc trong khi làm luận án, bạn hãy đánh giá đúng những 
ràng buộc và cả những cạm bẫy của công việc này. 

Những bảng chỉ mục tên riêng là đễ thực hiện nhất, bởi 
nó chỉ dẫn đến những tên có trong văn bản. Khí làm theo 
“cách cũ”, bạn có thể sử dụng chức năng “Tìm kiếm” của 
chương trình xử lí văn bản của bạn. Với một phần mềm hay 
chức năng "Index" [Bảng chỉ mục], bạn nhất thiết phải làm 
chủ được việc lập bảng. Có hai nguy cơ chính liên quan đến 
những trường hợp trùng tên hoặc các đường chỉ ít thích 
đáng: tốt nhất là tránh trường hợp một người đọc quan 
tâm đến (nhà cách mạng) “Marat" lại được chỉ đến quảng 
trường cổ mang tên Marat tại thành phố Rouen... tất nhiên 
là trừ phi tên quảng trường này có ý nghĩa trong luận án 
của bạn. Dù sao đi nữa, bạn sẽ có lợi khi quyết định từ khá 
sớm kiểu bảng chỉ mục nào mà bạn định tạo dựng, điều đó 
sẽ giúp bạn lập được một danh sách sơ bộ những dẫn chiếu 
có thể trong khi soạn thảo. 

Đối với bảng chỉ mục theo chủ đề, điều này phức tạp 
hơn. Cá nhân tôi rất đè đặt đối với bảng chỉ mục được lập 
trên cơ sở của các từ khóa. Chúng ta hãy xét chỉ một ví dụ, 
là từ “phát triển": bởi từ này có thể được sử dụng trong 
nhiều nghĩa rất khác nhau, bạn sẽ phải sàng lọc rất kĩ, dù 
bạn sử dụng chức năng “Tìm kiếm" hay một phần mềm 
thích hợp; và ngược lại, có thể bạn có nhiều đoạn, nhiều 
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trang chỉ nói về vấn đề phát triển, mà không hề sử dụng 
đến từ đó. 

Chính bạn sẽ là người quyết định tạo lập danh mục các 
chủ đề để dưa vào bảng chỉ mục, theo “cách cũ" hay với sự 
hỗ trợ của tin học: tốt nhất là bạn hãy lập danh mục này 
trong khi soạn thảo, đồng thời chọn những chủ đề không 
quá rộng hoặc quá cụ thể, tránh những đối tượng trùng 
nhau và chú ý sao cho các chủ để được chọn bao quát được 
nội dung của luận án. Một khi danh mục đầu tiên được 
thiết lập, bạn cần đọc lại toàn bộ luận án để quyết định đối 
với mỗi chủ để, bảng chỉ mục sẽ phải chỉ đến những đoạn 
nào trong văn bản, và đến chính xác những điểm nào; lần 
đọc lại này có khả năng sẽ đẫn bạn đến việc tăng thêm các 
chủ đề mới. Do bạn đã thực hiện danh mục này phục vụ 
cho việc soạn thảo văn bản luận án, bạn phải làm chủ được 
quan niệm và cách thức xây dựng bảng chỉ mục của bạn. 
Và một lần nữa, chính bạn sẽ phải đảm nhận trách nhiệm 
về điều gì đó không ổn. 

Với hỗ trợ của chức năng “Tìm kiếm”, bảng chỉ mục tên 
riêng có thể thực hiện tốt theo “cách cũ” khi toàn bộ văn 
bản đã được tập hợp lại; nhưng bảng chỉ mục theo chủ để 
như chúng ta đã thấy, phải được chuẩn bị trong suốt quá 
trình soạn thảo luận án, không thể dựa vào chức năng này 
mà thực hiện bảng chỉ mục vào thời kì cuối của luận án. 
Làm bảng chỉ mục theo “cách cũ" có một bất lợi lớn, chắc 
khó có thể vượt qua: việc lập bảng chỉ có thể thực hiện được 
với các đường chỉ đến các trang một khi đã chốt phiên bản 
cuối cùng của văn bản: bởi, một khi các số trang đã được 
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chỉ ra ở bảng chỉ mục, bạn không thể thêm, bớt, kéo dài hay 
tút ngắn một đoạn nào, cũng không thể thay đổi định dạng, 
nếu không buộc phải xem xét lại toàn bộ hoặc một phần của 
các đường chỉ trong bảng chỉ mục. 

Với cách lập bảng chỉ mục do máy tính thực hiện, vẫn 
để này sẽ không tổn tại: bảng chỉ mục được tạo thành vẫn 
luôn cập nhật “theo số trang"... và sẽ có thể được nhà xuất 
bản của bạn sử dụng. Các phần mềm xử lí văn bản cho phép 
bạn tạo ra một bảng chỉ mục hoặc theo "thuật ngữ" hoặc 
với trợ giúp của chức năng “bảng chỉ mục tự động”. 

Tạo lập bảng chỉ mục theo “từ ngữ" cũng giống như 
cách tạo bảng chỉ mục theo “cách cũ”. Bạn cần đánh dấu 
lần lượt từng mục từ một của bảng chỉ mục mỗi lần gặp từ 
ngữ mà bạn muốn cho vào bảng. Trên cơ sở của công việc 
tỉ mỉ này, máy tính sẽ tạo ra một con trỏ tại nơi mà bạn 
muốn, chỉ từ các từ ngữ mà bạn đã đánh dấu.Vậy quan 
trọng là bạn đã không quên một từ ngữ nào: hãy đừng ngại 
khi phải thực hiện mọi kiểm tra cần thiết. 

Đối với chức năng “Bảng chỉ mục tự động”, bạn cần thiết 
lập một danh mục các từ ngữ sẽ xuất hiện trong bảng tra. Tốt 
nhất là làm việc này trong quá trình bạn soạn thảo. Tạo một 
tài liệu mà bạn có thể đặt rên, ví dụ là “Bảng chỉ mục cho 
luận án”, bạn sẽ đưa vào trong đó một bảng có hai cột. Cột thứ 
nhất chứa những từ ngữ sẽ cần được tìm thấy trong văn bản 
luận án của bạn, cột thứ hai bao gồm các từ ngữ sẽ xuất hiện 
trong bảng chỉ mục. Để gài bảng chỉ mục vào trong văn bản 
luận án của bạn, bạn phải chỉ cho phần mềm của bạn (Insert/ 
Index and Tables) rằng tài liệu này là phiếu đữ liệu để tra cứu 
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tự động, hay nói cách khác, từ tài liệu này, máy tính sẽ tự động 
tìm kiếm mọi tình huống có xuất hiện từ ngữ trong cột đầu 
tiên nêu trên. 

Nhưng chú ý, máy tính của bạn tiến hành liệt kê tự 
động những từ ngữ xuất hiện trong cột thứ nhất của phiếu 
dữ liệu cho bảng tra. Máy tính không tính đến ngữ cảnh, 
không tính đến nghĩa của từ ở vị trí này hay vị trí khác, 
cũng như sự quan trọng phải chỉ tới đó: bạn là người duy 
nhất có thể làm được điều đó với sự kiên trÌ và kiểm tra 
từng từ, từng chỗ không tránh khỏi nhàm chán. Một khi 
điều đó được thực hiện, điều kì điệu của tin học sẽ xảy ra và 
chỉ một cái nhấp chuột, bạn sẽ có được một bảng chỉ mục 
thích đáng (nhờ có bạn) và chỉ tới số trang phù hợp (nhờ 
có máy tính). 
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Lời cảm ơn và đề tặng 


Những lời cảm ơn đương nhiên có chỗ trong phần mở 
đầu của luận án. 

Những lời cảm ơn này có thể dành cho giáo viên hướng 
dẫn luận án của bạn, cũng như tới tất cả giáo viên, chuyên 
gia hay bè bạn đã giúp đỡ bạn trong việc chuẩn bị và soạn 
thảo luận án. Hãy biết chọn ngữ điệu đúng đắn nhất: không 
cường điệu, không quanh co; hãy thật giản dị, súc tích. 

Bạn cũng có thể gửi lời cảm ơn tới đơn vị đã tài trợ cho 
luận án cũng như những người đã đặc biệt giúp đỡ bạn trong 
việc thu thập tài liệu: những thủ thư, những người làm tài 
liệu, những người phụ trách một quỹ sách lưu trữ hoặc dữ 
liệu, đã tạo điều kiện cho công việc của bạn. Tuy nhiên, điều 
này sẽ không thay thế được việc bạn kể tên những thư viện, 
những trung tâm tư liệu, các quỹ sách lưu trữ hoặc các dữ liệu 
ở cuối luận án trong phần "Các nguồn tra cứu và thư mục”. 

Bạn cũng gửi lời cảm ơn tới những cá nhân và tổ chức 
đã giúp bạn trong công việc trên thực địa. 

Bạn cũng có thể cảm ơn người hoặc những người đã 
giúp đánh máy bản luận án của bạn và đã đọc lại toàn bộ 
hay một phần luận án để giúp bạn sửa chữa về nội dung, 
hình thức và các lỗi cú pháp, lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy... 
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Bạn cũng có thể gửi lời cảm ơn tới những người thân, 
ở mức độ họ đã trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ bạn một phần 
công việc mà bạn đã hoàn thành tốt. 

Trong mọi trường hợp, hãy thật giản đị và súc tích. 

Một vài người muốn đề tặng công trình của họ cho một 
người thân thiết hoặc người mà họ kính trọng. 

Lần nữa, hãy thật giản dị. Và tránh dài dòng khi liệt 
kê tất cả thành viên trong gia đình bạn, bạn bè hay những 
thầy cô giáo bạn có từ thời tiểu học... 

Trong trường hợp đề tặng, hãy dành nguyên một trang 
cho một vài từ mà bạn giữ lại (xem khung dưới đây). 


Ví dụ và đà tặng 





Tắt nhiên là một lời để tặng duy nhất. 
Một trang giấy duy nhất. 
Theo truyền thống - bắt buộc đối với một số trường đại 
học - có một cảnh báo như sau thể hiện ở cuối luận án: 
Trường đại học XYZ không đưa ra bất cứmột tán thành hay không 
tán thành nào tới những quan điểm được nêu trong các luận án. 
Những quan điểm này được coi là của riêng các tác giả của luận án. 
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Những sửa chữa cuối cùng và đọc lại 


Nếu ngay trước khi bắt đầu gõ những đồng chữ đầu 
tiên của luận án, bạn đã điểm qua một vòng những chức 
năng khác nhau có thể giúp bạn đảm bảo một “soạn thảo 
có sự hỗ trợ của máy tính"; nếu như bạn đã khám phá được 
những tiềm năng cùng những hạn chế của máy tính và đã 
thực hành thành thạo; 

nếu bạn đã xây dựng, soạn thảo, cấu trúc các tài liệu 
của bạn theo cách đảm bảo tính sáng sủa và gắn kết của 
văn bản; nếu như, tính đến những yêu cầu của các phần 
mềm của bạn, bạn đã nghiêm ngặt trong lựa chọn và thực 
hiện các kiểu định dạng nhằm làm nổi bật trật tự của các 
phần, các chương, các tiết và các đoạn khí đàn trang; 

nếu bạn đã sử dụng đến chức năng tạo ghí chú ở cuối 
trang với định dạng phù hợp; nếu bạn đã thành thạo về xây 
dựng thư mục khi ghi lại tất cả các đữ liệu thu được cho mỗi 
cuốn sách và tài liệu với sự chính xác tỉ mỉ; nếu bạn thường 
xuyên đọc lại văn bản của mình và chỉnh sửa nội dung, văn 
phong, chính tả, cú pháp, chấm câu, các trích dẫn và dẫn chiếu; 

nếu ngay từ đầu, nhờ cố một chiếc máy tính với cấu 
hình đủ cao dành cho việc soạn thảo luận án, bạn đã chỉ 
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làm việc trên một văn bản và đồng thời cảnh giác triệt để 
với những hiệu ứng không mong muốn của việc cắt/dần; 
hoặc nếu sau khi làm việc trên nhiễu tài liệu - và có thể trên 
nhiều máy tính (điều này đã cho phép bạn chia nhỏ phần 
soạn thảo), bạn đã tập hợp toàn bộ trên một chiếc máy 
tính có cấu hình đủ cao và đã kiểm tra tính gắn kết của các 
định dạng cùng kiểu trình bày; nếu bạn đã thực hiện chức 
năng “Mục lục" - cũng như chức năng làm “Làm bảng tra 
tự động"- và tất cả đều chạy tốt; 

thì, văn bản cuối cùng luận án của bạn hầu như đã 
được thiết lập; nhưng bởi bạn muốn đạt tới một công trình 
gần như không thể chê vào đâu được, bạn vẫn còn phải 
kiểm tra một vài điều (đặc biệt là những chỉ dẫn trong phần 
tóm tắt, chỉ tới các trang trong văn bản, bảng tra, mục lục 
và các danh mục khác) và đọc lại một vài lần: 

- để tìm kiếm thêm những lỗi đánh máy, những lỗi 
chính tả, lỗi in và các lỗi khác; 

- để kiểm tra tính gắn kết trong toàn bộ văn bản và nếu 
cần thiết, để có những dịch chuyển cuối cùng; 

- tóm lại, nhằm đạt được một sản phẩm hoàn hảo nhất 
có thể. 

Nếu vì một lí đo này hay lí do khác, bạn vừa nhóm các 
phần của luận án vào trong một tài liệu duy nhất và nếu 
các phần này được thực hiện tại nhiều máy khác nhau, bạn 
cần kiểm tra tính thống nhất về+mặt định dạng và trình bày 
của toàn bộ văn bản; bạn cũng cần thực hiện và kiểm tra 
phần mục lục - và có thể là một bảng tra; một khí bạn thực 
hiện điều này, sẽ có thể cần phải đọc lại văn bản nhiều lần: 


_— 


tà 


cì 
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. đọc văn bản thật chăm chú, từng câu một, từng từ một, 


nhằm phát hiện ra những lỗi nhỏ và các lỗi in ấn; 


. đọc một cách hệ thống toàn bộ luận án, nhằm soát lại 


các đề mục, kiểm tra rằng không có gì bị bỏ sót hay xế 
dịch, kiểm tra tính hợp lí của các mục lục, các danh 
mục khác và các bảng tra; 


. một lần đọc để soát lại lần cuối tính gắn kết về nội 


dung. : 
Nếu do thiếu thời gian hoặc một lí do nào khác, bạn 


vừa khôi phục trong văn bản những đoạn văn từ các bản 
chép tay đã được bạn đưa cho người khác đánh máy; hay 
nếu bạn đã cho sửa chữa toàn bộ hay một phần bản luận 
án trên máy tính từ một bản in giấy mà bạn đã làm việc, 
nếu như vậy, nên có hai người tham gia vào một lần đọc; 
cần đự kiến: 


1. 


t» 


một lần đọc với hai người, một người dối theo bản viết 
tay và người kia đọc trên bản đánh máy, một trong hai 
người đọc to lên - đây là phương thức duy nhất giúp 
phát hiện những câu hay dòng bị bỏ sót, những lỗi về 
con số hoặc ngày tháng, v.v. 


. (ít nhất) một lần, người đọc là một trong những người 


có thẩm quyển... hoặc, tốt hơn nữa, người đọc là một 
người chưa có một cơ hội đọc luận án lần nào - điều 
này mang lại một góc nhìn và nhận xét từ bên ngoài; 

toàn bộ công việc đọc lại và kiểm tra được khuyên ở 


_ trên, 
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Sản phẩm hoàn tất 


Bạn đã có toàn bộ văn bản, được xem lại và sửa chữa 
có hệ thống. Trên văn bản này, bạn có được sự đồng ý của 
giáo viên hướng dẫn. 

Song song với việc chuẩn bị văn bản, bạn sẽ chuẩn bị 
hoặc cho chuẩn bị trang bìa: 


Ví dụ và trang bìa 


TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
Khoa đào tạo tiến sĩ 


(1) Ghi ở đây tính chất của 
luận án: 


văn chương, TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 


khoa học kinh tế, Luận án tiến sĩ (1) 
khoa học pháp lÍ, v.v. được giới thiệu và bảo vệ công khai 
do 


(2) Họ và tên cùng chức , 
danh chính xác. - HỌ VÀ TÊN TÁC GIÁ 
(3) Tháng và năm hoàn 
thành luận án hoặc 
XS láo/Cô giáo hướng dẫn 
bảo vệ Báo @) gì 
Ngày (3) 
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Bây giờ bạn có thể đem toàn bộ luận án tới bộ phận in 
Ấn (của nhà trường), cần dự kiến: 

- 1 bản cho mỗi thành viên hội đồng giám khảo' (ít 
nhất là 5): 

~, 2 bản cho các báo cáo viên; 

- 2 bản đành cho trường đại học; 

- 1 bản đành cho bạn; 

- từ 1 đến 5, 10 hoặc 15 bản để gửi cho những đối 
tượng khác (để gửi cho những chuyên gia có quan 
tâm, một số thư viện; để làm hể sơ cho các cuộc thi 
tuyển; để đề xuất đến các nhà xuất bản...). 

Tùy theo các nhu cầu và tình hình tài chính của bạn, 

tất cả là khoảng từ 7 - 10 đến 20 - 25 bản sao. 

Vậy là cuối cùng, bạn đã có được sản phẩm hoàn tắt. 

Bạn hãy lịch sự đưa tới tận tay giáo viên hướng dẫn 

của bạn một bản - trừ phi giáo viên hướng dẫn muốn bạn 
chuyển bản luận án này đến văn phòng hoặc đến nhà người 
đó. 

Bạn cũng cần gửi các bản sao được dự kiến tới bộ phận 

phụ trách luận án tiến sĩ. 

Đối với các thành viên của hội đồng xét duyệt đề tài và 

các báo cáo viên, bàn với giáo viên hướng dẫn của bạn hoặc 
bộ phận phụ trách luận án về cách chuyển tài liệu. 


!Tại bộ phận phụ trách luận án tiến sĩ trong trường đại học của bạn, hầy xem 
số lượng bản in chính xác mà bạn phải bắt buộc cung cấp. 
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Trước khi bảo vệ 





Các quy tắc và thủ tục để lựa chọn thành viên của 
hội đồng giám khảo có thể thay đổi chút ít tầy theo từng 
chuyên ngành, từng trường đào tạo tiến sĩ và trường đại 
học. Thường thì điều này tùy thuộc chính vào người hướng 
dẫn luận án, họ sẽ quan tâm đến điều này khi luận án đi 
vào giai đoạn hoàn thành. 

Với bạn, thành phần của hội đồng giám khảo cho học 
vị tiến sĩ của bạn là quan trọng vì hai lí do: trước hết cho 
buổi bảo vệ và kết quả của buổi bảo vệ (đặc biệt là phần 
xếp hạng); nhưng còn là cho giai đoạn sau của sự nghiệp 
của bạn, nhất là nếu bạn sẽ giảng dạy và nghiên cứu. Một 
hội đồng cả nể hay không có chuyên môn sâu về để tài bảo 
vệ có thể cho phép bạn hy vọng có một buổi bảo vệ không 
vướng mắc gì; nhưng một thành viên nào đó trong hội đồng 
tất có thể có bất đồng gay gắt với bạn về ba đòng trong 
luận án, thuộc một điểm ít quan trọng trong để tài của bạn; 
nghiêm trọng hơn, hội đồng như thế sẽ là một bất lợi cho 
bạn khi, trong một cuộc thi hay tuyển đụng, lí lịch chuyên 
môn của bạn sẽ do các đồng nghiệp khác xét duyệt. Mặt 
khác, tốt nhất là bạn nên tránh có trong hội đồng của mình 
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một giáo sư nổi tiếng về phong cách chỉ trích tàn tệ những 
luận án được đưa cho ông ta xét duyệt hoặc là một vị giáo 
sư mà bạn đã gặp phải những vướng mắc nghiêm trọng 
trong quá trình học tập: nếu có thể, hãy trao đổi điều này 
với giáo viên hướng dẫn của bạn. Điều lí tưởng đối với một 
thí sinh có dự định theo con đường giảng dạy và nghiên 
cứu là được bảo vệ một luận án hay trước một hội đồng 
với các thành viên có chuyên môn sâu và nổi tiếng trên các 
kHía cạnh khác nhau mà luận án đề cập tới, những người 
có thể sẽ trở thành - nếu hợp nhau - những cố vấn, thậm 
chí là người ủng hộ cho bạn trong những năm sau này. Nếu 
chủ đề là phù hợp, sự có mặt của một nhà thực hành trong 
hội đồng có thể làm buổi bảo vệ thêm phong phú; nếu chủ 
đề của bạn để cập tới một nước khác thì sự tham gia của 
một giáo viên nước này, có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực 
nghiên cứu của bạn, cũng là điều nên có, 

Có những giáo viên hướng dẫn rất sẵn sàng bàn luận 
với thí sinh về thành phân của hội đồng giám khảo; nhưng 
cũng có người lại dè dặt về chuyện này. Chính bạn phải cân 
nhắc xem có thể để ra những yêu cầu nào: tốt nhất là hãy 
thăm dò tình hình trước vài tháng. 

Một khi hội đồng đã hình thành, thầy giáo hướng dẫn 
cho bạn còn cần phải tìm được ngày bảo vệ phù hợp với tất 
cả các thành viên trong hội đồng, điều này đôi khi làm cho 
ngày bảo vệ bị đẩy lùi khá xa. 

Nhưng trước khi có thể quyết định ngày bảo vệ, các báo 
cáo viên phải nộp cho trường bản báo cáo của họ với kết 
luận rằng luận án được chấp nhận cho bảo vệ. 
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Tại đây cũng cần dự báo các thời hạn: 


Lịch trình trước khi bảo vệ 


“Bản luận án cuối cùng đã sẵn sàng” 
L4 ` 


Chỉ định các báo cáo viên 
1 Giáo viên hướng dẫn liên hệ để 
tìm được ngày phù hợp với tất cả 
thành viên của hội đồng. 
Soạn thảo hai bản báo cáo 
cho buổi bảo vệ Gửi các bản sao của luận án và 


các “bản tóm lược luận án” 
v N 


Xác định ngày bảo vệ luận án 
THỜI HẠN CẦN THIẾT 
TRÒN MỘT THÁNG 
(và ở đây) 

4 


BẢO VỆ 





Các điều kiện về ghi danh, về chương trình học hay bảo 
vệ luận án có thể thay đổi tùy theo từng chuyên ngành, 
từng nơi đào tạo tiến sĩ, trường đại học và các cơ sở khác 
được phép cấp bằng tiến sĩ: tốt nhất là bạn nên tham khảo 
bộ phận phụ trách đào tạo tiền sĩ hay một người phụ trách 
tại trường đào tạo tiến sĩ. 
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Để có thể bảo vệ luận án của mình, bạn phải đăng kí 
hợp thức tại trường đại học. 

Ngoài các bản sao của luận án, bạn cần gửi đến bộ 
phận phụ trách đào tạo tiến sĩ các “bản tóm lược luận án”: 
giới thiệu rõ ràng và đầy đủ những vấn đề được để cập cùng 
những giải pháp chính mà luận án mang lại (từ 5 đến 20 
trang, gửi trước buổi bảo vệ diễn ra một tháng với số lượng 
do bộ phận phụ trách trên yêu cầu). Chấc chấn rằng, trong 
suốt quá trình làm luận án, bạn đã tham gia các buổi bảo 
vệ luận án trong khoa đào tạo tiến sĩ và trong lĩnh vực 
nghiên cứu của bạn: một cách thức để biết và hiểu một buổi 
bảo vệ diễn ra như thế nào. Và vài ngày trước buổi bảo vệ, 
bạn có thể mời một số nghiên cứu viên, những người bạn 
nghiêm túc và tín cậy để giới thiệu về luận án của bạn - từ 
đó sẽ mở ra buổi bảo vệ của bạn: đó là một cách để kiểm tra 
những gì đã chuẩn bị, về tính hợp lí cũng như về khoảng 
thời gian cần thiết để bạn trình bày luận án của mình. 
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Bảo vệ luận án 


Bảo vệ luận án là một hoạt động công cộng'. Thí sinh 
tiến hành bảo vệ luận án trước một hội đồng giám khảo 
gồm ít nhất ba thành viên. Kể từ nghị định ngày 50 tháng 
5 năm 1992 [ở Pháp], các luận án được xếp hạng: Khá, Rất 
xuất sắc, Rất xuất sắc với lời khen ngợi. 

“Màn trình diễn luận án" của bạn không phải không có 
tác động đến kết quả cuối cùng. Đúng là ít có hy vọng cứu 
văn một luận án tổi, cũng như ít có khả năng làm “chìm 
xuồng” một luận án xuất sắc; nhưng trong trường hợp luận 
án ở mức độ trung bình hoặc khiến người đọc lưỡng lự thì 
màn trình diễn vấn đáp có thể có tác động làm thay đổi cảm 
nhận của hội đồng giám khảo - tốt hoặc là xấu. 

Điều đó cho ta thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị 
tốt. 

Trước tiên, bạn cần phải sung sức vào ngày bảo vệ: 
đừng quá lo lắng và bồn chồn, cũng đừng quá “thoải mái” 


1 Đây là nói ở Pháp, tuy nhiên cũng có những ngoại lệ do hiệu trưởng quyết 
định nếu luận án được tiến hành trong khuôn khổ một hợp đồng có bí mật 
quốc phòng hoặc công nghệ (ND). 
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và thiếu tập trung. Hãy vào cuộc trong những ngày trước 
đó bằng cách đọc lại những đoạn quan trọng của luận án. 

Cũng cần thiết phải chuẩn bị phần giới thiệu - một 
nghỉ thức - mà tác giả trình bày khi bắt đầu buổi bảo vệ: 
một bài giới thiệu giản dị, rõ ràng được trình bày một cách 
bình tĩnh và thuyết phục trong khoảng thời gian từ 12 đến 
15 phút, 

Cuối cùng cần phải có khả năng bảo vệ những quan 
điểm của mình trước những lời nhận xét của hội đồng với 
sự tự tỉn và nhã nhặn: 

- ghi nhận những điểm yếu hoặc những lỗi rõ ràng 
nhưng làm rõ những hiểu nhầm nếu có và cắt nghĩa 
những thiếu sót có thể có do gặp phải những khó 
khăn trong quá trình nghiên cứu; 

- phát huy giá trị của các điểm mạnh; 

- bảo vệ một cách thuyết phục và thông minh những ý 
kiến cá nhân được thể hiện trong luận án. 

Trường hợp lí tưởng là các thành viên giám khảo nhanh 
chóng xoay ra tranh luận với nhau, về các vấn đề nội dung 
xuất phát từ luận án: đó là tín hiệu cho thấy rằng các ý 
tưởng được bảo vệ trong luận án đều tác động mạnh. 

Sau khi thảo luận, chủ tịch hội đồng sẽ tuyên bố công 
nhận luận án tiến sĩ về... với xếp hạng là như thế này. 
Những luận án tốt không chỉ nhận được hạng “Rất xuất 
sắc với lời khen ngợi”, mà còn được để nghị để trao “giải 
thưởng luận án” hoặc để nhận một “khoản trợ cấp xuất 
bản", 
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Các tràng vỗ tay của cử tọa, những lời khen ngợi từ 
phía các thành viên giám khảo; những lời cảm ơn của tân 
tiến sĩ... 

Một vài người muốn “ăn mừng” buổi bảo vệ của họ. 

Tại một số trường đại học, người ta có thể tổ chức một 
buổi "tiệc liên hoan” tại một phòng gần phòng bảo vệ: chỉ 
làm như thế với sự đồng ý của bộ phận hành chính và 
của giáo viên hướng dẫn. Bạn hãy mời một cách tế nhị các 
thành viên giám khảo - có thể ngay sau buổi bảo vệ: cần 
tránh loại trừ họ hay “buộc” họ phải tham dự. 

Bạn cũng có thể tổ chức gì đó ở nhà riêng hoặc tại nhà 
bạn bè: như thế sẽ có không khí thân mật hơn; nhưng có Ít 
cơ hội các thành viên hội đồng sẽ đến tham dự. 
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Sau khi bảo vệ 


Bạn nghĩ rằng đã "thoát" hẳn khỏi luận án của mình? 
Không đâu. 

Bạn còn phải giao lại cho bộ phận phụ trách các luận án: 

- một bản “tóm tắt luận án" trong khoảng nửa trang để 
chuyển cho thư viện của trường phục vụ cho cơ sở dữ 
liệu các luận án của Pháp; bản tóm tắt này cần được 
tắt cả các thành viên của hội đồng giám khảo để tài 
kí vào đó. 

- Một “bản đăng kí" luận án đã được bảo vệ dành cho 
Cơ quan về Thư mục đại học cho giáo đục bậc cao tại 
Montpelliert. 

Tại bộ phận phụ trách này, bạn cũng có thể được thông 
tin về các khả năng in sao các luận án do các xưởng chuyên 
môn hóa tại Lille và Grenoble thực hiện. 

Ngoài ra, bạn phải nhận được - từ giáo viên hướng dẫn 
luận án cho bạn hoặc từ một bộ phận có thẩm quyền - một 





1 ABES, một đơn vị của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Pháp, phụ trách làm thư 
mục và định vị tất cả các tư liệu của các Thư viện đại học trên khắp nước Pháp, 
đặc biệt là Hệ thống dứ liệu Sudoc đã được nói tới ở Chương 3 (ND). 
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bản sao báo cáo về cuộc bảo vệ mà chủ tịch hội đồng giám 
khảo đã viết ra, đọc lại nó và nếu thấy những sơ suất hoặc 
các lỗi rõ rệt, hãy nói điều này với giáo viên hướng dẫn của 
bạn. Bạn cũng phải nhận được các bản báo cáo được lập 
trước nhằm cho buổi bảo vệ. Nói chung, các tài liệu này là 
có ích cho bạn vì sẽ có thể hoặc bắt buộc phải có nó trong 
các hỗ sơ mà bạn phải lập khi dự tuyển vào một vị trí nhân 
Sự nào, công hay tư. 

Tuy nhiên, rồi cũng cần phải “kết thúc” đối với luận 
án của bạn. 

“Kết thúc", có thể bắt đầu bằng việc viết một vài lời 
cảm ơn - điểu này không bao giờ là một ý tồi cả - đặc biệt 
dành cho giáo viên hướng dẫn luận án và tới hai hoặc ba 
người đã thực sự giúp đỡ bạn trong quá trình chuẩn bị luận 
án hay trong giai đoạn cuối cùng. 

"Kết thúc", cũng có thể là hoàn thành (những) ấn 
phẩm có thể rút ra từ công trình luận án của bạn. Một hay 
hai cuốn sách? Một cuốn sách và vài bài viết: Sách thuộc 
loại nào? Chắc chắn rằng, buổi bảo vệ đã cho phép làm 
sáng tỏ những câu hỏi này. Một cuộc thảo luận với giáo 
viên hướng dẫn của bạn (và với một thành viên khác của 
hội đồng giám khảo) sẽ giúp bạn ra quyết định. 

Và trong quyết định này có hai yếu tố cơ bản cần được 
cân nhắc: 

- giá trị thực của luận án; 
- mục tiêu của bạn xét về sự nghiệp chuyên nghiệp và 
khoa học. 
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Đối với các bài viết, cần phải tiếp xúc với những người 
phụ trách của các tạp chí có khả năng đón nhận chúng; còn 
sách thì tiếp xúc với người phụ trách về tuyển tập hay một 
nhà xuất bản. 

Trong cả hai trường hợp, bạn cũng cần xác định và chỉ 
rõ: 

- tính chất của việc xuất bản; 

- độ đài chính xác (tổng số các “kí hiệu" - các chữ cái 
và khoảng trống); 

- ngày giao văn bản... 

Và, do đòi hỏi của những nhà xuất bản rất khác so với 
đòi hỏi của các ban giám khảo ở đại học, có nhiều khả năng 
bạn sẽ phải làm lại văn bản... 

“Kết thúc”, cũng có nghĩa là bạn phải điều chỉnh lại 
cuộc sống của mình: ngay cả khí bạn đã có một hoạt động 
nghề nghiệp, việc chuẩn bị cho luận án đã là mối quan tâm 
hàng đầu của bạn; từ nay, các quan tâm cá nhân và nghề 
nghiệp sẽ nổi lên phía trên. Những người tiếp tục trong sự 
nghiệp nghiên cứu sẽ là những người ít phải bỡ ngỡ nhất: 
họ đã tham gia vào các buổi xêmina, hội thảo, cho phép họ 
gặp gỡ các nhà nghiên cứu và có mối liên hệ với các nhóm 
và trung tâm nghiên cứu, và nắm bắt được các điều kiện, 
các định hướng và cơ hội tuyển dụng có thể có. Tương tự, 
những người hướng tới sự nghiệp giảng dạy - nghiền cứu 
đều biết tìm đường đi cho mình: một số người đã được công 
nhận là giảng viên dự bị và bây giờ trở thành giảng viên 
đại học theo hợp đồng ngắn hạn; họ đã nói chuyện với các 
giảng viên về các dự án của mình và được thông tin về 
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các thủ tục và những khả năng tuyển dụng. Những người 
nhằm tới một sự nghiệp trong ngành hành chính đã tìm 
hiểu về các cuộc thỉ tuyển. Những ai chọn làm việc tại các 
doanh nghiệp thì đã thiết lập các mối liên hệ tại các buổi 
hội thảo, gặp gỡ hay thực tập, và phải lợi dụng buổi bảo vệ 
để nối lại, tăng cường và tìm kiếm cơ hội từ các mối quan 
hệ đó. Đối với các cuộc thi và tuyển dụng trong lĩnh vực 
nghiên cứu, giảng đạy hay hành chính, bạn hãy tìm hiểu 
thông tin trước, trước cả khi bảo vệ luận án, về các thủ tục 
đăng kí và hạn nộp hồ sơ. 

Đối với những ai vẫn còn do đự một chút, có thể lợi 
dụng (nhưng đừng lạm dụng) thời kì này để đành cho một 
kì nghỉ xứng đáng, để cụ thể hóa một dự án mình mơ 
ước, để di du lịch hay để ra nước ngoài - theo đuổi những 
nghiên cứu sau tiến sĩ, thực tập tại một doanh nghiệp hoặc 
một vài tháng hòa nhịp vào một đất nước mà mình quan 
tâm, thấy thu hút, hoặc đơn giản là thấy có nhiều hứa hẹn 
cho tương lai. Những cơ hội để suy ngẫm về bản thân, về 
cuộc sống và về tương lai của mối người trong thế giới 
hiện nay. 

“Kết thúc", cuối cùng, đối với bạn, phải là tìm thấy 
cho trí thông minh, khả năng quan sát, phân tích và suy 
nghĩ của bạn những lĩnh vực thực hành mới: trong quá 
trình làm việc, bạn đã thấy được nhiều hướng nghiên cứu; 
trong phần kết luận, bạn đã chỉ ra được những câu hỏi mới, 
những giả thuyết mới; bạn cảm nhận được sự cần thiết của 
những đào sâu nghiên cứu mới mang tính lí thuyết. Đó có 
thể là những hướng nghiên cứu mới. 
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Nhưng trong quá trình thực hiện luận án, bạn cũng 
đã từ bỏ các lĩnh vực nghiên cứu khác mà trước đó bạn đã 
quan tâm, và giờ bạn muốn trở lại với chúng. Điều này có 
thể tốt cho sự nghiệp của bạn do nó chứng tỏ khả năng của 
bạn trong các lĩnh vực nghiên cứu khác. Như vậy, có thể 
bây giờ bạn sẽ làm việc trong các lĩnh vực rất khác biệt so 
với đề tài luận án của mình. 

Dù thế nào, bạn cũng đừng đừng lại. 

chắc chắn rằng, luận án là một thời khắc quan trọng 
trong cuộc đời bạn; bạn đã chứng tỏ rằng mình có thể thực 
hiện một tư duy cá nhân và một nghiên cứu lí thuyết: và 
bạn phải tận dụng thành quả đó (về phương diện cá nhân, 
nghề nghiệp). Nhưng bạn đừng dừng lại đó: luận án không 
phải là một chiếc gậy thống soái; bạn đừng trở thành 
“người hưởng lợi” hay chỉ là "cựu chiến binh” của luận án 
của mình. 

Bạn nên tiếp tục xem xét, tìm hiểu, phân tích và đặt ra 
các giả thuyết. Tóm lại: tiếp tục suy nghĩ, đồng thời nhận 
thức được lĩnh vực hiểu biết và... cả những hạn chế của nó. 

Bởi có một vài người có xu hướng “khép kín” trong 
hiểu biết của họ, giếng như một pháo đài bất khả chiến 
bại: khép kín bản thân để không thể bị tấn công đến mức 
cắt đứt mọi mối quan hệ với những thứ bao quanh, gần gũi 
hay bao phủ nó. 

về phần tôi, tôi có hướng đi ngược lại: tôi cố gắng chăm 
chú, cởi mở, tò mò với mọi điều có thể liên quan đến với 
những lĩnh vực mà tôi nghiên cứu. Có nghía là tôi càng đạt 
được bước tiền trong nhận thức về một sự vật nghiên cứu, tôi 
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càng phát hiện ra những mối quan hệ cần phân tích, những 
câu hỏi mới, những vấn đề cần giải quyết, chưa nói đến việc 
xem xét lại chính cách thức tiếp cận và cách đặt vấn đề. 

Tóm lại, càng mở rộng và đào sâu nghiên cứu trong 
lĩnh vực hiểu biết của mình, tôi càng ý thức được sự rộng 
lớn của điểu tôi chưa biết. Điều đó đưa tôi tìm tới câu châm 
ngôn này, chắc chấn là cũng có lâu đời như ngành triết học 
vậy: kích thước cơ bản của tri thức là nhận thức những gì 
chúng ta chưa biết. 
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Nguồn tham khảo và thư mục 


Cuốn sách này là thành quả của sự giáo dục mà tôi đã 
được hưởng: trước tiên là nhờ thầy Jean Devisse mà tôi là 
sinh viên tại xêmina về phương pháp tại Viện Chính trị học 
Paris trong năm 1955-1954, và thầy Francois Bloch-Lainé, 
người thầy đã hướng dẫn công việc nghiên cứu đầu tiên 
của tôi ở đại học, tiếp nữa là nhờ những giáo sư tại Khoa 
Luật-Kinh tế trước đây, cạnh đền Panthéon (thuộc Viện đại 
học Sorbonne, Paris - ND), đặc biệt là thầy André Marcha], 
Robert Goetz, Jean Besnier, Maurice Bye, người hướng dẫn 
luận án cho tôi, và thầy Jean Weiller, một tấm gương về 
tính ham hiểu biết tri thức và tỉnh thần cởi mở. 

Cuốn sách này cũng là kết quả của những năm tôi 
giảng dạy và học hỏi được từ chính các sinh viên, qua các 
phản ứng của họ - những bế tắc, những thắc mắc, khó khăn 
hay vụng về. Chủ yếu là trong khuôn khổ của “xêmina về 
phương pháp” trong bậc cao học, từ cách đây hơn hai mươi 
lăm năm tại ĐH Paris VII, sau đó là tại ĐH Paris VII. Một 
lí do nữa cũng khích lệ tôi viết quyển sách này, đó là khi 
tôi được mời tới Khoa Kinh tế học tại ĐH Tunis nhằm bàn 
về phương pháp nghiên cứu đối với nghiên cứu sinh; hay 
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những lời mời tới trường ĐH Québec ở Montreal, trường Đại 
học New York, trường ĐH liên bang Brazil tại Rio de Janeiro 
đều đã gợi ý cho tôi một vài cải thiện cho quyển sách. 

Ngoài những tác phẩm đã được giới thiệu trong cuốn 
sách, đặc biệt liên quan đến vấn đề tri thức, tôi cũng xin 
giới thiệu thêm: 

- Về những nguyên tắc đối với việc đánh máy và trình 
bày văn bản đánh máy: 

DUFOUR M.-L., 1971. Le 7apwuscrit - Recommandations 
pour la présentation et la dactyloeraphie des travaux 
Sclentjflques (sclences humaines), FHESS - Setvice des 
publications, Paris, 102p [ Văn bản đánh máy - Những 
khuyến nghị đối với việc trình bày và đánh máy đối với 
những nghiên cứu khoa học (khoa học nhân văn), EHESS 
(Trường đào tạo bậc cao về khoa học xã hội) - Bộ phận phụ 
trách xuất bản, Paris, 102 trang]. 

VAIREL Helene, 1989. z4 Présenation zmatérielle d"un 
tmanuscrit ảac@ylagraphié, Nathan, Paris, 160p [Cách trình 
bày một văn bản đánh máy, Nathan, Paris, 160 trang]. 

- VỀ việc đăng kí và sao chụp các luận án: 

MINISTÈREDELARECHERCHEETDEL'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, Guide du candidat au doctorat: la valorisation 
de la thèse, Imprimerie nationale, Paris, annuel, 

[BỘ NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC BẬC CAO, cẩm nang 
cho các thí sinh tiến sĩ: làm tăng giá trị của luận án, Nhà in 
quốc gia, Paris, hằng năm]. 
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Seuil, (978. 

La France et le Tiers monde, teXtes d'un colloque tenu à Iuniversité 
đe Parls-VII, éđités avec G. De Bernis et j. Masini, Pug, 1979 
Histolre du capitallsme, Seui\, 1981; tái bản bổ sung “Points Seuil”, 

1990; xuất bản lần thứ năm, bổ sung năm 2000. Dịch sang tiếng 
Anh (Monthly Review Press, New York, 1985 và MacMIIlan, 
Londres, 1984), tiếng Tây Ban Nha (Ariel, Barcelone, 1984), tiếng 
Ý (Ed, del Lavoro, Rome, 1984), tiếng Hy Lạp (Malliaris, 1987), 
tiếng Trung (Pékin, 1987), tiếng Hàn (Changli publ., 1987), tiếng 
Braxin (Brasiliense, 1987), tiếng Bồ Đào Nha (Teorema, 1992), 
tiếng Hà Lan (Aula, 1994), tiếng Nhật Bản (Fujiwara Shoten, 
1996); tái bản lần thứ năm, dịch sang tiếng Rumani, Cartier 
2001; tiếng Anh, Monthly Review Press, 2001; tiếng Việt, Thế 
giới, 2002; tiếng Thổ Nhĩ Kì, Dost Kitabevi, 2005; tiếng Ý, Oscar 
Mondadori, 2004; đang được dịch sang tiếng Trung, China Social 

Sclences Documentation. 

Le Soclalisme à ['epreuve de ”histoire, Seuì\, 1982, tái bản bỗ sung, 
1985, dịch sang tiếng Hy Lạp (Malliaris, Thessalonique, 1985), 
tiếng Anh (Humanities Press, 1993). 

La politique éconornique de la gauche, tập 1, Le Mírag£ đ£ Ìa cr0iSS&HCẽ, 
5yros, 1985; tập II, Le Grand Écart, Syros, 1985. 

Le Système national/mondial hiếrarchisé, La Découvert, colfection 
“Agalma”, 1987. 

LEconomie mondiale dans ies années 1980, La Découvette, (989. 
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LÉtat de I'environnement dans le tmonde (dir Avec C. Beaud et L. 
Bouguerra), La Découverte, 1995. Dịch sang tiếng Bồ Đào Nha 
(Instituo Piaget, 1995), 

1a Pensé£ éconornique depuis Ấeynes, avec G. Dostaler, Seuil, 1995. 
Dịch sang tiếng Anh (Edward Elgar, 1995; edition "Paperback”, 
Routledge, 1997); dịch sang tiếng Bổ Đào Nha (Afronramento, 
2000). Xuất bản tóm tắt, “Points Seuil", 1996; địch sang tiếng 
Arập (El Aalam el Taleth, Égypte) và tiếng Rumani (Eurosong & 
Book), 2000. Dịch sang tiếng Việt, NXB Tri thức, 2008. Đang được 
dịch sang tiếng Ý (Rizzoli). 

+e Basculeinent du rmaonde. Ðe Ìa Terre, des hormmes et đu capitalisime, 
La Découverte, 1997; xuất bản lần thứ hai, với lời nói đầu mới, 
La Découverte/Poche, 2000. Dịch sang tiếng Hàn (Hanul Publ. 
2000) và tiếng Nhật (Fujiwaza Shoten, 2002). Đang được dịch 
sang tiếng Bồ Đào Nha (Campus, Rio de Janeiro). 

Mondtalisation. Les mofs et les choses, dìr. Avec O. Dollfus et aL, 
Katthala, 1999. 

1€,journdl du basculerment đu mmonde 2000, La Découverte, 2001. 

Maissance d'un siècle. 2001, L'Amérique ƒoudroyéz dans un mmonde 
£r désarroi, L'Hamatttan, 2004. 
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